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DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 

 

Ký hiệu Diễn giải 

ATVSLĐ An toàn vệ sinh lao động 

MRR Mức rủi ro 

VOCs Volatile organic compounds – hợp chất dễ bay hơi 

QCVN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 
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I. MỞ ĐẦU 

1.1. Mục đích 

Tài liêụ đưa ra các hướng dẫn kỹ thuật nhằm kiểm soát các rủi ro tai nạn, đảm 
bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động và cộng đồng khi thi công xây dựng 
công trình cạnh đường bộ. 

1.2. Phạm vi áp dụng 

(1) Tài liệu hướng dẫn có thể được sử dụng cho các công trường xây dựng công 
trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình 
giao thông, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

(2) Tất cả các bên liên quan gồm, nhưng không giới hạn, cơ quan quản lý nhà 
nước có thẩm quyền, chủ đầu tư, nhà thầu chính, nhà thầu phụ, đơn vị tư vấn 
giám sát…đều có thể tham khảo tài liệu này để xây dựng kế hoạch và biện 
pháp an toàn, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng công trình cạnh đường 
bộ, khu vực đông dân cư. 

1.3. Tài liệu viện dẫn 

Hướng dẫn này sẽ viện dẫn một số nội dung của các tài liệu sau đây: 
(1). QCVN 18/2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi công 
xây dựng 
(2). QCVN 01:2008/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện 
(3). QCVN 02:2008/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong vận 
chuyển, bảo quản, sử dụng, và tiêu hủy chất nổ trong công nghiệp 
(4). QCVN 12:2013/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao 
động đối với sàn thao tác treo 
(5). QCVN 07:2012/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao 
động đối với thiết bị nâng 
(6). QCVN 16:2013/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao 
động đối với máy vận thăng 
(7). QCVN 03:2011/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao 
động đối với máy hàn điện và công tác hàn điện 
(8). QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 
(9). QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung 
(10). QCVN 05:2020/BCT - Quy chuẩn quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh 
doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm 
(11). TCVN 4431:1987 – Tiêu chuẩn quốc gia về lan can an toàn: Điều kiện về kỹ 
thuật 
(12). TCVN 2288:1978 - Tiêu chuẩn quốc giá về các yếu tố nguy hiểm và có hại 
trong sản xuất 
(13). TCVN 2292:1987 - Tiêu chuẩn quốc gia về công việc sơn: Yêu cầu chung 
về an toàn 
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(14). TCVN 3147: 1990 - Tiêu chuẩn quốc gia về an toàn trong công tác xếp dỡ- 
Yêu cầu chung 
(15). TCVN 3254: 1989 - Tiêu chuẩn quốc gia về an toàn cháy. Yêu cầu chung 
(16). TCVN 3255: 1986 - Tiêu chuẩn quốc gia về an toàn nổ. Yêu cầu chung 
(17). TCVN 5863: 1995 - Tiêu chuẩn quốc gia về thiết bị nâng – Yêu cầu về an 
toàn trong lắp đặt và sử dụng 
(18). TCVN 7549-3 (ISO 12480-3:2005) - Tiêu chuẩn quốc gia về cần trục. Sử 
dụng an toàn. Phần 3: Cần trục tháp 
(19). TCVN 7549-4 (ISO 12480-4:2007) - Tiêu chuẩn quốc gia về cần trục. Sử 
dụng an toàn. Phần 4: Cần trục kiểu cần 

1.4. Giải thích từ ngữ 

(1) Công trường xây dựng cạnh đường bộ1 là khu vực thi công các công việc 
xây dựng sau: 

a) Đào hố, hào, rãnh tại vị trí trong phạm vi có khoảng cách tính từ mép 
đường bộ nhỏ hơn hoặc bằng 2 lần so với độ sâu hố đào [1]; 

b) Thi công lắp dựng kết cấu công trình trên mặt đất hoặc thi công trên cao 
mà dẫn tới hình thành khu vực nguy hiểm vật rơi2 bao phủ một phần hay 
toàn bộ bề rộng vỉa hè và đường bộ; 

c) Các công việc trong phạm vi có khoảng cách 20m tính từ mép đường [1]: 

 Thi công các công trình ngầm; 

 Thi công giếng, lỗ khoan sâu; 

 Thi công đóng, ép cọc, móng sâu, neo trong đất, cừ, tường vây…; 

 Thi công gia cố nền đất; 

 Chống xếp, lưu trữ vật tư, vật liệu xây dựng có độ cao từ 1,5m trở lên. 
(2) Người lao động là người thực hiện các hoạt động xây dựng ở công trường 
thuộc sự kiểm soát của tổ chức. Người lao động bao gồm cả lãnh đạo, người quản 
lý và người không làm quản lý [2, 3]. 
(3) Người sử dụng lao động cá nhân hoặc pháp nhân thuê, sử dụng một hoặc 
nhiều người lao động trên công trường xây dựng; tổng thầu, nhà thầu chính hoặc 
nhà thầu phụ [2]. 
(4) Cộng đồng bao gồm cư dân sống và làm việc gần khu vực công trường; 
người dân tham gia giao thông trên đường, vỉa hè; và những người đến công 
trường tham quan, giao dịch, làm việc (không phải là người lao động hợp đồng 
của dự án). 
(5) Nơi làm việc là vị trí, khu vực trên công trường mà người lao động có mặt để 
làm việc hoặc cần đi tới theo yêu cầu công việc do người sử dụng lao động phân 
công hoặc yêu cầu [2-4]. 
(6) Chấn thương và suy giảm sức khỏe là tình trạng tổn hại về thể chất, tinh thần 
hoặc nhận thức của con người [2]. 

                                                
1 Tài liệu này chỉ giới hạn cho đường bộ; các loại đường giao thông công cộng khác như đường sắt…không thuộc 
hướng dẫn này. 
2 Phạm vi vùng nguy hiểm vật rơi xác định theo Phụ lục 1 
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(7) Yếu tố nguy hiểm là yếu tố gây mất an toàn (trực tiếp hoặc gián tiếp) làm tổn 
thương hoặc gây tử vong cho con người trong quá trình lao động [4, 5]. 
(8) Yếu tố có hại là yếu tố hoặc nguy cơ gây bệnh tật, suy giảm sức khỏe con 
người trong quá trình lao động; ví dụ tiếng ồn, rung, bức xạ, bụi, chất độc, tâm 
sinh lý và ecgônômi [4, 5]. 
(9) Mối nguy là nguồn có khả năng gây ra chấn thương và bệnh tật. Các mối 
nguy có thể bao gồm các nguồn có khả năng gây ra tình huống nguy hiểm, có hại 
hay các tình huống có khả năng tiếp xúc mà dẫn đến chấn thương và bệnh tật [2]. 
(10) Vùng nguy hiểm khi thi công xây dựng công trình là giới hạn các khu vực 
trong và xung quanh công trường xây dựng có thể xuất hiện những yếu tố nguy 
hiểm gây thiệt hại cho con người, công trình xây dựng, tài sản, thiết bị, phương 
tiện do quá trình thi công xây dựng công trình gây ra, được xác định theo tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công xây dựng công trình [6]. 
Vùng nguy hiểm bao gồm các khu vực sau [4]: 

a. Khu vực có đường dây dẫn điện trần, đường dây truyền tải điện; khu vực 
đặt các trạm điện, thiết bị cấp điện; khu vực đang thi công, lắp đặt điện hoặc 
sử dụng thiết bị điện; 

b. Khu vực có nguy cơ cháy, nổ do các hoạt động hàn, cắt và tạo nhiệt khác; 
c. Khu vực đặt các kho chứa: chất nổ; chất dễ cháy, nổ; hóa chất nguy hiểm 

khác;  
d. Khu vực có các lỗ mở hoặc hố trên mặt đất (có hoặc không có nước); khu 

vực có nguy cơ lún sụt hoặc lở đất, đá nhưng chưa được xử lý để đảm bảo 
an toàn ở trong công trường và khu vực lân cận công trường; khu vực lưu 
trữ vật tư, vật liệu, cấu kiện, sản phẩm, thiết bị mà chúng có nguy cơ bị 
trượt, đổ; khu vực trên các mái đất, mặt đất dốc; 

e. Các lỗ mở, khoảng hở trên công trình có nguy cơ rơi, ngã; 
f. Khu vực có xe, máy, tàu, thuyền, phao, bè, thiết bị nổi khác, thiết bị thi công 

khác (sau đây viết gọn là máy, thiết bị thi công) đang làm việc; 
g. Khu vực có công trình hiện hữu mà công trình này có nguy cơ sụp đổ nhưng 

chưa được gia cường hoặc chống đỡ; 
h. Khu vực có nguy cơ do các vật rơi hoặc đổ xuống; 
i. Khu vực gần ao, hồ, suối, sông, biển; 
j. Khu vực thi công trên mặt nước hoặc dưới nước (kể cả các đầm lầy); 
k. Khu vực thử nghiệm các thiết bị, đường ống có áp suất; 
l. Không gian hạn chế mà ở đó có thể xảy ra thương tích nghiêm trọng cho 

người ở trong và hoặc gần không gian đó; 
m. Khu vực chưa được thực hiện rà phá bom mìn, vật nổ. 

(11) Vùng nguy hại khi thi công xây dựng công trình là vùng hoặc khu vực trên 
công trường và khu vực lân cận có các yếu tố có hại vượt ngưỡng cho phép hoặc 
không thỏa mãn các quy định nêu tại các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có liên quan 
nhưng không đến mức gây tổn thương hoặc tử vong cho con người [4]. 
(12) Nguy cơ là tình trạng con người có tiềm năng bị tai nạn, suy giảm sức khỏe, 
mắc bệnh tật do tồn tại các mối nguy. Trên cùng một khu vực làm việc có thể tồn 
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tại một hay nhiều yếu tố nguy hiểm/có hại cùng lúc. Một yếu tố nguy hiểm/có hại 
có thể mang tới một hay nhiều nguy cơ gây tại nạn hay suy giảm sức khỏe khác 
nhau cho con người. Ví dụ: Hóa chất là một yếu tố có hại; và trong điều kiện làm 
việc với các hóa chất sẽ có nguy cơ hít chất độc vào cơ thể, chất độc tiếp xúc với 
da, mắt…tiềm năng dẫn đến sự cố ngộ độc cấp tính, tổn thương da, tổn thương 
mắt, các bệnh ung thư…Làm việc trên thang là một yếu tố nguy hiểm; và điều kiện 
lao động này có nguy cơ thang bị gãy, thang trơn trượt, người lao động bước hụt 
chân, người lao động mất thăng bằng do đứng lâu trong tư thế không thuận lợi, 
nguy cơ vật rơi…tiềm năng dẫn đến sự cố tai nạn ngã cao, vật rơi vào người... 
(13) Sự cố là sự việc xảy ra phát sinh từ công việc hoặc trong khi làm việc dẫn 
đến hoặc có thể dẫn đến chấn thương, suy giảm sức khỏe và bệnh tật. Một sự cố 
mà có chấn thương và bệnh tật đôi khi được gọi là tai nạn. Một sự cố xảy ra mà 
không có chấn thương và bệnh tật nhưng có tiềm ẩn gây ra chấn thương hoặc 
bệnh tật, có thể xem là “sự việc thoát nạn”, “tai nạn hụt” [2]. 
(14) Rủi ro (về) an toàn và sức khỏe lao động là sự kết hợp của khả năng xảy ra 
sự kiện nguy hiểm liên quan đến công việc và mức độ nghiêm trọng của chấn 
thương hoặc suy giảm sức khỏe con người do sự kiện này gây ra [2]. 
(15) Đánh giá rủi ro an toàn và sức khỏe lao động có thể gồm các công việc 
chính theo quá trình: (1) nhận diện mối nguy, (2) đánh giá mức độ rủi ro, (3) xác 
định các biện pháp kiểm soát rủi ro, và (4) kiểm tra, đánh giá, sửa chữa, hoàn 
thiện các biện pháp để duy trì hiệu lực kiểm soát rủi ro. 
(16) Biện pháp kiểm soát rủi ro là những biện pháp công nghệ, kỹ thuật, tổ chức 
và quản lý nhằm đạt các mục tiêu: (1) loại bỏ các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại; 
(2) giảm thiểu khả năng xảy ra sự cố tai nạn, suy giảm sức khỏe (ví dụ như thay 
thế bằng các yếu tố có ít nguy hiểm, ít nguy hại hơn, giảm tần suất và thời gian 
tiếp xúc với các yếu tố nguy hiểm/có hại…); và (3) giảm thiểu mức độ nghiêm 
trọng nếu sự cố xẩy ra. Việc lựa chọn biện pháp và thiết lập các thủ tục kiểm soát 
phụ thuộc vào mức độ rủi ro và mối quan hệ lợi ích- chi phí. 
(17) An toàn lao động là giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố nguy 
hiểm nhằm bảo đảm không xảy ra thương tật, tử vong đối với con người trong quá 
trình lao động [5]. 
(18) Vệ sinh lao động là giải pháp phòng, chống tác động của yếu tố có hại gây 
bệnh tật, làm suy giảm sức khỏe con người trong quá trình lao động [5]. 
(19) Đường tiếp cận nơi làm việc là lối đi, đường đi an toàn, hành lang an toàn; 
cầu thang bộ, đường vượt trên cao, sàn công tác, thang leo, giàn giáo và các 
phương tiện khác được che chắn đảm bảo an toàn để người lao động sử dụng 
cho mục đích ra, vào nơi (hoặc khu vực) làm việc hoặc để thoát nạn trong trường 
hợp khẩn cấp [4]. 
(20) Giàn giáo (bao gồm cả hệ giàn giáo) là kết cấu tạm được để, đặt cố định 
hoặc di chuyển được trên mặt đất, mặt sàn hoặc kết cấu khác đỡ chúng; hoặc 
được treo, neo giữ vào kết cấu hoặc bộ phận của công trình chính. Giàn giáo được 
sử dụng để: Nâng, đỡ người và vật liệu; làm đường tiếp cận nơi làm việc, kết cấu 
hoặc một vị trí, khu vực trên công trình [4].  
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(21) Kết cấu chống đỡ tạm (hoặc hệ kết cấu chống đỡ tạm là các kết cấu hoặc 
hệ kết cấu tạm bao gồm các ván khuôn sử dụng để tạo hình và các kết cấu chống 
đỡ, neo, giằng, giữ, treo kèm theo hoặc chỉ bao gồm các kết cấu chống đỡ, neo, 
giằng, giữ, treo. Kết cấu chống đỡ tạm sử dụng để chống đỡ, neo giữ cho các cấu 
kiện, bộ phận, phần kết cấu hoặc toàn bộ kết cấu của: Công trình đang thi công; 
công trình hiện hữu; các thiết bị sử dụng cho thi công và để chống đỡ cho giàn 
giáo, hệ giàn giáo lắp trên nó [4]. 

Kết cấu chống đỡ tạm bao gồm nhưng không giới hạn bởi các loại hình sử 
dụng cho các mục đích sau: để chống đỡ cho thi công sàn bê tông đổ tại chỗ (gồm 
ván khuôn, đà, dầm và hệ cây chống, giằng giữ,...); để chống đỡ cho thi công đổ 
bê tông hoặc lắp dựng các dầm cầu, trụ cầu, kết cấu khác; để chống đỡ tường 
(vách) tại tầng ngầm, hố đào sâu, đường hầm; để phục vụ đào đất, hào (rãnh) 
sâu; để đỡ, treo giàn giáo; để chống đỡ phục vụ phá dỡ sàn bê tông cốt thép của 
công trình; để đỡ cần trục tháp (móng cẩu tháp); để đỡ si lô chứa vật liệu sử dụng 
cho thi công (nền đỡ được gia cường hoặc tấm đỡ hoặc móng đỡ). 
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II. KỸ THUẬT ĐÁNH GIÁ RỦI RO TAI NẠN VÀ SUY GIẢM SỨC KHỎE CHO 
NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ CỘNG ĐỒNG 

2.1. Yêu cầu chung 

(1) Lập và phê duyệt biện pháp kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động khi thi công 
xây dựng cần dựa trên kết quả đánh giá rủi ro tai nạn và suy giảm sức khỏe đối 
với người làm việc trên công trường, khách đến công trường và cộng đồng khu 
vực lân cận (sau đây gọi là ”đánh giá rủi ro”). 
(2) Đánh giá rủi ro cần nhận diện các mối nguy chính, nhận diện các đối tượng 
có thể bị ảnh hưởng; nhận diện các nguy cơ, các sự cố tai nạn, suy giảm sức khỏe 
con người liên quan; xác định vùng nguy hiểm, vùng nguy hại trên công trường và 
khu vực lân cận công trường; và đánh giá mức độ rủi ro. 
(3) Các rủi ro tai nạn và suy giảm sức khỏe đối với cộng đồng cần xem xét trong 
cả giai đoạn thiết kế, lập kế hoạch và thực hiện dự án. Các rủi ro đối với cộng 
đồng càng được xem xét sớm thì việc loại bỏ các nguy cơ và kiểm soát rủi ro 
thường sẽ dễ dàng, hiệu quả hơn. 
(4) Quá trình đánh giá rủi ro cần tiến hành cho mỗi công tác thi công và cần 
phải xem xét, đánh giá lại các biện pháp kiểm soát trong suốt quá trình thi công. 
(5) Quá trình đánh giá rủi ro nên xem xét các yếu tố thực tế gồm (nhưng không 
giới hạn): 

a. Đặc điểm công trường xây dựng (về quy mô, vị trí, tính phức tạp, các đối 
tượng tiếp giáp...); 

b. Đặc điểm công việc thi công (ví dụ công việc thi công ngầm, thi công trên 
cao, công việc hoàn thiện, các vật liệu, vật tư sử dụng...); 

c. Đặc điểm giải pháp công nghệ - kỹ thuật thi công cho từng công việc; 
d. Đặc điểm tổ chức thi công; 
e. Yếu tố con người trong và ngoài công trường; 
f. Đặc điểm quản lý và văn hóa của nhà thầu và các đơn vị liên quan; 
g. Đặc điểm điều kiện xã hội khu vực lân cận bao quanh công trường (ví dụ về 

trình độ dân trí, mật độ dân cư, sự xuất hiện trẻ em, người già, người tàn 
tật, công trình xung quanh, hoạt động đời sống, hoạt động kinh doanh...); 
và 

h. Điều kiện thời tiết. 
(6) Quá trình đánh giá rủi ro cần được tiến hành trước khi thi công và xuyên 
suốt quá trình thi công xây dựng từ lúc bắt đầu đến kết thúc thi công theo định kỳ 
hoặc sau khi có những sự thay đổi lớn trên công trường hay ở khu vực lân cận 
bên ngoài. Ví dụ những sự thay đổi lớn như thay đổi công nghệ - kỹ thuật thi công; 
thay đổi máy, thiết bị thi công; sau cơn bão, gió lớn, mưa lớn; sau một sự cố tai 
nạn xảy ra; hay xuất hiện hoạt động mới của cộng đồng gần công trường... 
(7) Xác định phạm vi vùng nguy hiểm, vùng nguy hại cần xem xét các yếu tố 
sau (nhưng không giới hạn): 
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a. Loại và tính chất của yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và đặc điểm các yếu 
tố tác động từ điều kiện công trường (ví dụ độ cao công trình, máy thiết bị 
thi công, vật liệu xây dựng...), điều kiện thời tiết (ví dụ tốc độ gió, hướng 
gió...); 

b. Phạm vi vùng nguy hiểm, vùng nguy hại chung là vùng bao tất cả các vùng 
nguy hiểm, vùng nguy hại thành phần (tương ứng với mỗi yếu tố nguy 
hiểm, yếu tố có hại); 

c. Phạm vi vùng nguy hiểm, nguy hại thành phần có thể thay đổi trong quá 
trình thi công; 

(8) Đánh giá mức độ rủi ro cần xem xét các yếu tố sau (nhưng không giới hạn): 
a. Loại và tính chất của yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại (về cường độ nguy 

hại, thời điểm xuất hiện, mật độ và tần suất xuất hiện...); 
b. Đặc điểm công trường (về độ cao của công trình, khoảng cách công 

trường so với khu vực công cộng, xây mới hay cải tạo...); 
c. Đặc điểm của đối tượng bị ảnh hưởng (về kiến thức, kỹ năng, nhận thức 

và năng lực hành vi người làm việc trên công trường, khách đến thăm 
công trường, và cộng đồng, đặc biệt lưu ý về trẻ em, người già, người tàn 
tật); 

d. Đặc điểm biện pháp thi công (về công nghệ, kỹ thuật, tổ chức, tiến độ thi 
công...); đặc điểm biện pháp kiểm soát rủi ro có sẵn; và điều kiện thời tiết; 

e. Mật độ, tần suất và thời điểm có thể tiếp xúc vùng nguy hiểm, vùng nguy 
hại. 

(9) Trong trường hợp mà khu vực làm việc là khu vực chung, việc đánh giá rủi 
ro có thể cần sự phối hợp giữa các nhà thầu, nhà sử dụng lao động khác nhau. 
(10) Các công tác thi công cạnh đường bộ cần chú trọng đánh giá rủi ro gồm: 

 Đào móng, hố, hào, rãnh; 

 Thi công trên cao; 

 Lắp dựng, tháo dỡ, sử dụng giàn giáo công tác, thang và các thiết bị 
thi công trên cao khác; 

 Lắp dựng, vận hành, bảo trì, tháo dỡ cần trục, vận thăng; 

 Cải tạo, bảo trì, sửa chữa đường, vỉa hè, các công trình kỹ thuật trên 
đường và các công tác khác lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; 

 Vận chuyển, tập kết, lưu giữ, chồng xếp vật liệu, vật tư, cấu kiến; 

 Xe vận chuyển, máy, thiết bị thi công ra vào công trường; 

 Đỗ, vận hành máy, thiết bị thi công lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; 

 Công tác hàn; 

 Công tác có sử dụng điện. 

2.2. Quy trình và kỹ thuật đánh giá rủi ro 

2.2.1. Quy trình đánh giá rủi ro 

(1) Quy trình đánh giá rủi ro sẽ gồm bốn bước chính: 
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Hình 1. Quy trình đánh giá rủi ro 

 Xác định mối nguy; 

 Đánh giá mức độ rủi ro; 

 Xác định các biện pháp kiểm soát rủi ro; 

 Kiểm tra, đánh giá, sửa đổi các biện pháp để duy trì kiểm soát rủi ro. 

2.2.2. Xác định mối nguy 

(1) Xác định mối nguy là bước đầu tiên quan trọng của chuỗi công việc đánh 
giá rủi ro an toàn và sức khỏe lao động; là một phần quan trọng của kế hoạch sức 
khỏe và an toàn lao động. Chỉ những mối nguy đáng kể có thể gây hại nghiêm 
trọng cho con người thì cần được xem xét, những mối nguy ít nguy hại nên được 
bỏ qua. 
(2) Xác định mối nguy có 02 nhiệm vụ chính: 

a. Nhận diện các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại liên quan đến công việc và; 
b. Xác định các sự cố có thể dẫn đến chấn thương, suy giảm sức khỏe hoặc 

bệnh tật. 
(3) Yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại có thể phát sinh một cách không lường 
trước do các thay đổi trong suốt quá trình thi công; do vậy, kế hoạch an toàn và 
sức khỏe cần chủ động, liên tục xác định và đánh giá mối nguy. 
(4) Để xác định các yếu tố nguy hiểm, có hại thì người sử dụng lao động có thể 
sử dụng một hoặc kết hợp nhiều cách thức sau: 

a. Kiểm tra, đánh giá, quan trắc trực tiếp tại công trường; 
b. Phân tích, đánh giá các hồ sơ liên quan; 
c. Trao đổi với người lao động đã hoặc đang trực tiếp thực hiện các công việc; 
d. Trao đổi với cộng đồng xung quanh. 

(5) Các hồ sơ liên quan có thể giúp xác định các yếu tố nguy hiểm, có hại: 

1. Xác định mối 
nguy 

2. Đánh giá mức 
độ rủi ro tai nạn và 
suy giảm sức khỏe

3. Xác định các 
biện pháp kiểm 

soát rủi ro

4. Kiểm tra, sửa 
chữa, hoàn thiện 
các biện pháp để 
duy trì hiệu lực 
kiểm soát rủi ro
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a. Hồ sơ dự án: 

 Hồ sơ biện pháp công nghệ thi công; 

 Các hồ sơ phân tích an toàn công việc; 

 Hướng dẫn vận hành thiết bị, máy móc của nhà sản xuất; 

 Hướng dẫn sử dụng và nhãn sản phẩm của nhà sản xuất vật liệu, 
hóa chất; 

 Hồ sơ về sự cố tai nạn, suy giảm sức khỏe, bệnh tật, sự cố suýt gây 
tai nạn trước đây, như nhật ký an toàn và sức khỏe lao động và báo 
cáo điều tra sự cố; 

 Hồ sơ báo cáo và ghi nhận bồi thường cho công nhân; 

 Kết quả giám sát phơi nhiễm, đánh giá vệ sinh công nghiệp và hồ 
sơ y tế; 

 Chương trình an toàn và sức khỏe hiện có; 

 Biên bản từ các cuộc họp an toàn và sức khỏe lao động... 
b. Hồ sơ bên ngoài: 

 Các báo cáo an toàn và sức khỏe của các cơ quan quản lý nhà 
nước; 

 Báo cáo kiểm tra từ các đơn vị bảo hiểm; 

 Báo cáo của các hiệp hội thương mại, công đoàn lao động; 

 Báo cáo của các chuyên gia tư vấn an toàn và sức khỏe. 
(6) Khảo sát, kiểm tra, đánh giá, quan trắc điều kiện lao động tại công trường 
có thể tham khảo các hướng dẫn sau: 

a. Chỉ định một tổ có thẩm quyền tiến hành kiểm tra thường xuyên các vị trí 
công việc, vật liệu và thiết bị. Thành viên tổ kiểm tra nên gồm công nhân. 
Cần trao đổi với công nhân về các mối nguy hiểm, nguy hại mà họ nhìn thấy, 
cảm nhận được hoặc đã báo cáo; 

b. Lập kế hoạch trước để dự đoán tiềm năng xuất hiện các yếu tố nguy hiểm, 
có hại mới. Ví dụ, kế hoạch đảm bảo rằng các kết cấu có đủ khả năng chịu 
các tải trọng bổ sung mới; 

c. Ghi lại các buổi kiểm tra để làm cơ sở xác minh các điều kiện nguy hiểm, 
nguy hại đã được xử lý hay chưa. Chụp ảnh hoặc quay video các khu vực 
có vấn đề để tạo điều kiện thảo luận trong công việc và thảo luận đề xuất 
biện pháp kiểm soát chúng ngay lập tức; 

d. Cần kiểm tra, xem xét tất cả các khu vực và các hoạt động trên toàn bộ công 
trường; 

e. Thường xuyên kiểm tra hệ thống an toàn của tất cả thiết bị thi công di động 
(ví dụ: xe nâng, máy ủi, thang máy trên không và cần trục…) và phương 
tiện vận chuyển (ví dụ: ô tô, xe tải…); 

f. Kiểm tra kế hoạch kiểm soát giao thông nội bộ và giao thông ra vào cổng 
công trường; 

g. Lập danh sách các mối nguy hiểm, nguy hại chính tại mỗi nơi làm việc; 
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h. Khi có thay đổi về kết cấu, biện pháp thi công, thiết bị thi công làm thay đổi 
lớn về tổ chức; hoặc khi sử dụng thiết bị, vật liệu hoặc quy trình mới, cần 
tìm kiếm thông tin từ công nhân và đánh giá các thay đổi được lên kế hoạch 
đối phó với các mối nguy tiềm ẩn và rủi ro liên quan. 

(7) Trong quá trình xác định mối nguy, các điều kiện làm việc không an toàn 
phải được khắc phục càng sớm càng tốt sau khi phát hiện. Ví dụ về các điều kiện 
không an toàn như máy cưa thiếu thiết bị bảo vệ lưỡi, hệ thống cảnh báo bị lỗi và 
sự cố tràn dầu trên sàn nơi làm việc…cần được xử lý ngay. 
(8) Cần lưu ý các yếu tố có hại sau: 

a. Nhóm yếu tố vật lý, gồm yếu tố vi khí hậu (nhiệt độ và độ ẩm không khí, tốc 
độ gió, bức xạ nhiệt, áp suất), tiếng ồn, rung động, bức xạ (bức xạ điện từ, 
bức xa ion hóa và bức xạ không ion hóa), ánh sáng; 

b. Nhóm yếu tố hóa học và hóa lý, gồm hóa chất độc, sơn, dung môi độc hại, 
các chất kết dính, các loại hơi khí độc, bụi (bụi chì, bụi amiang, bụi silica, 
bụi khói thải, bụi đất v.v.); 

c. Nhóm yếu tố sinh học (ví dụ vi khuẩn, vi rút, nấm, mầm bệnh truyền 
nhiễm…); 

d. Nhóm yếu tố tâm lý (ví dụ căng thẳng, áp lực nghề nghiệp…); 
e. Nhóm yếu tố công thái học (ví dụ nâng quá sức, nhiệm vụ công việc lặp đi 

lặp lại, tư thế làm việc không thoải mái, sử dụng lực quá mức, quá sức, sử 
dụng sai công cụ cho công việc hoặc sử dụng công cụ không đúng cách, 
sử dụng các công cụ bảo trì không đúng cách, và tiến hành công việc quá 
thủ công…). 

(9) Bảng 1 trình bày các điểm cần lưu ý khi xác định mối nguy trên công trường 
xây dựng: 

Bảng 1. Một số lưu ý khi xác định mối nguy trên công trường xây dựng 

TT Một số lưu ý 

1 Quá trình nhận diện mối nguy liên quan đến máy, thiết bị thi công: Điện; 
hiện tượng vướng mắc, va chạm; hiện tượng ma sát/mài mòn, nứt trong; 
xuất hiện vết cắt, nứt, rách bên ngoài; hiện diện không khí hoặc chất lỏng 
có áp suất cao; hiện tượng rung lắc kết cấu máy; long, rơi các bộ phận, chi 
tiết máy; sự ổn định của nền đặt máy, thiết bị… 

2 Quá trình nhận diện mối nguy liên quan đến vận chuyển trên công trường: 
loại, kích thước, đặc tính cơ học của thiết bị vận chuyển; sơ đồ di chuyển; 
phạm vi vận hành; phân cách giữa thiết bị vận chuyển với người, công trình, 
đường điện, hệ thống kỹ thuật, hố đào, lối đi bộ… 

3 Quá trình nhận diện mối nguy liên quan đến công tác nâng hạ vật liệu, vật 
tư, máy móc thiết bị: hiện tượng vật rơi, văng; hiện tượng đứt dây treo buộc; 
sức tải nâng hạ của thiết bị; sự ổn định của nền, đế, móng thiết bị; sơ đồ di 
chuyển; khoảng cách với đường điện, công trình trên cao; phát sinh bụi, ồn, 
rung; phát thải chất độc hại… 
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4 Các vấn đề cần lưu ý liên quan đến điện: hoạt động lắp đặt, sửa chữa, bảo 
trì, bảo dưỡng máy, thiết bị; sử dụng dụng cụ và thiết bị cầm tay; đường 
dây điện trên cao, dây điện ngầm; mạng lưới dây dẫn điện; sét đánh… 

5 Các vấn đề cần lưu ý liên quan đến hóa chất (ở thể lỏng, rắn, khí): nguồn 
phát sinh, đặc tính của chúng (ví dụ dễ cháy, dễ nổ, ôxy hóa, ăn mòn, độc 
cấp tính, độc mãn tính, gây kích ứng; gây ung thư hoặc có nguy cơ gây ung 
thư; gây biến đổi gen; độc đối với sinh sản; ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ; 
độc hại đến môi trường… 

6 Các vấn đề cần lưu ý liên quan đến môi trường làm việc: tiếng ồn, rung, 
ánh sáng, độ ẩm, thông gió, nhiệt độ, mật độ người lao động, không gian 
hạn chế, máy thiết bị phát ra bức xạ, vi khuẩn, vi-rút, nấm… 

7 Các vấn đề cần lưu ý liên quan đến việc tiếp cận khu vực làm việc: hiện 
tượng trượt, vấp, ngã; hiện tượng vật rơi; vật cản lối tiếp cận; ổn định nền, 
móng, hệ kết cấu tạm làm lối tiếp cận; làm việc ở độ cao; không gian hạn 
chế; khoảng cách với đường điện trên cao… 

9 Các vấn đề cần lưu ý liên quan đến cháy nổ: vật liệu/khí/chất lỏng dễ cháy; 
nguồn phát sinh nhiệt; phương tiện thoát/báo động/phát hiện cháy nổ… 

11 Các vấn đề cần lưu ý liên quan đến cá nhân: sự phù hợp cá nhân người lao 
động với công việc, thời gian làm việc, khối lượng làm việc, hành vi không 
an toàn của cá nhân, thái độ làm việc, áp lực làm việc, phụ nữ có thai / cho 
con bú, người làm việc trẻ… 

 

2.2.3. Đánh giá mức độ rủi ro 

(1) Mục đích của đánh giá mức độ rủi ro là để lựa chọn, ưu tiên các biện pháp 
kiểm soát rủi ro và đưa ra được một thời gian biểu giảm thiểu rủi ro một cách thích 
hợp nhất với từng điều kiện môi trường làm việc cụ thể; mức độ rủi ro càng cao 
thì nên được ưu tiên giải quyết và kiểm soát càng sớm. 
(2) Đánh giá mức độ rủi ro định tính là quá trình đánh giá dựa trên kiến thức, 
kinh nghiệm và kỹ năng đánh giá của một hay nhóm người có chuyên môn để xác 
định mức độ rủi ro tai nạn do một hay nhiều yếu tố nguy hiểm nào đó là cao, trung 
bình hay thấp. Đối với hầu hết các tình huống, đánh giá rủi ro định tính sẽ là hoàn 
toàn thích hợp để đưa ra được hệ thống xếp hạng mức độ rủi ro. 
(3) Đánh giá mức độ rủi ro định lượng là việc lượng hóa mức độ rủi ro; theo đó, 
mức độ rủi ro được tính bằng tích giữa khả năng xảy ra sự cố và mức độ trầm 
trọng của hậu quả nếu sự cố đó xảy ra. 

 

 

Rủi ro [R] = 
Khả năng xảy ra sự cố [K] Mức độ nghiêm trọng của hậu quả 

nếu sự cố xảy ra [NT] X 
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(4) Khả năng xảy ra sự cố là một hàm phụ thuộc nhiều yếu tố khác nhau như 
đặc điểm của mối nguy, tính hiệu quả của các biện pháp kiểm soát rủi ro hiện có 
tại chỗ, tần suất tiếp xúc với mối nguy, số người có thể tiếp xúc với mối nguy, đặc 
điểm người tiếp xúc với mối nguy, và mức độ khó hay dễ phát hiện các mối nguy...  
(5) Nếu biện pháp kiểm soát hiện có vẫn còn hiệu lực thì xác suất xảy ra sự cố 
sẽ thấp; tần suất tiếp xúc với mối nguy hiểm/có hại thấp thì khả năng xảy ra sự cố 
sẽ thấp. Người tiếp xúc với mối nguy hiểm/có hại được đào tạo, có kiến thức và 
kỹ năng an toàn, ý thức trách nhiệm cao, sức khỏe tốt thì khả năng xảy ra sự cố 
sẽ giảm; ngược lại một người không được đào tạo, không có chuyên môn, không 
có kiến thức và kỹ năng an toàn, không mặc đồ bảo hộ phù hợp, ý thức kém, uống 
rượu bia, buồn ngủ, tinh thần mệt mỏi…thì khả năng xảy ra sự cố sẽ cao lên. 
(6) Nhìn chung, đánh giá mức độ rủi ro tai nạn và suy giảm sức khỏe cần trả 
lời các câu hỏi sau: 

a. Nếu một sự cố xảy ra thì mức độ nghiêm trọng, hậu quả sẽ như thế nào? 
b. Tần suất tiếp xúc với yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại? Nó có thể xảy ra bất 

cứ lúc nào hoặc nó sẽ là một sự kiện hiếm gặp? 
c. Số người có thể tiếp xúc hay đối mặt với yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại? 
d. Đặc điểm (năng lực, ý thức, sức khỏe…) của những người tiếp xúc với yếu 

tố nguy hiểm, yếu tố có hại? 
e. Các yếu tố nào có thể ảnh hưởng đến hậu quả và khả năng tiếp xúc với yếu 

tố nguy hiểm, yếu tố có hại? Ví dụ: tính chất công việc, các điều kiện sử 
dụng thiết bị, thủ tục và quy trình làm việc, điều kiện thời tiết, điều kiện công 
trường… 

f. Liệu các biện pháp kiểm soát hiện có vẫn còn hiệu lực đối với các mối nguy? 
g. Biện pháp nào chúng ta nên làm để kiểm soát rủi ro còn lại? 
h. Mức độ cấp thiết để triển khai các biện pháp đó? 

(7) Mức độ nghiêm trọng của hậu quả khi sự cố xảy ra sẽ là hàm phụ thuộc vào 
độ lớn của các yếu tố nguy hiểm, có hại; ví dụ cường độ và điện thế của dòng 
điện, độ độc hại của khí hay vật liệu, độ cao của khoảng rơi, số lượng người tiếp 
xúc trực tiếp yếu tố nguy hiểm hay tiếp cận vào vùng nguy hiểm, nguy hại… 
(8) Ma trận xác định mức độ rủi ro như sau: 

Bảng 2. Ma trận mức độ rủi ro 

Khả năng 
[K] 

Mức độ nghiêm trọng [NT] 

 Nhẹ [1] Vừa [2] Rất nghiêm trọng [3] 

Thấp [1] Thấp [1] Thấp [2] Trung bình [3] 

Vừa [2] Thấp [2] Trung bình [3] Cao [6] 

Cao [3] Trung bình [3]  Cao [6]  Cao [9] 
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(9) Thang đo khả năng xảy ra sự cố và mức độ nghiêm trọng của hậu quả nếu 
sự cố xảy ra như sau: 

Bảng 3.Thang đo khả năng xảy ra sự cố và mức độ nghiêm trọng 

Miêu tả khả năng 
xảy ra sự cố [K] 

Thang đo 
mức độ K 

Miêu tả mức độ nghiêm 
trọng [NT] 

Thang đo 
mức độ NT 

Sự cố rất hay xảy ra Cao [3] Chết hoặc chấn thương 
nặng hoặc bệnh nặng 

Rất nghiêm 
trọng [3] 

Sự cố thường xảy ra Vừa [2] Bệnh hoặc chấn thương trên 
3 ngày 

Vừa [2] 

Sự cố hiếm xảy ra Thấp [1] Tất cả các bệnh hay chấn 
thương khác 

Nhẹ [1] 

2.2.4. Lựa chọn và triển khai các biện pháp kiểm soát rủi ro 

2.2.4.1. Yêu cầu chung 

(1) Tất cả các quyết định cuối cùng về biện pháp kiểm soát rủi ro phải tính đến 
tuân thủ các yêu cầu pháp lý liên quan, trong đó thiết lập mức độ phòng ngừa 
hoặc kiểm soát rủi ro đến mức chấp nhận được. 
(2) Tại nơi làm việc được thiết lập, một số biện pháp kiểm soát rủi ro thường 
đã được triển khai; hiệu lực của các biện pháp kiểm soát này cần được đánh giá 
để có thể ước tính rủi ro tồn dư còn lại. 
(3) Để đưa ra các biện 
pháp kiểm soát phù hợp 
nhất chúng ta nên tham 
khảo các quy chuẩn, tiêu 
chuẩn, các quy tắc thực 
hành, các hướng dẫn kỹ 
thuật, và bất kỳ khuyến 
nghị nào đã được thực 
hiện trước đó. 
(4) Tổng thể có thể phân 
thành 4 nhóm biện pháp 
kiểm soát rủi ro: Biện pháp 
công nghệ, biện pháp kỹ 
thuật, biện pháp tổ chức, 
và biện pháp quản lý. 
(5) Để giảm thiểu rủi ro 
tai nạn và suy giảm sức 
khỏe cần hướng tới hai mục tiêu chính: 

Biện pháp 
công nghệ

Biện pháp 
kỹ thuật

Biện pháp 
tổ chức

Biện pháp 
quản lý

Hình 2. Các biện pháp kiểm soát rủi ro 
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a. Một là triển khai các biện pháp để loại bỏ hoặc làm giảm khả năng xảy ra 
sự cố; ví dụ sử dụng công nghệ lắp ghép các cấu kiện dưới đất trước khi cẩu nâng 
cả tổ hợp lên cao, sử dụng mái nhà có sẵn lan can kiên cố để làm khu vực làm 
việc trên cao, dùng hệ thống hạn chế vị trí công tác để hạn chế công nhân tiếp cận 
cạnh mở mái nhà, lắp đặt hệ chóng gia cố vách hố đào, cung cấp đào tạo, tập 
huấn về công việc và an toàn cho công nhân… 

b. Hai là triển khai các biện pháp để giảm thiểu mức độ nghiêm trọng của hậu 
quả nếu sự cố xảy ra; ví dụ dùng hệ lưới bắt rơi khi làm việc trên cao, hệ thống 
attomat ngắt điện khi sự cố chập điện xảy ra… 

2.2.4.2. Các nguyên tắc lựa chọn và triển khai biện pháp kiểm soát rủi ro về 
an toàn và sức khỏe trên công trường 

(1) Các nguyên tắc tổng quát dưới đây nên được xem xét áp dụng khi lựa chọn 
và triển khai các biện pháp kiểm soát rủi ro để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho 
người lao động trên công trường và cộng đồng xung quanh công trường [7]. 
(2) Nguyên tắc 1: Tránh rủi ro. Theo đó, cố gắng ngừng thực hiện nhiệm vụ có 
rủi ro an toàn hoặc sử dụng các công nghệ, quy trình kỹ thuật khác an toàn hơn. 
(3) Nguyên tắc 2: Thay thế công việc nguy hiểm bằng công việc không nguy 
hiểm hoặc ít nguy hiểm hơn. Nguyên tắc này liên quan đến việc thay thế thiết bị 
hoặc các chất bằng các chất không nguy hiểm hoặc ít nguy hiểm hơn. 
(4) Nguyên tắc 3: Kiểm soát các rủi ro tại nguồn phát sinh. Các rủi ro cần được 
kiểm soát tại nguồn phát sinh. Ví dụ, bầu không khí làm việc nhiều bụi được kiểm 
soát bằng cách loại bỏ nguyên nhân gây ra bụi thay vì cung cấp các thiết bị bảo 
hộ chóng bụi; hoặc các lỗ trên sàn được che hoặc vá lại thay vì cung cấp một biển 
cảnh báo. 
(5) Nguyên tắc 4: Nâng cao tính phù hợp của công việc đến với mỗi cá nhân. 
Theo đó, khi thiết kế mặt bằng, thiết kế nơi làm việc, lựa chọn thiết bị thi công, lựa 
chọn phương pháp xây dựng, và lựa chọn giải pháp an toàn cần đảm bảo phù 
hợp với điều kiện cá nhân. Cần nâng cao mức độ kiểm soát của từng cá nhân đối 
với công việc của họ; cần kiểm soát hạn chế thời gian làm việc quá lâu và tốc độ 
làm việc quá nhanh so với yêu cầu được xác định trước đó. 
(6) Nguyên tắc 5: Ưu tiên các biện pháp bảo vệ tập thể so với các biện pháp 
bảo vệ cá nhân. Ví dụ, loại bỏ bụi nguy hiểm bằng hệ thống thông gió thay vì cung 
cấp mặt nạ lọc bụi cho từng công nhân. Điều này đôi khi được gọi là phương pháp 
tiếp cận “nơi làm việc an toàn” khi triển khai các biện pháp kiểm soát rủi ro. 
(7) Nguyên tắc 6: Ứng dụng công nghệ hiện đại vào hoạt động xây dựng. 
Nguyên tắc này có nghĩa là tối đa áp dụng các tiến bộ công nghệ và kỹ thuật để 
cải thiện phương pháp làm việc để an toàn hơn. 
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(8) Nguyên tắc 7: Xây dựng chính sách phòng ngừa rủi ro tổng thể, rõ ràng, có 
tính hệ thống. Theo đó, khi xây dựng chính sách an toàn cần xem xét đến mọi yếu 
tố liên quan, bao gồm công nghệ, tổ chức công việc, điều kiện làm việc, các mối 
quan hệ xã hội và ảnh hưởng của các yếu tố liên quan đến môi trường làm việc. 
Chính sách an toàn và sức khỏe cần được chuẩn bị và áp dụng theo các nguyên 
tắc này. 
(9) Nguyên tắc 8: Đưa ra hướng dẫn phù hợp cho người lao động. Cần đảm 
bảo rằng tất cả người lao động đã nhận thức đầy đủ về chính sách của công ty, 
các đánh giá rủi ro, biện pháp thi công, quy trình an toàn, các hướng dẫn kỹ thuật, 
bất kỳ kết quả kiểm tra nào và đặc biệt là các yêu cầu pháp lý liên quan. Nguyên 
tắc này phản ánh cách tiếp cận “người làm việc an toàn” nhằm kiểm soát rủi ro 
hướng đến sự tập trung vào các cá nhân. 
(10) Một hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe được thiết lập thích hợp cần đảm 
bảo bao quát và cân bằng cả tiếp cận “Nơi làm việc an toàn” và “Người làm việc 
an toàn.” 

2.2.4.3. Các nguyên tắc bổ sung để lựa chọn và triển khai biện pháp kiểm 
soát rủi ro suy giảm sức khỏe, bệnh tật trên công trường [7] 

(1) Nguyên tắc 1: Thiết kế và vận hành các quy trình công nghệ đảm bảo giảm 
thiểu phát thải, giải phóng và lan truyền các chất độc hại cho sức khỏe; 
(2) Nguyên tắc 2: Cần xem xét tính đến lộ trình phơi nhiễm tổng thể liên quan 
gồm hít vào, hấp thụ qua da và ăn uống vào khi phát triển các biện pháp kiểm 
soát; 
(3) Nguyên tắc 3: Kiểm soát phơi nhiễm bằng biện pháp tương xứng mức độ 
rủi ro suy giảm sức khỏe; 
(4) Nguyên tắc 4: Chọn các biện pháp kiểm soát hiệu quả và đáng tin cậy nhất 
nhằm giảm thiểu việc phát thải và lan truyền các chất độc hại; 
(5) Nguyên tắc 5: Khi việc kiểm soát phơi nhiễm không thể đạt được bằng biện 
pháp khác thì cần cung cấp các thiết bị bảo vệ cá nhân phù hợp, kết hợp với các 
biện pháp kiểm soát khác; 
(6) Nguyên tắc 6: Kiểm tra và xem xét thường xuyên tình trạng các biện pháp 
kiểm soát để đảm bảo đạt hiệu lực liên tục; 
(7) Nguyên tắc 7: Thông báo và huấn luyện tất cả nhân viên về các mối nguy 
hại và rủi ro sức khỏe cũng như các biện pháp kiểm soát được sử dụng để giảm 
thiểu rủi ro. 
(8) Nguyên tắc 8: Đảm bảo rằng việc triển khai các biện pháp kiểm soát sức 
khỏe không làm tăng rủi ro chung đối với sức khỏe và an toàn. 

2.2.5. Hệ thống phân cấp kiểm soát rủi ro AT&SK theo tiêu chí độ tin cậy, tính 
hiệu quả 

(1) Hệ thống phân cấp ưu tiên: 
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a. Ưu tiên mức 1: Loại bỏ các mối nguy. Chủ yếu là các biện pháp công nghệ 
nhằm thay đổi quy trình hoặc điều kiện nơi làm việc để loại bỏ mối nguy hoặc đảm 
bảo rằng không một ai có thể tiếp xúc với mối nguy hiểm trong bất kỳ trường hợp 
có thể thấy trước [8] (ví dụ, công nghệ lắp ghép, tiền chế để loại bỏ công việc làm 
việc trên cao, sử dụng sơn công nghệ cao không độc hại…); 

b. Ưu tiên mức 2: Ngăn 
ngừa, giảm thiểu khả năng 
xảy ra sự cố do các mối nguy 
chưa được loại bỏ hết. Chủ 
yếu là các biện pháp kiểm 
soát kỹ thuật, hành chính tổ 
chức và quản lý; ví dụ thay 
thế vật liệu, thiết bị, quy trình 
có tính nguy hại bằng những 
thứ ít nguy hại hơn; cách ly 
với mối nguy; thông gió để 
giảm nồng độ chất độc dưới 
mức cho phép; lắp đặt lan 
can an toàn; lắp lưới bảo vệ; 
dùng sàn công tác đảm bảo 
an toàn…; 

c. Ưu tiên mức 3: Giảm 
thiểu hậu quả, tính nghiêm 
trọng nếu sự cố xảy ra. Chủ 
yếu là các biện pháp tổ chức, 
và quản lý; ví dụ tổ chức bố trí 
công nhân thay phiên nhau làm việc trong không gian hạn chế để giảm thời gian 
tiếp xúc với các khí độc; tăng cường vệ sinh môi trường để hạn chế bụi phát tán; 
cung cấp đào tạo – huấn luyện sơ cứu cho người lao động; cải thiện phúc lợi, 
nâng cao sức khỏe cho người lao động, và cung cấp bị thiết bị bảo vệ cá nhân…. 
(2) Về cơ bản phân cấp ưu tiên triển khai biện pháp kiểm soát rủi ro sẽ phụ 
thuộc vào mức độ rủi ro; rủi ro càng cao càng được ưu tiên triển khai biện pháp 
kiểm soát trước. Tuy nhiên, có một số trường hợp trong thực tế yêu cầu triển 
khai biện pháp kiểm soát các rủi ro mức thấp trước các rủi ro mức cao hơn; ví 
dụ, dọn dẹp mẫu vật liệu vụn, làm sạch sàn khu vực làm việc cần được triển khai 
ngay, sớm nhất khi có thể. 

2.2.6. Kiểm tra, đánh giá, bảo trì, sửa chữa, bổ sung các biện pháp để duy trì 
hiệu lực kiểm soát rủi ro 

(1) Kiểm soát rủi ro nên được xem xét, đánh giá định kỳ để đảm bảo rằng các 
biện pháp kiểm soát được triển khai vẫn hoạt động theo kế hoạch, duy trì hiệu lực 
việc bảo đảm môi trường làm việc an toàn, không hoặc rất ít rủi ro. 

Ưu tiên mức 1 

Loại bỏ các mối nguy 

Ưu tiên mức 2 
Khi mối nguy không được 

loại bỏ hoàn toàn, cần 
giảm thiểu khả năng xảy 
ra sự cố tai nạn hay suy 

giảm sức khỏe 

Ưu tiên mức 3 

Biện pháp giảm thiểu hậu 

quả, tính nghiêm trọng 

nếu sự cố xảy ra 

Biện pháp 

kiểm soát 

rủi ro về 

AT&SKLĐ 

Hình 3. Hệ thống phân cấp kiểm soát rủi ro an toàn và vệ 

sinh lao động 
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(2) Việc đánh giá biện pháp cần thực hiện khi điều kiện làm việc có thay đổi 
lớn, như: 

 Biện pháp kiểm soát không còn hiệu lực kiểm soát rủi ro; 

 Có sự thay đổi đáng kể tại nơi làm việc (ví dụ, biện pháp công nghệ thi công 
thay đổi, quy định pháp lý mới, hay có sự kiện mới như đón nhận sinh viên thực 
tập trên công trường…); 

 Một nguy cơ mới được xác định; 

 Ý kiến chuyên gia cho thấy rằng cần phải tiến hành xem xét lại các biện 
pháp kiểm soát rủi ro; 

 Có yêu cầu cần kiểm tra, đánh giá lại các biện pháp từ những người có 
thẩm quyền liên quan. 
(3) Việc sửa đổi biện pháp chỉ thực hiện nếu những thay đổi được đánh giá làm 
phát sinh rủi ro mới đáng kể. 
(4) Kế hoạch kiểm tra cần lưu ý: 

 Máy, thiết bị được kiểm tra; 

 Tần suất và hình thức kiểm tra (kiểm tra trước khi sử dụng, kiểm tra chi tiết); 

 Công việc nào cần được tiến hành để phát hiện thiết bị bị lỗi; 

 Công cụ ghi chép việc kiểm tra; 

 Đào tạo người dùng thiết bị kiểm soát; 

 Hệ thống giám sát việc kiểm tra để xác minh chúng được thực hiện một 
cách thích hợp. 
(5) Cung cấp thông tin, huấn luyện và hướng dẫn cho công nhân, bao gồm các 
thủ tục khẩn cấp và cứu hộ. Cụ thể nên tập trung ở các nội dung sau: 

 Triển khai các biện pháp kiểm soát rủi ro được phê duyệt liên quan đến công 
tác thi công đang tiến hành ; 

 Thủ tục báo cáo và xử lý các nguy cơ và sự cố tai nạn; 

 Công tác lựa chọn, lắp đặt, sử dụng, chăm sóc, kiểm tra, bảo trì và lưu trữ 
các thiết bị thi công và thiết bị an toàn. 

 Các biện pháp kiểm soát đối với các mối nguy tiềm ẩn khác có thể được 
phát hiện trong quá trình thi công (ví dụ: các mối nguy về điện). 
(6) Kiểm tra cũng cần đảm bảo rằng: 

 Chỉ những công nhân đã được đào tạo và hướng dẫn liên quan đến hệ 
thống công việc mới được phép thực hiện công việc; 

 Công nhân sử dụng biện pháp kiểm soát rủi ro chính xác, phù hợp. 
(7) Các biện pháp kiểm soát rủi ro có thể được kiểm tra, đánh giá bằng phương 
pháp tương tự như bước xác định các nguy cơ ban đầu. Việc tham khảo ý kiến 
công nhân và cán bộ an toàn là cần thiết; và nên xem xét những điều sau đây: 

 Các biện pháp kiểm soát có còn duy trì tính hiệu quả khi xét đến cả khía 
cạnh thiết kế và vận hành chúng? 

 Có phải tất cả các mối nguy cơ tai nạn đều đã được xác định? 

 Công nhân có đang sử dụng các biện pháp kiểm soát theo hướng dẫn và 
đào tạo không? 
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(8) Chu trình đánh giá và hành động khắc phục, tăng cường kiểm soát: 
 

Giám đốc dự án

Trưởng bộ phận 

an toàn

Giám sát viên

 an toàn

Cán bộ an toàn

Báo cáo

Báo cáo

Trưởng bộ phận 

an toàn

Giám sát viên

 an toàn

Cán bộ an toàn

Chỉ dẫn

Chỉ dẫn

Biểu thị việc khắc phục

 Hành vi không an toàn

 Sự việc không an toàn

 Tình trạng không an toàn

Báo cáo về chỉ dẫn

 khắc phục

Chỉ dẫn

 khắc phục

Phát hiện

 

Hình 4. Chu trình hành động khắc phục 
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III. KIỂM SOÁT RỦI RO TAI NẠN VÀ SUY GIẢM SỨC KHỎE ĐỐI VỚI CÁC 
HOẠT ĐỘNG THI CÔNG CỤ THỂ 

3.1. Kiểm soát rủi ro khi thi công đào móng, hố, hào, rãnh cạnh đường bộ 

3.1.1. Đánh giá rủi ro 

(1) Để nhận diện các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và đánh giá mức độ rủi ro 
đối với người lao động và cộng đồng khi thi công đào móng, hố, hào, rãnh (sau 
đây gọi tắt là thi công đào hố) cạnh đường bộ, người sử dụng lao động nên: 

 Xem xét hồ sơ biện pháp để đánh giá kích thước của hố đào, khoảng cách 
hố đào đến mép ngoài cùng của đường giao thông; đặc biệt tỷ lệ độ sâu hố đào 
so với khoảng cách này; 

 Xem xét hồ sơ biện pháp để đánh giá công nghệ và biện pháp thi công với 
các máy, thiết bị thi công đi kèm; 

 Xem xét hồ sơ máy thiết bị thi công để đánh giá đặc điểm vận hành, điều 
kiện chất lượng và an toàn của chúng; 

 Kiểm tra hồ sơ dự án để đánh giá trình độ và kinh nghiệm của đội ngũ cán 
bộ kỹ thuật và công nhân lao động trực tiếp; 

 Cử cán bộ có chuyên môn đi khảo sát hiện trường hoặc xem xét hồ sơ hoàn 
công để đánh giá đặc điểm kết cấu đường giao thông công cộng, hệ thống kỹ thuật 
dịch vụ ngầm và hệ thống đường dây điện lưới trên không; 

 Tham khảo dữ liệu địa chất và nước ngầm; 

 Khảo sát thực địa để đánh giá mật độ của người đi bộ và phương tiện giao 
thông đi qua, đặc biệt lưu ý vào những giờ cao điểm và ban đêm; 

 Tham vấn cơ quan quản lý địa phương hoặc khảo sát thực địa để xác định 
tốc độ và mức tải trọng tối đa của đường giao thông mà phương tiện giao thông 
được phép đi qua (hoặc xác định tốc độ và mức tải trọng thực tế mà một số 
phương tiện vận tải lớn thường xuất hiện trên đường giao thông); 

 Khảo sát thực địa để đánh giá đặc điểm người tham gia giao thông và dân 
cư xung quanh; đặc biệt lưu ý về sự xuất hiện của người già, trẻ em, người tàn 
tật, trường học, bệnh viện, chợ gần công trường;  

 Tham khảo dữ liệu khí tượng để đánh giá điều kiện thời tiết khu vực; 

 Khảo sát thực địa để đánh giá các biện pháp kiểm soát rủi ro hiện có; và 

 Tham vấn chuyên gia trong một số điều kiện lao động cụ thể đặc biệt. 

3.1.2. Yêu cầu chung 

(1) Tổng thể, biện pháp thi công đào móng, hố, hào, rãnh cạnh đường bộ cần 
được thiết kế và thi công theo các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật liên quan3. 

                                                
3 Xem thêm mục 2.8 QCVN 18:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng 
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(2) Tất cả các hoạt động xây dựng phần công trình ngầm phải được thiết kế và 
thi công sao cho giảm thiểu tối đa các chuyển vị của nền đất và không có nguy cơ 
gây hư hỏng, sụp đổ kết cấu đường, và công trình liền kề4. 
(3) Khi tính toán ổn định vách hố đào cần xem xét đến các ảnh hưởng do 
phương tiện tham gia giao thông gây ra5; 
(4) Cần lưu ý giám sát và triển khai các biện pháp thích hợp để đảm bảo việc 
hạ thấp mực nước ngầm (nếu có) không gây lún kết cấu đường bộ, ảnh hưởng 
xấu đến hoạt động an toàn và chất lượng đi lại của cộng đồng. 
(5) Việc lưu trữ vật liệu xây dựng cần đảm bảo không tạo ra phụ tải vượt quá 
giới hạn cho phép dẫn đến làm hỏng kết cấu đường bộ. 

3.1.3. Biện pháp kiểm soát rủi ro 

(1) Sự cố có thể dẫn đến chấn thương, suy giảm sức khỏe hoặc bệnh tật và 
mức độ rủi ro (MRR) đối với mỗi sự cố khi thi công đào móng, hố, hào, rãnh cạnh 
đường bộ có thể được đánh giá như Bảng 4. 
(2) Biện pháp kiểm soát rủi ro khi thi công đào móng, hố, hào, rãnh cạnh đường 
bộ nên xem xét triển khai như Bảng 5 
 
 
 

                                                
4 Xem thêm tài liệu BS EN 13331: 2002. Trench Lining Systems Part 1: Product Specifications and Part 2: 

Assessment by calculation or test  
5 Xem thêm tài liệu BS EN 13331: 2002. Trench Lining Systems Part 1: Product Specifications and Part 2: 

Assessment by calculation or test; BS EN 14653: 2005. Manually operated hydraulic shoring systems for groundwork 
support Part 1: Product Specifications and Part 2: Assessment by calculation or test. 
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Bảng 4. Sự cố và đánh giá định tính mức độ rủi ro khi thi công đào móng, hố, hào, rãnh cạnh đường bộ 

 Sự cố MRR cao (nếu tồn tại ít nhất hai trong các yếu tố sau) 
Đ

ố
i 
v
ớ

i 
c
ộ

n
g

 đ
ồ

n
g

 

(1) Sụp đổ kết cấu công trình lân cận 
do sạt lở thành hố đào; 

- Hố đào sâu trên 1m; - Đất yếu; 
- Đáy hố nằm dưới mực nước ngầm; 
- Hố đào sát cạnh các kết cấu khác; 
- Trên đường thường xuyên có phương tiện trọng tải lớn. 

(2) Đuối nước do trượt, ngã vào hố 
đào, hố ga, lỗ mở bị ngập nước; 

- Hố đào sâu, phạm vi trải dài; 
- Mật độ giao thông đông; 
- Tại khu vực hay xuất hiện trẻ em; 
- Đáy hố dưới mực nước ngầm; 
- Đào hố vào mùa mưa. 

(3) Nứt, hư hỏng kết cấu đường, công 
trình nhà lân cận do rung chấn khi thi 
công; 

- Sử dụng máy, thiết bị thi công nặng như máy lu, đầmnền mặt 
đường, khoan cọc nhồi, nổ mìn thi công hầm, đóng cọc cừ, thi 
công cọc cát xử lý nền đất yếu… 
- Hố đào sát cạnh các kết cấu khác; 

(4) Tai nạn giao thông do do bị che 
khuất tầm nhìn, va quệt vào hàng rào, 
phương tiện cảnh báo; 

- Tốc độ lưu thông của phương tiện cao; 
- Mật độ giao thông cao; 
- Đường chật hẹp. 

(5) Tai nạn giao thông do tiếng động 
lớn từ công trường gây giật mình, cản 
trở nghe các âm thanh cảnh báo giao 
thông; 

- Tốc độ lưu thông của phương tiện cao; 
- Đường chật hẹp. 

 (6) Suy giảm sức khỏe, bị viêm đường 
hô hấp, viêm mắt do tiếp xúc với bụi 
phát tán từ hoạt động đào đất, cắt 
gạch, mài kết cấu bê tông; 

-Mật độ giao thông đông; 
-Phạm vi thi công trải dài; 
-Có nhiều công tác phát sinh bụi; - Thi công vào mùa khô, mùa 
hè. 

Đ
ố
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ớ

i 

c
ô

n
g

 

n
h

â
n

 

th
i 

c
ô

n
g

 (7) Chập, cháy, điện giật do máy thiết 
bị thi công vướng vào dây điện (ngầm 
hoặc trên cao) dọc đường bộ. 

- Thi công gần hệ thống kỹ thuật dịch vụ ngầm, điện lưới dọc 
bên đường; 
- Hố đào sâu, phạm vi trải dài; 
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(8) Tai nạn do phương tiện tham gia 
giao thông gây ra, đặc biệt vào ban 
đêm; 

-Mật độ giao thông cao; 
-Tốc độ lưu thông của phương tiện cao; 
-Thi công sát luồng di chuyển của các phương tiện. 

(9) Rơi vật liệu từ trên xuống hố, hay 
sập thành hố do ảnh hưởng của chấn 
động rung, tải trọng phương tiện giao 
thông; 

- Mật độ giao thông cao; 
- Thường xuyên có xe tải trọng lớn đi qua; 
- Thi công sát luồng di chuyển của các phương tiện; 
- Đất yếu. 

Ghi chú:  Điều kiện công trường xây dựng có MRR được đánh giá là thấp khi không tồn tại các yếu tố bất lợi kể 
trên. 
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Bảng 5. Biện pháp kiểm soát rủi ro khi thi công đào móng, hố, hào, rãnh cạnh đường bộ 

 Sự cố Biện pháp kiểm soát MRR 
thấp 

MRR 
cao 

Đ
ố

i 
v

ớ
i 
c
ộ

n
g

 đ
ồ

n
g

 

(1) Sụp đổ kết cấu công 
trình lân cận do sạt lở 
thành hố đào; 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 1: 

1.1. Nếu có thể lựa chọn biện pháp không phải đào hoặc hạn 
chế chiều sâu của hố đào dưới 1m 

 √ 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 2: 

1.2. Thiết kế và thi công mái dốc hố đào hoặc hệ chống vách 
hố đào đúng kỹ thuật6, 7, có tính tới ảnh hưởng của chấn động 
rung và tải trọng của máy thi công, phương tiện giao thông 
trong suốt quá trình thi công 

√ √ 

1.3.  Bố trí các thiết bị cảnh bảo, người điều phối giao thông tại 
các khu vực có thể xuất hiện phương tiện giao thông có tải 
trọng lớn 

 √ 

1.4. Xem xét triển khai các biện pháp kiểm soát ảnh hưởng 
của nước ngầm và nước nước mặt với sự ổn định của hố đào 

√ √ 

1.5. Giám sát, tổ chức công việc phù hợp để hoàn thổ sớm 
nhất 

 √ 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 3: 

1.6.Theo dõi sự ổn định thành hố đào trong quá trình thi công 
để có giải pháp xử lý kịp thời 

 √ 

(2) Đuối nước do trượt, 
ngã vào hố đào, hố ga, 
lỗ mở bị ngập nước; 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 1: 

2.1. Không thi công đào hố hoặc để hố mở tại khu vực có 
người/ phương tiện qua lại (cấm đường hoặc thi công đào hố 
trong lúc không có người phương tiện qua lại sau đó nhanh 
chóng lấp hố, đậy miệng hố) 

 √ 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 2: 

                                                
6 Xem thêm mục 4.2, Tiêu chuẩn TCVN 4447:2012 - Công tác đất – Thi công và nghiệm thu 
7 Xem thêm tài liệu EN 13331-2: 2002. Trench lining systems: Assessment by calculation or test 
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2.2. Thiết kế và bố trí hệ lan can an toàn bao quanh hố đào 
sâu8 

 √ 

2.3. Bố trí hàng rào cách mép hố đào khoảng 1m; đảm bảo trẻ 
em không thể tiếp cận hố đào đặc biệt trong mùa mưa 

√ √ 

2.4.Dùng nắp đậy cho các lỗ mở khi phù hợp √ √ 

2.5. Hạn chế việc để hố mở qua đêm và cần bố trí chiếu sáng 
vào ban đêm9 

√ √ 

2.6. Bố trí lối đi thay thế và có biển báo chỉ dẫn rõ ràng  √ 

2.7.Triển khai giải pháp thoát nước mặt và nước ngầm cho hố 
đào 

√ √ 

 2.8. Tổ chức tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức về 
các rủi ro tai nạn của cộng đồng xung quanh khu vực thi công; 
đặc biệt là ở khu vực có sự xuất hiện của trẻ nhỏ 

 √ 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 3: 

2.9. Xây dựng các tình huống sơ cấp cứu thực tế cho người 
lao động và cộng đồng; tổ chức huấn luyện và chuẩn bị sẵn 
sàng các phương án và tình huống cấp cứu tai nạn nhằm đảm 
bảo hiệu quả sơ  cấp cứu 

 √ 

2.10. Thiết lập hệ thống xử lý tình huống khẩn cấp √ √ 

Đ
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n
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(3) Nứt, hư hỏng kết 
cấu đường, công trình 
nhà lân cận do rung 
chấn khi thi công; 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 1: 

3.1. Không sử dụng các công nghệ thi công gây rung chấn.  √ 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 2: 

3.2.Sử dụng các biện pháp giảm rung chấn trong thi công √ √ 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 3: 

3.3. Theo dõi ảnh hưởng của rung chấn tới các kết cấu để có 
biện pháp xử lý kịp thời 

 √ 

Nhóm biệp pháp ưu tiên cấp độ 1: 

4.1. Cấm đường khi thi công.  √ 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 2: 

                                                
8 Xem thêm Tiêu chuẩn TCVN 4431: 1987. Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng toàn phần về lan can an toàn – Điều kiện kỹ thuật 
9 Xem thêm đoạn (2) mục “3.11.Một số lưu ý bổ sung để kiểm soát rủi ro khi thi công vào ban đêm” của Hướng dẫn này 
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(4) Tai nạn giao thông 
do do bị che khuất tầm 
nhìn, va quệt vào hàng 
rào, phương tiện cảnh 
báo; 

4.2. Hạn chế chiếm dụng lòng đường để chất vật liệu √ √ 

4.3. Bố trí hợp lý để đảm bảo hàng rào, phương tiện cảnh báo 
không che khuất tầm nhìn của người đi bộ và người lái xe. Gắn 
đèn cảnh báo lên đỉnh hàng rào. Đảm bảo chiếu sáng quanh 
hàng rào vào ban đêm 

√ √ 

4.4.Cử người điều phối giao thông  √ 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 3: 

4.5. Xem biện pháp 2.9 và 2.10 của bảng này √ √ 

(5) Tai nạn giao thông 
do tiếng động lớn từ 
công trường gây giật 
mình, cản trở nghe các 
âm thanh cảnh báo giao 
thông; 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 1:   

5.1. Không sử dụng công nghệ thi công gây tiếng động lớn  √ 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 2:   

5.2. Xem các biện pháp giảm tiếng ồn do hoạt động vận 
chuyển, do máy móc thi công, do hoạt động thi công phần 
ngầm, được nêu ở mục “4.4. Kỹ thuật kiểm soát rủi ro do ồn, 
rung động” ở hướng dẫn này 

√ √ 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 3   

5.3. Xem biện pháp 2.9 và 2.10 của bảng này √ √ 

(6) Suy giảm sức khỏe, 
bị viêm đường hô hấp, 
viêm mắt do tiếp xúc với 
bụi phát tán từ hoạt 
động đào đất, cắt gạch, 
mài kết cấu bê tông; 
 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 1: 

6.1. Không thi công đào đất hoặc thực hiện các công tác phát 
sinh bụi khác khi có người qua lại 

 √ 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 2: 

6.2. Xem các biện pháp kiểm soát bụi do hoạt động đào đất, 
cắt gạch, mài kết cấu bê tông được nêu ở mục “4.1. Kỹ thuật 
kiểm soát rủi ro do bụi” của hướng dẫn này 

√ √ 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 3   

6.3. Phát khẩu trang, thăm khám sức khỏe cho người dân  √ 
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 (7) Chập, cháy, điện 
giật do máy thiết bị thi 
công vướng vào dây 
điện (ngầm hoặc trên 
cao) dọc đường bộ. 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 1 

7.1.Tổ chức thi công cách xa đường dây, dịch vụ ngầm hoặc 
cắt điện 

 √ 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 2 

7.2. Lập rào ngăn khu vực thi công và lưới điện  √ 
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7.3. Xây dựng quy trình thi công đào đất tại nơi có hệ thống 
dịch vụ ngầm 

√ √ 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 3 

7.4. Xem biện pháp 2.9 và 2.10 của bảng này √ √ 

(8) Tai nạn do phương 
tiện tham gia giao thông 
gây ra, đặc biệt vào ban 
đêm; 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 1 

8.1. Cấm đường  √ 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 2 

8.2. Nếu phạm vi thi công không xâm lấn vào lòng, lề đường, 
áp dụng các biện pháp 4.3 và 4.4 của bảng này 

√ √ 

8.4 Nếu phạm vi thi công xâm lấn vào lòng, lề đường, cần áp 
dụng biện pháp kiểm soát giao thông nêu ở mục “3.5. Kiểm 
soát rủi ro khi xây dựng, cải tạo, bảo trì, sửa chữa đường, vỉa 
hè, các công trình kỹ thuật trên đường và các công tác xây 
dựng khác xâm lấn vào đường bộ đang khai thác” 

√ √ 

8.3.Trang bị đồ bảo hộ cá nhân phát quang ban đêm cho người 
lao động 

 √ 

8.4. Hạn chế số lượng công nhân, chỉ sử dụng các công nhân 
đã qua đào tạo, đủ năng lực, có nhiều kinh nghiệm 

 √ 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 3 

8.5.Xem biện pháp 2.9 và 2.10 của bảng này √ √ 

(9) Rơi vật liệu từ trên 
xuống hố, hay sập 
thành hố do ảnh 
hưởng của chấn động 
rung, tải trọng phương 
tiện giao thông; 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 1: 

9.1. Cấm đường  √ 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 2: 

9.2. Xem biện pháp 1.2, 1.3 và 1.5 của bảng này √ √ 

9.3. Bố trí hàng rào cách mép hố 1m xung quanh hố đào.  √ 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 3: 

9.4. Xem biện pháp 2.9 và 2.10 của bảng này √ √ 
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(3) Để kiểm soát tốt rủi ro cộng đồng và người lao động rơi ngã xuống các hố 
đào cạnh đường bộ, trong thời gian thi công, cần lưu ý10: 

 Với hố đào có độ sâu dưới 1m, nếu công trường có hàng rào bên ngoài có 
thể chỉ cần sử dụng băng cảnh báo, biển cảnh báo, rào chắn bằng cọc gỗ, người 
chỉ báo. Biển báo, dây chỉ báo cần có màu sáng, dễ nhìn thấy. Nếu công trường 
không có hàng rào bên ngoài, cần dựng hàng rào cố định cao 1,8m bằng vật liệu 
cứng quanh khu vực hố đào. 

 Với hố đào có độ sâu trên 1m, trong mọi trường hợp, phải lắp đặt rào chắn 
bằng vật liệu cứng cao trên 1,8m xung quanh hố đào. 

 Đảm bảo rằng mọi biện pháp rào ngăn không che khuất tầm nhìn của người 
đi bộ và người điều khiển phương tiện giao thông. 
(4) Dưới tác động rung chấn của phương tiện tham gia giao thông, rủi ro đất đá 
lăn, rơi xuống hố đào tăng lên nhiều, cần lưu ý: 

 Đất (đá) đào từ dưới hố lên, khi đổ lên bờ phải để cách xa mép hố (hào) ít 
nhất là 0,5 m; 

 Hố (hào) đào ở gần đường đi lại thì xung quanh mép hố cần dựng ván chắn 
cao khoảng 15 cm để ngăn không cho đất hay vật rơi xuống hố. 

 Đống đất đổ lên bờ phải có độ dốc không quá 450 so với phương nằm 
ngang. 
(5) Khi đào đất tại các khu vực cạnh đường bộ, rất dễ đào trúng các hệ thống 
kỹ thuật dịch vụ ngầm như: đường ống nước, bể nước, cáp điện, cáp quang viễn 
thông, đường ống gas…Nếu đào phải các dịch vụ ngầm này, có thể gây ra tai nạn 
điện giật, làm hư hỏng đường ống khí gas ngầm dẫn đến rò rỉ khí gas gây cháy 
nổ, làm hư hỏng đường ống nước và dây cáp điện thoại gây thiệt hại về chi phí.  
(6) Khi đào đất trong khu vực có các tuyến ngầm (dây cáp ngầm, đường ống 
dẫn nước, dẫn hơi...), chủ đầu tư và người sử dụng lao động có trách nhiệm xác 
định vị trí cụ thể của các hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Trong trường hợp cần thiết, 
phải ngắt hoặc ngừng kết nối hệ thống, nếu không thể di dời hoặc ngắt kết nối, 
chúng phải được rào ngăn cách, hoặc treo lên cao, đánh dấu cảnh báo đầy đủ 
hoặc bao bọc bảo vệ11. 
(7) Để giảm rủi ro đào trúng các hệ thống kỹ thuật dịch vụ ngầm, quy trình đào 
đất có thể theo trình tự như trong Hình 5: 

                                                
10 Theo thêm tài liệu “Excavation work -Code of Practice”, Australia 
11  Xem thêm Điều d, đ, e mục 2.8.2.1 QCVN 18:2021/BXD -Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi công 

xây dựng 
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Hình 5. Sơ đồ quy trình đào gần hệ thống kỹ thuật dịch vụ ngầm12 

(8) Dọc đường giao thông, thường sẽ có đường điện lưới phía trên, việc thi 
công đào đất bằng cơ giới cần đảm bảo an toàn với các lưu ý sau: 

 Ưu tiên tổ chức thi công các công việc có khả năng cao dẫn đến tiếp xúc 
với đường dây điện trên cao tại một khu vực cách xa đường dây. Trong trường 
hợp điều này là không khả thi thì đường dây điện phải được ngắt hoặc các biện 
biện pháp kiểm soát rủi ro thích hợp phải được triển khai. Đối với một số trường 
hợp, cần làm việc với nhà cung cấp điện để cách ly hoặc định tuyến lại đường dây 
điện trên cao. 

 Lưu ý đối với việc vận hành các máy thiết bị thi công trong vùng lân cận của 
đường dây điện trên cao, khoảng cách giữa máy thi công và đường dây điện trên 
cao tối thiểu phải tuân thủ pháp luật hiện hành. Để đề phòng hiện tượng phóng 
điện hồ quang, người và thiết bị cần phải tuân thủ theo khoảng cách an toàn như 
Hình 6 và Hình 7. 

                                                
12 Xem thêm tài liệu HSG150 - Health and safety in construction, HSE, UK 

Không 

Có 

Có Khôn

g 
Có 

Không 

     K 

Đánh giá khoảng cách 
đến dịch vụ ngầm có an 

toàn? 

Có 

Có dấu hiệu của 
các đường 

ống/dây dịch vụ 
ngầm khác? 

Không 

Liên hệ với 
nhà cung 

cấp dịch vụ 

Đào thủ công nhiều 
lỗ thử khác 

Đường ống/dây 
ngầm đã được tiếp 

cận? 

Có 

Lý do không tìm 
thấy   các dịch vụ 
ngầm dự tính?* 

 

Tham khảo sơ đồ 
dịch vụ ngầm 

 

 

Sử dụng thiết 
bị thi công 
phù hợp 

Thu thập bổ 
sung thông tin 
và hồ sơ dịch 

vụ ngầm 

Đào thủ công 
gần đường 

ống/dây ngầm 

Các dịch vụ ngầm được 
định vị và xác nhận vị trí 
bằng việc đào các lỗ thử 

nếu cần 
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Bảng 6. Khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp13 

Điện áp Đến 22 kV 35 kV 110kV 220 kV 500 kV 

Khoảng cách 
an toàn phóng 
điện 

4,0 m 4,0 m 6,0 m 6,0 m 8,0 m 

                                                
13 Xem thêm Mục 2. Điều 10 Nghị định 14/2014/NĐ-CP - Quy định chi tiết thi hành luật điện lực về an toàn điện 

Cao từ 3-6m 

Hình 6. Xác định vùng cấm hoạt động của máy thi công gần đường dây điện 

Hình 7. Thiết lập rào ngăn máy thi công tiến gần đường dây điện 
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 Để đảm bảo an toàn điện, nghiêm cấm người và bất cứ phần nào của các 
thiết bị thi công tiếp cận vào vùng cấm đối với đường điện lưới phía trên khu vực 
làm việc. Xem xét lập rào ngăn để ngăn chặn sự tiếp cận của máy thi công đối với 
đường điện trên cao hoặc đường sắt (xem Hình 7, 8 & 914) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9) Khi không thể loại trừ được khả năng tiếp cận vùng cấm, thì cần chỉ định 
một người quan sát viên an toàn. Người quan sát an toàn cần được đào tạo để 
thực hiện vai trò và cần có thẩm quyền để dừng hoạt động của cần trục hoặc thiết 
bị khi cần thiết. 

                                                
14 Xem thêm tài liệu HSG150 - Health and safety in construction, HSE, UK 

Chiều rộng phụ 

thuộc vào điều 

kiện thực địa (tối 

đa 10m) 

  Đường dây chuyển tải điện cao thế    

Chiều cao được qui 

định theo nhà cung 

cấp điện 
Cao từ 3-6m 

Tối thiểu 6m 

Tối thiểu 6m 

Hình 8. Thiết lập rào ngăn - Hình chiếu bằng 

Hình 9. Thiết lập rào ngăn – Hình chiếu đứng 
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3.2. Kiểm soát rủi ro khi thi công trên cao cạnh đường bộ 

3.2.1. Đánh giá rủi ro 

(1) Để nhận diện các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và đánh giá mức độ rủi ro 
đối với người lao động và cộng đồng khi thi công trên cao cạnh đường bộ, người 
sử dụng lao động cần: 

 Xem xét hồ sơ dự án để đánh giá đặc điểm của các công việc thực hiện trên 
cao; 

 Xem xét hồ sơ kỹ thuật để đánh giá công nghệ và biện pháp thi công với 
các máy, thiết bị thi công đi kèm; 

 Đánh giá nhu cầu sử dụng thiết bị để vận chuyển nâng hạ như vận thăng, 
thang máy, tời, cần trục…; nhu cầu sử dụng các loại giàn giáo, sàn công tác, hay 
các thiết bị tiếp cận khác; 

 Đánh giá phạm vi vùng nguy hiểm do vật rơi15; 

 Xem xét hồ sơ máy thiết bị thi công để đánh giá đặc điểm vận hành, điều 
kiện vận hành an toàn của chúng; 

 Kiểm tra hồ sơ dự án để đánh giá trình độ và kinh nghiệm của đội ngũ cán 
bộ kỹ thuật và công nhân lao động trực tiếp; 

 Khảo sát thực địa để xác định hệ thống đường dây điện lưới, cáp quang 
trên không, chiều cao các công trình lân cận và các chướng ngại trên cao khác; 

 Khảo sát thực địa để đánh giá mật độ của người đi bộ và phương tiện giao 
thông đi qua, đặc biệt lưu ý vào những giờ cao điểm và ban đêm; 

 Khảo sát thực địa để đánh giá đặc điểm người tham gia giao thông và dân 
cư xung quanh; đặc biệt lưu ý về sự xuất hiện của người già, trẻ em, người tàn 
tật, trường học, bệnh viện, chợ gần công trường;  

 Tham khảo dữ liệu khí tượng để đánh giá điều kiện thời tiết khu vực; 

 Khảo sát thực địa để đánh giá các biện pháp kiểm soát rủi ro hiện có; và 

 Tham vấn chuyên gia trong một số điều kiện lao động cụ thể đặc biệt. 

3.2.2. Yêu cầu chung 

(1) Biện pháp thi công trên cao cần được thiết kế và triển khai theo Quy chuẩn 
QCVN 18:2021/BXD16. 

  

                                                
15 Phạm vi vùng nguy hiểm do vật rơi có thể xác định như Phụ lục 1 
16 Xem thêm mục 2.7 Quy chuẩn QCVN 18:2021/BXD 
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3.2.3. Biện pháp kiểm soát rủi ro  

(1) Sự cố có thể dẫn đến chấn thương, suy giảm sức khỏe hoặc bệnh tật và 
mức độ rủi ro (MRR) đối với mỗi sự cố khi thi công trên cao cạnh đường bộ có thể 
được đánh giá như Bảng 7. 

Bảng 7. Sự cố và đánh giá định tính mức độ rủi ro khi thi công trên cao cạnh 
đường bộ 

 

 Sự cố MRR cao (nếu tồn tại ít nhất hai trong các 
yếu tố sau) 

Đ
ố

i 
v
ớ

i 
c
ộ

n
g

 đ
ồ

n
g

 

(1) Vật liệu, thiết bị, cấu 
kiện, chất thải xây dựng 
bay, rơi từ trên cao 
xuống trúng người; 

- Vị trí thi công có độ cao lớn. 
- Thi công lúc có mật độ giao thông cao (rất 
nhiều người đi phương tiện hoặc đi bộ tại 
cùng một thời điểm, tốc độ di chuyển cao), 
thời gian vào ban đêm, thời tiết không thuận 
lợi, gió mạnh, mưa...hoặc các khu vực tập 
trung đông người như chợ, trường học, bệnh 
viện… 
- Gió to trên cấp 5. 

(2) Vật liệu, thiết bị, cấu 
kiện, rơi trúng người 
trong khi nâng hạ; 

- Tương tự nguy cơ (1) ở bảng này 
- Không gian thi công gây cản trở khả năng 
quan sát của người vận hành thiết bị nâng 
(bối cảnh nền rối mắt, không gian có nhiều 
vật cản). 

(3) Suy giảm sức khỏe 
do hít bụi phát sinh từ 
hoạt động vận chuyển 
vật liệu lên cao, vận 
chuyển chất thải xây 
dựng từ trên xuống, do 
gió thổi… 

- Vị trí thi công sát cạnh đường có mật độ 
giao thông cao hoặc các khu vưc tập trung 
đông người như chợ, trường học, bệnh viện. 
- Thời tiết khô, nắng, gió to… 
 

Ghi chú:  Điều kiện công trường xây dựng có MRR được đánh giá là thấp khi 
không tồn tại các yếu tố bất lợi kể trên. 

 
(2) Biện pháp kiểm soát rủi ro tai nạn và suy giảm sức khỏe khi thi công trên 
cao cạnh đường bộ nên xem xét triển khai như Bảng 8.
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Bảng 8. Biện pháp kiểm soát rủi ro tai nạn và suy giảm sức khỏe khi thi công trên cao cạnh đường bộ 

 Sự cố Biện pháp kiểm soát MRR17 
thấp 

MRR 
cao 

Đ
ố

i 
v

ớ
i 
c
ộ

n
g

 đ
ồ

n
g

 
(1) Tất cả các sự cố 
tai nạn & suy giảm 
sức khỏe liên quan 
khi thi công trên cao 
cạnh đường bộ 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 1: 

1.1. Áp dụng các công nghệ thi công hiện đại để hạn 
chế tối đa thời gian phải thi công trên cao hoặc nâng hạ 
vật lên cao 

 √ 

1.2. Cấm đường   √ 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 3: 

1.3. Tổ chức truyền thông, thông báo thông tin, cảnh 
báo về các rủi ro đến người dân xung quanh 

√ √ 

1.4. Tổ chức các buổi tuyên truyền nâng cao nhận thức, 
ý thức của người dân về việc cần tránh xa công trường 

 √ 

1.5. Tổ chức hệ thống y tế, xử lý tình huống khẩn cấp 
luôn sẵn sàng 

 √ 

(2) Vật liệu, thiết bị, 
cấu kiện, chất thải 
xây dựng bay, rơi từ 
trên cao xuống trúng 
người; 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 2: 

2.1. Có biện pháp an toàn để vận chuyển chất thải xây 
dựng từ trên cao xuống như sử dụng máng trượt kín, 
đóng bao, vận chuyển bằng vận thăng, bằng máng trượt 
kín… 

 √ 

2.2.  Lắp đặt lưới chống vật bắn văng và lưới chống vật 
rơi thẳng xung quanh giàn giáo và công trình thi công 
trên cao 

√ √ 

2.3. Cần thiết lập mái che phía trên lối đi, đường giao 
thông khi cần thiết 

 √ 

2.4. Cần tổ chức thu dọn sạch các sàn công tác, không 
tập kết vật liệu, vật tư nhiều trên sàn công tác 

√ √ 

2.5. Quản lý, giám sát không để công nhân ném vật liệu, 
dụng cụ từ trên cao xuống 

√ √ 

                                                
17 MRR: Mức độ rủi ro 
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2.6. Thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra người lao động 
về các biện pháp chống rơi vật như: sử dụng túi đựng 
đồ nghề, thiết bị treo buộc các dụng cụ cầm tay, đặt vật 
liệu dụng cụ vào sâu trong mặt bằng thi công, lựa chọn 
loại thiết bị cầm tay nhỏ gọn, phù hợp với công tác thi 
công trên cao… 

√ √ 

(3) Vật liệu, thiết bị, 
cấu kiện, rơi trúng 
người trong khi nâng 
hạ; 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 2: 

3.1. Lập kế hoạch cho việc nâng tải bởi người có thẩm 
quyền, được đào tạo, có nhiều kinh nghiệm. Quản lý, 
giám sát để đảm bảo hoạt động nâng tải được thực hiện 
theo kế hoạch. 

 √ 

3.2. Việc nâng, hạ tải phải được thực hiện trong khu vực 
được quây kín (để ngăn cách với giao thông xung 
quanh) hoặc phải thực hiện các biện pháp khác như 
ngừng hoặc chuyển hướng đi của người, máy, thiết bị 
thi công di động.Tại những khu vực này, phải thiết lập 
vùng nguy hiểm và đảm bảo an toàn18. 

√ √ 

3.3. Đảm bảo số lượng và trình độ công nhân tham gia 
hoạt động nâng tải theo quy chuẩn hiện hành19 

√ √ 

3.4. Đảm bảo chất lượng các phương tiện dùng để treo 
buộc vật, cách thức treo buộc vật20. 

√ √ 

(4) Suy giảm sức 
khỏe do hít bụi phát 
sinh từ hoạt động 
vận chuyển vật liệu 
lên cao, vận chuyển 
chất thải xây dựng từ 
trên xuống, do gió 
thổi… 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 2:   

4.1. Vận chuyển vật liệu từ trên cao xuống bằng các 
phương tiện kín 

 √ 

4.2.Quây lưới/ bạt che khu vực thi công √ √ 

                                                
18 Xem thêm mục 2.4.1.11.11 của QCVN18:2021/BXD  
19 Xem thêm các mục từ 3.6.2 đến 3.6.6 của QCVN7:2012/BLDTBXH  
20 Xem thêm các mục từ 2.4.1.11.2 đến 2.4.1.11.9 của QCCN18:2021/BXD 
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(3) Đối với vùng nguy hiểm bên cạnh các công trình đang thi công, có thể tham 
khảo Bảng 9 để quyết định biện pháp bảo vệ người đi đường [9]. 

Bảng 9. Các biện pháp bảo vệ chống vật rơi cho người đi đường21 

Chiều cao của 
công trình 

Khoảng cách từ lối đi tới công 
trình 

Biện pháp bảo vệ yêu 
cầu 

Nhỏ hơn 2,5m Nhỏ hơn 1,5 m Lan can an toàn 

Lớn hơn 1,5 m Không 

Lớn hơn 2,5 m 

Nhỏ hơn 1,5 m Rào ngăn, lối đi có mái che 

Lớn hơn 1,5 m nhưng không nhỏ 
hơn ¼ chiều cao công trình 

Rào ngăn và lối đi có mái 
che 

Lớn hơn 1,5 m nhưng nằm trong 
khoảng từ ¼ đến ½ chiều cao 
công trình 

Rào ngăn 

Lớn hơn 1,5 m và lớn hơn ½ chiều 
cao công trình 

Không 

 

(4) Yêu cầu với lối đi có mái che (Hình 
10, 11, 12 và 13)22: 

 Lối đi phải có bề mặt chắc chắn, ổn 
định, chống trượt và tuân thủ các yêu cầu 
của lối đi bộ.  

 Sàn: Có thể sử dụng vỉa hè làm sàn 
của lối đi có mái che. 

 Mái: Mái của lối đi có mái che phải 
được lát ván như mái nhà công nghiệp độ 
dày danh nghĩa tiêu chuẩn của 5cm, đặt 
chắc chắn, kín nước. 

 Chiều cao: Các lối đi có mái che phải có không gian thông thoáng, chiều 
cao thông thủy không nhỏ hơn 2,4 m. 

 Chiều rộng: Các lối đi có mái che phải có chiều rộng tối thiểu 1,2 m. Chiều 
rộng được đo từ tường này sang tường khác. 

 Chiếu sáng: Bên trong lối đi có mái che ở lòng đường phải được chiếu sáng 
mọi lúc. Đèn phải được để qua đêm22. 

 Lối đi phải được duy trì tốt trong toàn bộ thời gian phá dỡ, xây dựng. 

 Phải có đầy đủ biển báo để hướng dẫn người đi bộ lưu thông. 

                                                
21 Xem thêm tài liệu Building Code Directive #48 - Subject: Pedestrian protection during demolition and / or 

construction, UK 
22 Xem thêm đoạn (2) mục “3.11.Một số lưu ý bổ sung để kiểm soát rủi ro khi thi công vào ban đêm” của Hướng dẫn 

này 

Hình 10. Một lối đi có mái che 
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Hình 11. Khoảng cách từ lối đi tới chân công trình [9] 

 

Hình 12. Ví dụ về cấu tạo của một lối đi có mái che dưới chân công trình [9] 
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Hình 13. Ví dụ về khu vực cần bảo vệ chống vật rơi xung quanh một toàn nhà 
đang thi công [9] 

 

(5) Làn đường giao thông công 
cộng nằm bên dưới vùng nguy hiểm 
vật rơi thẳng và vùng nguy hiểm vật 
rơi bắn văng từ công trình trên cao 
và hệ thống giáo công tác xâm lấn 
bên trên đường đều phải thiết kế và 
lắp đặt lưới che hoặc mái che. Làn 
đường thiết kế mái che phải có chiều 
cao thông thủy Htt≥5,1m, bề rộng tối 
thiểu là 3,5m, để đảm bảo chống sự 
cố va chạm với phương tiện giao 
thông kích thước lớn (Hình 14) [9]. 

3.3. Kiểm soát rủi ro khi lắp 
dựng, tháo dỡ, và sử dụng giàn giáo công tác, thang, các thiết bị thi công 
trên cao khác cạnh đường bộ 

3.3.1. Đánh giá rủi ro 

Hình 14. Lưới che bên dưới vùng nguy hiểm 
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(1) Để nhận diện các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và đánh giá mức độ rủi ro 
đối với người lao động và cộng đồng khi lắp dựng, sử dụng, bảo trì, và tháo dỡ 
giàn giáo công tác, thang, thiết bị thi công trên cao khác cạnh đường bộ, người 
sử dụng lao động cần: 

 Xem xét hồ sơ thiết kế xác định nhu cầu sử dụng hệ giàn giáo công tác về 
quy mô, độ cao, vị trí; đặc biệt giàn giáo có lấn chiếm vỉa hè, lối đi bộ, lòng đường; 

 Xem xét hồ sơ biện pháp thi công lắp dựng, sử dụng, bảo trì và tháo dỡ 
giàn giáo, thang để xác định phạm vi vùng nguy hiểm đối với cộng đồng23; 

 Khảo sát thực địa để đánh giá mật độ của người đi bộ và phương tiện giao 
thông đi qua, đánh giá rủi ro giàn giáo, thang bị va quyệt bởi phương tiện giao 
thông, đặc biệt lưu ý vào những giờ cao điểm và ban đêm; 

 Khảo sát thực địa để đánh giá đặc điểm người tham gia giao thông và dân 
cư xung quanh; đặc biệt lưu ý về sự xuất hiện của người già, trẻ em, người tàn 
tật, trường học, bệnh viện, chợ gần công trường; 

 Tham khảo dữ liệu khí tượng để đánh giá điều kiện thời tiết khu vực, đặc 
biệt mưa, gió; 

 Khảo sát thực địa để đánh giá các biện pháp kiểm soát rủi ro hiện có; 

 Tham vấn chuyên gia trong một số điều kiện lao động cụ thể đặc biệt. 

3.3.2. Yêu cầu chung 

(1) Cần lập và phê duyệt biện pháp thi công chi tiết cho công việc lắp dựng, sử 
dụng, bảo trì, và tháo dỡ giàn giáo và thang, các thiết bị thi công trên cao khác 
đúng theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành liên quan24 và hướng dẫn 
của nhà sản xuất; 
(2) Lập và phê duyệt kế hoạch an toàn cho giàn giáo, thang và các thiết bị tiếp 
cận khác; 
(3) Quản lý, giám sát đảm bảo đội ngũ cán bộ lắp dựng, tháo dỡ, vận hành có 
năng lực phù hợp theo quy định hiện hành và hướng dẫn nhà sản xuất;  
(4) Cần lập và phê duyệt kế hoạch kiểm soát giao thông tạm thời; 
(5) Cần cấp phép các cơ quan chức năng về việc chiếm dụng vỉa hè, lòng 
đường làm khu vực lắp dựng giàn giáo, thang, thiết bị tiếp cận khu vực làm việc 
khác trong thời gian nhất định. 

3.3.3. Biện pháp kiểm soát rủi ro 

(1) Sự cố có thể dẫn đến chấn thương, suy giảm sức khỏe hoặc bệnh tật và 
mức độ rủi ro đối với mỗi sự cố khi lắp dựng, tháo dỡ, sử dụng giàn giáo, thang, 
và các thiết bị thi công khác có thể được đánh giá như Bảng 10. 
(2) Biện pháp kiểm soát rủi ro khi lắp dựng, tháo dỡ, sửa chữa giàn giáo, thang, 
thiết bị thi công trên cao khác cạnh đường bộ nên xem xét triển khai như Bảng 11.

                                                
23 Phạm vi vùng nguy hiểm có thể xác định thông qua phạm vi vùng nguy hiểm vật rơi; được xác định như Phụ lục 1. 

24 Xem thêm TCVN 2960: 2004 về Dàn giáo - Các yêu cầu về an toàn; và 
QCVN 12:2013/BLĐTBXH: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với sàn thao tác treo 
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Bảng 10. Sự cố và đánh giá định tính mức độ rủi ro khi lắp dựng, tháo dỡ, bảo trì và sử dụng giàn giáo 
công tác, thang, các thiết bị thi công trên cao khác cạnh đường bộ 

 Sự cố MRR cao (nếu tồn tại ít nhất hai trong các yếu tố sau) 

Đ
ố

i 
v
ớ

i 
c
ộ

n
g

 đ
ồ

n
g

 

(1) Tai nạn giao thông trong quá 
trình vận chuyển giàn giáo, 
thang…đến công trường; 

- Kích thước và trọng lượng cấu kiện, thiết bị lớn; 
- Mật độ tham gia giao thông cao (rất nhiều người, phương tiện di 
chuyển tại cùng một thời điểm, tốc độ di chuyển cao); 
- Đường chật hẹp, nhiều khúc quanh. 

(2) Bị va quệt bởi giàn giáo di động 
và các thiết bị di động khác khi vận 
hành 

Tương tự như với nguy cơ (1) ở bảng này. 
 

(3) Bị cấu kiện rơi trúng trong quá 
trình lắp dựng hoặc tháo dỡ; 

- Kích thước và trọng lượng cấu kiện, thiết bị lớn; 
- Mật độ tham gia giao thông cao; 
- Vùng nguy hiểm chồng lấn vỉa hè, lối đi bộ, lòng đường; 
- Chiều cao giàn giáo, thiết bị lớn; 
- Điều kiện thời tiết không thuận lợi, mưa, gió lớn (cấp 5 trở lên). 

(4) Bị dụng cụ, vật liệu, hoặc mảnh 
vụn rơi trúng khi chúng được lưu 
trữ trên sàn công tác, vận chuyển 
lên và xuống; 

- Tương tự như với nguy cơ (3) ở bảng này. 
- Sử dụng nhiều dụng cụ, vật liệu xây dựng trên giàn giáo. 

(5) Bị giàn giáo, thang và các thiết 
bị khác đổ sập vào người (do 
chúng không được thiết kế, lắp 
dựng, vận hành hoặc tháo dỡ 
đúng cách hoặc do gió lớn, bão); 

- Nền đất giàn giáo, thang và thiết bị đặt lên không bằng phẳng, ổn 
định; 
- Kích thước, trọng lượng cấu kiện, thiết bị lớn; 
-  Mật độ tham gia giao thông cao; 
- Vùng nguy hiểm chồng lấn vỉa hè, lối đi bộ, lòng đường; 
- Chiều cao giàn giáo, thang hoặc thiết bị lớn; 
- Điều kiện thời tiết không thuận lợi, mưa, sương mù, gió lớn. 

(6) Trẻ em rơi ngã từ giàn giáo, 
thang (khi xâm nhập công trường 
trái phép) 

- Thi công tại khu vực tập trung đông người hoặc hay có sự xuất 
hiện của trẻ em. 
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(7) Suy giảm sức khỏe do tiếng ồn 
phát sinh khi lắp dựng, tháo dỡ 
giàn giáo; 

- Kích thước giàn giáo lớn; 
- Thi công tại khu vực tập trung đông người.   

Đ
ố

i 
v
ớ

i 
c
ô

n
g

 n
h

â
n

 t
h

i 

c
ô

n
g

 
(8) Ngã cao do sập đổ giàn giáo, 
thang, thiết bị (do phương tiện 
tham gia giao thông va quyệt khi 
chúng được lắp dựng, vận hành 
trên vỉa hè, lòng đường). 

- Nền đất giàn giáo, thang, thiết bị đặt lên không bằng phẳng, ổn 
định; 
- Kích thước, trọng lượng cấu kiện, thiết bị lớn; 
- Giàn giáo, thang, thiết bị lấn lòng đường, vỉa hè; 
- Phương tiện giao thông trên đường có kích thước và trọng tải lớn, 
di chuyển với tốc độ cao. 

(9) Phương tiện giao thông đâm 
vào công nhân di chuyển dưới mặt 
đất trong quá trình lắp dựng, sử 
dụng, tháo dỡ, bảo trì giàn giáo, 
thang, thiết bị khác. 

- Thi công vào ban đêm, sương mù, mưa… 
- Giàn giáo, thang, thiết bị lấn vào lòng đường, vỉa hè; 
- Phương tiện giao thông trên đường có kích thước và trọng tải lớn, 
di chuyển với tốc độ cao; 
- Tổ chức thi công với số lượng công nhân đông. 

Ghi chú:  Điều kiện công trường xây dựng có MRR được đánh giá là thấp khi không tồn tại các yếu tố bất lợi kể 
trên. 
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Bảng 11. Biện pháp kiểm soát rủi ro khi lắp dựng, tháo dỡ, sửa chữa giàn giáo, thang, các thiết bị thi công trên 
cao khác cạnh đường bộ 

 Sự cố Biện pháp kiểm soát MRR
25 
thấp 

MR
R 
cao 

Đ
ố

i 
v
ớ

i 
c

ộ
n

g
 đ

ồ
n

g
 

(1) Đối với tất cả các sự cố 
tai nạn và suy giảm sức 
khỏe cho cộng đồng và 
người lao động liên quan 
đến giàn giáo, thang và 
các thiết bị thi công trên 
cao khác 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 1: 

1.1. Tổ chức thi công tối ưu và áp dụng các phương pháp thi 
công thay thế để hạn chế tối đa các công việc và khoảng thời 
gian cần sử dụng giàn giáo, thang, các thiết bị thi công trên cao 
khác (ví dụ: lắp dựng trước các tổ hợp khối lớn ở dưới đất rồi 
cẩu lắp lên cao). 

 √ 

1.2. Cấm đường tạm thời đoạn qua khu vực thi công  √ 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 3 

1.3. Xây dựng các tình huống sơ cấp cứu thực tế cho người lao 
động và cộng đồng; tổ chức huấn luyện và chuẩn bị sẵn sàng 
các phương án và tình huống cấp cứu tai nạn nhằm đảm bảo 
hiệu quả sơ  cấp cứu 

 √ 

1.4. Thiết lập hệ thống xử lý tình huống khẩn cấp √ √ 

1.5. Trang bị thiết bị bảo hộ lao động √ √ 

(2) Tai nạn giao thông 
trong quá trình vận chuyển 
giàn giáo, thang…đến 
công trường; 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 2: 

2.1. Khảo sát và lựa chọn tuyến đường vận chuyển thông 
thoáng, ít người qua lại 

√ √ 

2.2.  Lựa chọn thời gian vận chuyển thuận lợi về thời tiết, ánh 
sáng, ít người qua lại (ví dụ vào sáng sớm); 

 √ 

2.3. Chằng buộc cấu kiện và thiết bị kỹ càng trên các phương 
tiện vận chuyển; 

√ √ 

2.4. Xem các biện pháp từ 2.1 đến 2.10 ở Bảng 22. “Biện pháp 
kiểm soát rủi ro khi xe vận chuyển, máy, thiết bị thi công ra vào 
công trường” 

√ √ 

                                                
25 MRR: Mức độ rủi ro 



42 
 

2.5. Tổ chức tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức về các 
rủi ro tai nạn của cộng đồng xung quanh khu vực thi công 

 √ 

(3) Bị va quệt bởi giàn giáo 
di động và các thiết bị di 
động khác khi vận hành 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 2: 

3.1.Sử dụng biển báo, hàng rào cứng ngăn cách cộng đồng khỏi 
khu vực nguy hiểm 

 √ 

3.2. Cung cấp các tuyến đường thay thế có rào ngăn và biển chỉ 
dẫn rõ ràng; có chiếu sáng vào ban đêm26, cử người giám sát 
và chỉ dẫn giao thông. 

 √ 

3.3.Đảm bảo cán bộ kỹ thuật, công nhân lắp dựng, bảo trì, tháo 
dỡ thiết bị được đào tạo, có năng lực phù hợp, có nhiều kinh 
nghiệm 

√ √ 

3.4.Tổ chức thi công lắp dựng, bảo trì, tháo dỡ thiết bị trong thời 
gian có ít người dân qua lại khu vực làm việc nhưng vẫn phải 
đảm bảo ánh sáng 

√ √ 

3.5. Tổ chức tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức về các 
rủi ro tai nạn của cộng đồng xung quanh khu vực thi công 

 √ 

3.6. Lưu ý các khu vực bị khuất tầm nhìn, cử người giám sát 
hoạt động di chuyển cấu kiện 

 √ 

(4) Bị cấu kiện rơi trúng 
trong quá trình lắp dựng 
hoặc tháo dỡ; 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 2: 

4.1.Cần lắp đặt các thiết bị bảo vệ sớm nhất có thể trong quá 
trình lắp dựng và tháo dỡ chúng càng muộn càng tốt trong quá 
trình tháo dỡ thiết bị 

 √ 

4.2. Quản lý, giám sát chặt chẽ để đảm bảo công nhân không 
ném các cấu kiện, vật tư trong quá trình lắp dựng hoặc tháo dỡ 

√ √ 

4.3. Xem các biện pháp từ 3.1 đến 3.5 của bảng này √ √ 

4.4. Tổ chức tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức về các 
rủi ro tai nạn của cộng đồng xung quanh khu vực thi công 

 √ 

Nhóm biệp pháp ưu tiên cấp độ 2: 

5.1. Lắp tấm chặn chân, lưới đón vật rơi, lưới chống vật bắn 
văng, lưới chắn gạch 

 √ 

                                                
26 Xem thêm QCVN 22/2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng - Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc 
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(5) Bị dụng cụ, vật liệu, 
hoặc mảnh vụn rơi trúng 
khi chúng được lưu trữ 
trên sàn công tác, vận 
chuyển lên và xuống; 

5.2. Dựng lối đi có mái che phía trên để ngăn vật liệu rơi xuống; 
bố trí chiếu sáng trong lối đi có mái che30 

 √ 

5.3. Sàn công tác được lắp dựng khít, ngăn vật liệu rơi qua √ √ 

5.4. Bố trí phương tiện vận chuyển chất thải xây dựng xuống đất 
một cách an toàn (ví dụ dùng xô, bao tải, ròng rọc) 

√ √ 

5.5. Yêu cầu công nhân xếp vật liệu gọn gàng, sử dụng túi đựng 
đồ nghề và móc treo dụng cụ, lựa chọn các loại dụng cụ nhỏ 
gọn 

√ √ 

5.6. Xem các biện pháp từ 3.1 đến 3.5 của bảng này √ √ 

5.7. Đảm bảo an toàn cho công tác nâng hạ theo các biện pháp 
từ 3.1 đến 3.4 của “Bảng 8. Biện pháp kiểm soát rủi ro khi thi 
công trên cao cạnh đường bộ, khu vực tập trung đông người” 
của hướng dẫn này. 

√ √ 

5.8. Tổ chức tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức về các 
rủi ro tai nạn của cộng đồng xung quanh khu vực thi công 

 √ 

(6) Bị giàn giáo, thang và 
các thiết bị khác đổ sập 
vào người (do chúng 
không được thiết kế, lắp 
dựng, vận hành hoặc tháo 
dỡ đúng cách hoặc do gió 
lớn, bão); 
 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 2: 

6.1. Thang, các bộ phận của giàn giáo và giàn giáo phải được 
thiết kế, chế tạo, lắp dựng, sử dụng, kiểm tra, bảo trì theo các 
tiêu chuẩn áp dụng và chỉ dẫn của nhà sản xuất.27 

√ √ 

6.2. Đối với giàn giáo, thang và các bộ phận của chúng làm bằng 
các vật liệu, cấu kiện, sản phẩm phi kim loại (như gỗ, tre) và phi 
tiêu chuẩn, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ 
thiết kế), có biện pháp và trình tự lắp dựng.28 

√ √ 

6.3. Nền đất giàn giáo, thang, các thiết bị thi công trên cao khác 
đặt lên phải được gia cố, làm phẳng 

√ √ 

6.4. Xem các biện pháp từ 3.1 đến 3.5 của bảng này √ √ 

 Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 2:   

                                                
27 Xem thêm mục 2.2.1.3 của QCVN 18/2021/BXD 
28 Xem thêm mục 2.2.1.6 của QCVN 18/2021/BXD  
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(7) Trẻ em rơi ngã từ giàn 
giáo, thang (khi xâm nhập 
công trường trái phép) 

7.1. Lắp rào ngăn bao quanh giàn giáo để ngăn chặn việc trèo 
lên, đặc biệt là trong hoặc gần các khu vực tập trung đông người 
và trường học  

 √ 

7.2. Ngoài giờ làm việc, cần đưa thang ra khỏi giàn giáo √ √ 

7.3. Cung cấp nắp đậy máng trượt vật liệu  √ 

7.4. Áp dụng biện pháp 3.5 của bảng này  √ 

7.5. Tổ chức tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức về các 
rủi ro tai nạn của cộng đồng xung quanh khu vực thi công 

 √ 

(8) Suy giảm sức khỏe do 
tiếng ồn phát sinh khi lắp 
dựng, tháo dỡ giàn giáo; 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 2:  

8.1. Sử dụng các loại giàn giáo khi lắp dựng, tháo dỡ ít gây ồn  √ 

Đ
ố

i 
v
ớ

i 
c
ô

n
g

 n
h

â
n

 t
h

i 
c
ô

n
g

 

(9) Ngã cao do sập đổ giàn 
giáo, thang, thiết bị (do 
phương tiện tham gia giao 
thông va quyệt khi chúng 
được lắp dựng, vận hành 
trên vỉa hè, lòng đường). 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 2: 

9.1. Xem các biện pháp từ 2.1 đến 2.6 của “Bảng 24. Biện pháp 
kiểm soát rủi ro khi đỗ, vận hành máy, thiết bị thi công chèn 
ngang đường đi bộ, vỉa hè, lấn lòng đường” 
 

√ √ 

(10) Phương tiện giao 
thông đâm vào công nhân 
di chuyển dưới mặt đất 
trong quá trình lắp dựng, 
sử dụng, tháo dỡ, bảo trì 
giàn giáo, thang, thiết bị 
khác. 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 2: 

10.1. Xem các biện pháp từ 2.1 đến 2.6 của “Bảng 24. Biện pháp 
kiểm soát rủi ro khi đỗ, vận hành máy, thiết bị thi công chèn 
ngang đường đi bộ, vỉa hè, lấn lòng đường” 

√ √ 

10.2.Trang bị phương tiện bảo hộ cá nhân phát quang vào ban 
đêm cho người lao động 

√ √ 

10.3. Hạn chế số lượng công nhân tham gia thi công, sử dụng 
công nhân có nhiều kinh nghiệm. 

 √ 
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(3) Khi nâng 
oặc hạ vật liệu 
giàn giáo, hoạt 
động phải được 
thực hiện trong 
một khu vực 
không cho phép 
người dân đi qua 
(ví dụ: bằng cách 
dựng hàng rào và 
biển cảnh báo) 
(Hình 15). 
 
 
 
 

 
 

 
Hình 15. Thiết lập khu vực không cho phép người qua lại [10] 

 
(4) Lưới đón vật rơi thẳng không được 
cản trở sự đi qua của người đi bộ hoặc xe 
cộ. Lưới đón được lắp đặt để bảo về người 
đi bộ chỉ nên cao hơn mặt đường ít nhất 
2,44 m, lùi vào so với mép vỉa hè tối thiểu 
là 0,45m; Lưới đón không đảm bảo độ lùi 
trên so với vỉa hè phải được lắp ở độ cao 
tối thiểu 5,05m [10]; được đo từ điểm cao 
nhất của đường hoặc lề đường để tránh 
các xe cao (Xem Hình 16) [10]. 
(5) Xem xét số lượng lưới đón rơi được 
yêu cầu (ví dụ: đánh giá rủi ro yêu cầu mỗi 
6,0m theo chiều cao của dàn giáo phải lắp 
1 hệ lưới đón [10]) như Hình 17 và Hình 18; 
nếu đánh giá rủi ro yêu cầu thì phải lắp 
thêm thanh chắn chân hoặc sử dụng tấm 
che bằng gỗ ép thay cho lưới đón. 

Hình 16. Cấu tạo giáo trong trường hợp vỉa hè hẹp 
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Hình 17. Góc nghiêng và độ rộng của lưới đón29 

 
(6) Các tấm ván phải được cố định chắc chắn phòng gió thổi. Hệ thống lưới 
đón có thể được nâng lên trong quá trình lắp dựng và sau đó được hạ xuống khi 
tháo dỡ. Đối với giàn giáo trên cao (đặc biệt là đối với giàn giáo treo mà người đi 
đường “không thể nhìn thấy”) cần áp dụng các biện pháp ở trên và thêm những 
biện pháp: Quyết định khu vực cấm đi lại và biển cảnh báo, bổ sung các thiết bị 
móc treo dụng cụ. 

 

 

 

Hình 18. Lưới đón vật rơi thẳng Hình 19. Lưới chắn gạch đặt trên giàn 
giáo 

                                                
29 Xem thêm tài liệu Sổ tay an toàn và vệ sinh lao động trong xây dựng, Bộ Xây dựng và JICA (2012) 
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(7) Các phương pháp bảo vệ khác 
cũng có thể được yêu cầu để ngăn 
người đi đường gặp phải tai nạn vật rơi 
ví dụ như yêu cầu tất cả các khoang của 
giàn giáo được lắp lưới chắn gạch (Hình 
19), lưới bảo vệ, tấm ván, lưới chống vật 
bắn văng phía ngoài công trình (Hình 
20). Việc lựa chọn phương án bảo vệ 
phụ thuộc loại công việc sẽ được thực 
hiện và các rủi ro liên quan (cần được 
chủ đầu tư chỉ rõ và đồng ý). Cần cân 
nhắc đối với công việc có thể đổ nước 
và hóa chất xuống dưới vỉa hè. 
(8) Việc sử dụng lưới chắn gạch, tấm che và lưới trên giàn giáo thực tế không 
cung cấp đủ sự bảo vệ khỏi các vật rơi xuống trong toàn bộ quá trình lắp dựng, 
tháo dỡ giàn giáo bởi chúng được dựng lên sau khi giàn giáo được dựng lên và 
tháo dỡ trước khi tháo dỡ giàn giáo. 
(9) Khi không thể cấm nếu lối đi còn lại trên vỉa hè quá chật hẹp có thể tạo lối 
đi cho người đi bộ bằng cách tháo các thanh giằng của khoang dưới cùng của dàn 
giáo (Hình 21a). Nếu cần phải bảo vệ tăng cường hơn thì nên thiết lập một dàn 
bảo vệ (loại này rộng hơn khoang dưới cùng của giàn giáo) (Hình 21b). 

 

a.Tháo giáo ở khoang dưới cùng b.Dàn bảo vệ 

Hình 21. Hai cách tạo lối đi cho người đi bộ ở khoang dưới cùng giàn giáo [10] 

Hình 20. Lưới chống vật bắn văng 



48 
 

(10) Trong mọi trường hợp phải đảm báo khoảng cách từ các bộ phận của giàn 
giáo tới các bộ phận của đường như trong Hình 22 [10]. 

 

Hình 22. Các yêu cầu về khoảng cách tối thiểu của các bộ phận của giàn 
giáo sơ với các bộ phận của đường [10] 

 
(11) Yêu cầu khi lắp dựng giàn giáo tháp: 

 Tháp chỉ được lắp dựng bởi những người được đào tạo và có thẩm quyền; 

 Giàn giáo tháp nằm trên mặt nền/tấm đế vững chắc với các bánh xe bị khóa; 
không được phép sử dụng gạch hoặc khối xây dựng để kê chân giàn giáo tháp; 

 Lắp đặt bộ khung chân hỗ trợ ổn định khi được khuyến nghị theo hướng 
dẫn sử dụng; 

 Lắp đặt lan can an toàn và tấm chặn chân.  
(12) Yêu cầu khi sử dụng giàn giáo tháp 

 Không sử dụng giàn giáo tháp khi có gió mạnh từ cấp 5; 

 Không được lắp dựng vượt quá chiều cao an toàn theo hướng dẫn sử dụng 
khuyến nghị của nhà sản xuất; 

 Không sử dụng sàn công tác nâng đỡ thang, phương tiện tiếp cận khác; 

 Không chất vật tư cồng kềnh và quá tải lên sàn công tác; 

 Cần bố trí các rào chắn ở mặt đất để ngăn mọi người đi vào tháp hoặc khu 
vực làm việc; 
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 Yêu cầu khi di chuyển 
- Cần giảm chiều cao xuống tối đa 4 m; 
- Cần kiểm tra xem không có đường dây điện hoặc vật cản phía trên không; 
- Cần kiểm tra xem mặt nền có vững chắc, bằng phẳng và không có ổ gà; 
- Nghiêm cấm di chuyển giàn giáo tháp khi có người, vật liệu lưu trữ trên tháp. 

(13) Yêu cầu khi lắp dựng xe nâng: 

 Lắp dựng lan can an toàn và tấm chặn 
chân cho sàn công tác; 

 Cung cấp mặt nền vững chắc và bằng 
phẳng để vận hành thiết bị; 

 Kế hoạch bố trí rào ngăn, người cảnh 
giới hoặc dây cảnh báo để cách ly khu vực 
vận hành của thiết bị;  
(14) Yêu cầu khi sử dụng xe nâng 

 Không vận hành xe nâng gần dây 
cáp/điện phía trên hoặc thiết bị máy móc 
khác (theo giới hạn trong Bảng 6.1); 

 Không vận hành thiết bị khi điều kiện 
thời tiết không thuận lợi như gió mạnh từ cấp 
5, bão và tuyết rơi; 

 Vào cuối ngày làm việc, cần đảm bảo: 
- Vệ sinh sàn công tác sạch, không lưu 

trữ vật tư, công cụ, và thiết bị; 
- Tắt nguồn điện và chìa khóa được rút 

khỏi máy; 
- Bảo quản thiết bị an toàn, không cho 

phép tiếp cận bởi những người không được 
quyền. 

3.4. Kiểm soát rủi ro khi lắp dựng, vận hành, bảo trì và tháo dỡ cần trục, 
vận thăng cạnh đường bộ 

3.4.1. Đánh giá rủi ro 

(1) Để nhận diện yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và đánh giá mức độ rủi ro đối 
với người lao động và cộng đồng khi lắp dựng, vận hành, bảo trì, và tháo dỡ cần 
trục, vận thăng trên công trường cạnh đường bộ, người sử dụng lao động cần: 

 Xem xét hồ sơ thiết kế xác định nhu cầu sử dụng cần trục, vận thăng về 
chủng loại, kích thước, quy mô số lượng, độ cao, vị trí; đặc biệt lưu ý bán kính 
hoạt động của cần trục có vươn ra ngoài phạm vi công trường, chồng lấn vỉa hè, 
lối đi bộ, lòng đường, khu vựng đông dân cư; 

 Xem xét hồ sơ biện pháp thi công lắp dựng, vận hành, bảo trì, và tháo dỡ 
cần trục, vận thăng để xác định phạm vi vùng nguy hiểm đối với cộng đồng; 

 

Hình 23. Xe nâng 
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 Xem xét hồ sơ xây dựng để đánh giá năng lực các cán bộ kỹ thuật lắp dựng, 
vận hành, tháo dỡ cần trục, vận thăng…; 

 Khảo sát thực địa để đánh giá đặc điểm của nền đất, kết cấu hạ tầng, hệ 
thống kỹ thuật dịch vụ ngầm…tại khu vực vận hành cần trục dự kiến; 

 Khảo sát thực địa để xác định đường vận chuyển cần trục, vận thăng vào 
công trường đảm bảo tính khả thi và tính an toàn đối với cộng đồng;  

 Khảo sát thực địa để đánh giá mật độ của người đi bộ và phương tiện giao 
thông đi qua, các hoạt động khác của cộng đồng, đặc biệt lưu ý vào những giờ 
cao điểm và ban đêm; 

 Khảo sát thực địa để đánh giá đặc điểm công trình lân cận, đường điện trên 
không, người tham gia giao thông, hoạt động dân cư xung quanh, và các chướng 
ngại khác; đặc biệt lưu ý về sự xuất hiện của người già, trẻ em, người tàn tật, 
trường học, bệnh viện, chợ gần công trường;  

 Tham khảo dữ liệu khí tượng để đánh giá điều kiện thời tiết khu vực, đặc 
biệt điều kiện mưa, gió lớn; 

 Khảo sát thực địa để đánh giá các biện pháp kiểm soát rủi ro hiện có; và 

 Tham vấn chuyên gia trong một số điều kiện lao động cụ thể đặc biệt. 

3.4.2. Yêu cầu chung 

(1) Cần lập và phê duyệt biện pháp thi công chi tiết cho công việc lắp dựng, vận 
hành, bảo trì, và tháo dỡ cần trục, vận thăng đúng theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn 
kỹ thuật hiện hành30 và hướng dẫn của nhà sản xuất; 
(2) Quản lý, giám sát đảm bảo đội ngũ cán bộ lắp dựng, vận hành, bảo trì, và 
tháo dỡ có năng lực phù hợp quy định hiện hành31 và hướng dẫn nhà sản xuất;  
(3) Cần trục, vận thăng phải được kiểm định theo nội dung quy định tại quy trình 
kiểm định do cơ quan có thẩm quyền ban hành32; 
(4) Trong quá trình sử dụng cần trục, cần tiến hành kiểm tra theo hướng dẫn 
của quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành33 và của nhà sản xuất; 
(5) Cần lập và phê duyệt kế hoạch kiểm soát giao thông tạm thời; 
(6) Lựa chọn loại cần trục, thông số cần trục, kích thước cần trục không chỉ căn 
cứ vào năng lực yêu cầu mà còn cần căn cứ vào đặc điểm khu vực thi công xây 
dựng, ví dụ như: 

 Khả năng chịu tải, độ bằng phẳng của nền đất 

                                                

30 Xem thêm TCVN 5863: 1995 về Thiết bị nâng – yêu cầu về an toàn trong lắp đặt và sử dụng 

TCVN 7549 (ISO 12480-1:1997) về Cần trục. Sử dụng an toàn. Phần 1, 3, 4 
QCVN 07/2012/BLĐTBXH: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng 
QCVN 16: 2013/BLĐTBXH: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy vận thăng 
31 Xem thêm TCVN 7549-1 (ISO 12480-1:1997) về Cần trục. Sử dụng an toàn – Yêu cầu chung 
32 Xem thêm QTKĐ: 01-2016/BXD Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn cần trục tháp trong thi công xây dựng 

QTKĐ: 02-2016/BXD Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn máy vận thăng sử dụng trong thi công xây dựng 
QTKĐ: 10- 2016/BLĐTBXH Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn cần trục tự hành 
33 Xem thêm TCVN 11074-1:2015 ISO 9927-1:2013: Cần trục - kiểm tra , Phần 1 và 3 
TCVN 12156:2017 ISO 4310:2009: Cần trục - quy trình thử và kiểm tra 
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 Không gian đứng và không gian hoạt động của cần trục 

 Mật độ giao thông qua lại khu vực 

 Điều kiện thời tiết khu vực… 
(7) Cần chú ý đến bán kính quay của cần trục để đảm bảo rằng không có 
chướng ngại vật nào như đường dây điện trên không, các công trình lân cận hoặc 
các cần trục khác và không phải nâng tải qua các khu vực đường giao thông, khu 
vực công cộng. 

3.4.3. Biện pháp kiểm soát rủi ro 

(1) Sự cố có thể dẫn đến chấn thương, suy giảm sức khỏe hoặc bệnh tật và 
mức độ rủi ro đối với mỗi sự cố khi lắp dựng, vận hành và tháo dỡ cần trục, vận 
thăng có thể được đánh giá như Bảng 12. 
(2) Biện pháp kiểm soát rủi ro khi lắp dựng, vận hành, bảo trì, và tháo dỡ cần 
trục, vận thăng cạnh đường bộ nên xem xét triển khai như Bảng 13. 
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Bảng 12. Sự cố và đánh giá định tính mức độ rủi ro khi lắp dựng, tháo dỡ, bảo trì và sử dụng cần trục, vận thăng 
cạnh đường bộ 

 Sự cố MRR cao (có một hoặc một vài yếu tố sau) 

Đ
ố

i 
v
ớ

i 
c
ộ

n
g

 đ
ồ

n
g

 

(1) Cấu kiện rơi vào người trong quá trình 
lắp dựng, tháo dỡ và vận hành, sửa chữa, 
bảo dưỡng cần trục, vận thăng; 

- Vùng nguy hiểm chồng lấn khu vực lớn lên vỉa hè, lối đi 
bộ, lòng đường, khu vực dân cư;  
- Mật độ tham gia giao thông cao (rất nhiều người đi phương 
tiện hoặc đi bộ tại cùng một thời điểm, tốc độ di chuyển cao) 
hoặc tại khu vực tập trung đông người; 
- Thời gian làm việc vào ban đêm; 
- Điều kiện thời tiết không thuận lợi, mưa, gió lớn (từ cấp 5 
trở lên). 

(2) Vật tư bị rơi trúng cộng đồng trong quá 
trình nâng hạ; 

- Tương tự như với nguy cơ (1) của bảng này; 
- Không gian thi công gây cản trở khả năng quan sát của 
người vận hành cần trục (bối cảnh nền rối mắt, không gian 
có nhiều vật cản). 

(3) Cần trục, vận thăng sập đổ vào người 
trong quá trình lắp dựng, tháo dỡ và vận 
hành; 

- Tương tự như với nguy cơ (1) của bảng này; 
- Nền đất đặt cần trục, vận thăng không bằng phẳng, kém 
ổn định. 

(4) Tai nạn điện do va chạm với đường 
dây điện trên không khi lắp dựng, tháo dỡ 
và vận hành cần trục, vận thăng 

- Khu vực làm việc gần với đường dây điện trên không; 
- Đông cộng đồng dân sư sinh sống, đi lại 

Ghi chú:  Điều kiện công trường xây dựng có MRR được đánh giá là thấp khi không tồn tại các yếu tố bất lợi kể 
trên. 
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Bảng 13. Biện pháp kiểm soát rủi ro khi lắp dựng, vận hành, bảo trì, và tháo dỡ cần trục, vận thăng cạnh đường 
bộ 

 Sự cố Biện pháp kiểm soát MRR 

thấp 
MRR 
cao 

Đ
ố

i 
v
ớ

i 
c

ộ
n

g
 đ

ồ
n

g
 

(1) Đối với tất cả các 
sự cố tai nạn/suy 
giảm sức khỏe liên 
quan đến lắp dựng, 
vận hành, bảo trì, và 
tháo dỡ cần trục, vận 
thăng; 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 1: 

1.1. Tổ chức thi công tối ưu và áp dụng các biện pháp thi công 
thay thế để hạn chế tối đa các công việc và khoảng thời gian cần 
sử dụng cần trục, vận thăng tại khu vực có nguy cơ gây tai nạn 
cho cộng đồng. 

 √ 

1.2. Tổ chức, bố trí khu vực vận hành thiết bị đảm bảo khu vực 
lật đổ của thiết bị phải cách mép ngoài cùng của công trình đường 
giao thông ít nhất 6m34. 

 √ 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 3 

1.3. Xây dựng các tình huống sơ cấp cứu thực tế cho người lao 
động và cộng đồng; tổ chức huấn luyện và chuẩn bị sẵn sàng các 
phương án và tình huống cấp cứu tai nạn nhằm đảm bảo hiệu 
quả sơ cấp cứu. 

 √ 

1.4. Thiết lập hệ thống xử lý tình huống khẩn cấp; √ √ 

(2) Cấu kiện rơi vào 
người trong quá trình 
lắp dựng, tháo dỡ và 
vận hành, sửa chữa, 
bảo dưỡng cần trục, 
vận thăng; 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 2: 

2.1. Xem các biện pháp từ 3.1 đến 3.5 của Bảng 10. Sự cố và 

đánh giá định tính mức độ rủi ro khi lắp dựng, tháo dỡ, bảo trì và 

sử dụng giàn giáo công tác, thang, thiết bị thi công trên cao khác 

cạnh đường bộ” và Bảng 11. “Biện pháp kiểm soát rủi ro khi lắp 

dựng, tháo dỡ, bảo trì và sử dụng giàn giáo, thang, các thiết bị thi 

công trên cao cạnh đường bộ” 

√ √ 

                                                
34 Xem thêm tài liệu Road Structure Safety Zone and Engineering Activity on Land adjoining Public Streets” bởi the Development & Building Control 
Division, Land Transport Authority, Mỹ (2011) 
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2.2. Sử dụng rào ngăn khu vực nguy hiểm khi lắp dựng, tháo dỡ, 
vận hành cần trục, vận thăng để phòng ngừa cộng đồng tiếp cận; 

√ √ 

2.3. Thiết lập đường đi bộ, đường giao thông thay thế khi cần 
thiết; 

 √ 

2.4. Tổ chức tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức về các 
rủi ro tai nạn của cộng đồng xung quanh khu vực thi công 

 √ 

(3) Vật tư bị rơi trúng 
cộng đồng trong quá 
trình nâng hạ; 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 2: 

3.1. Xem các biện pháp từ 3.1 đến 3.4 của “Bảng 8. Biện pháp 
kiểm soát rủi ro khi thi công trên cao cạnh đường bộ” 

√ √ 

3.2. Thiết lập đường đi bộ, đường giao thông thay thế khi cần 
thiết; 

 √ 

3.3. Tổ chức tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức về các 
rủi ro tai nạn của cộng đồng xung quanh khu vực thi công 

 √ 

(4) Cần trục, vận 
thăng sập đổ vào 
người trong quá trình 
lắp dựng, tháo dỡ và 
vận hành; 
 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 2: 

4.1. Nền đất cần trục đặt lên phải được gia cố, làm phẳng; √ √ 

4.2. Trong trường hợp bán kính khu vực lật đổ của thiết bị cách 
mép ngoài cùng của công trình đường nhỏ hơn 6m thì cần bố trí 
cán bộ giám sát, chỉ báo thường trực; 

 √ 

4.3. Xem các biện pháp từ 3.1 đến 3.5 của  Bảng 10 và Bảng 11 

tròng Hướng dẫn này 

√ √ 

(5) Tai nạn điện do va 
chạm với đường dây 
điện trên không khi 
lắp dựng, tháo dỡ và 
vận hành cần trục, 
vận thăng 

Nhóm biệp pháp ưu tiên cấp độ 2: 

5.2. Xem dụng các biện pháp 7.2 và 7.3 kiểm soát rủi ro phòng 

tránh tai nạn máy thi công va chạm với đường điện trên cao trong  

Bảng 5. “Biện pháp kiểm soát rủi ro khi thi công đào hố cạnh 
đường bộ” của Hướng dẫn này. 

√ √ 
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(3) Không nên bố trí cần trục tháp nằm trong vùng đệm ngang giữa công trình 
chính và hàng rào công trường vì vùng phạm vi hoạt động tiềm năng của cần trục 
sẽ có thể xâm chiếm không gian ngoài hàng rào gây mất an toàn cộng đồng; 
(4) Trước khi lắp dựng, tháo dỡ cần trục, vận thăng, nhà thầu chính cần xây 
dựng phương án kiểm soát giao thông tạm thời35. Phương án này cần được xem 
xét lại bởi nhà thầu vận chuyển và nhà thầu lắp dựng và được chứng nhận bởi 
cán bộ an toàn. Các điểm cần chú ý: 

 Xác nhận sự cần thiết của công tác kiểm soát giao thông tạm thời; 

 Đại diện đơn vị vận chuyển cần đảm bảo mọi bộ phận của cần trục, vận 
thăng được vận chuyển đến nơi một cách an toàn; 

 Xem xét mọi giới hạn giao thông của khu vực (thời gian cấm xe, các hoạt 
động lễ hội trong thời gian thi công). Cân nhắc xem các hoạt động của người dân 
xung quanh khu vực thi công có ảnh hưởng tới hoạt động lắp dựng/ tháo dỡ hay 
không; 

 Xem lại toàn bộ đường vận chuyển nhiều ngày trước khi lắp dựng/ tháo dỡ 
để kiểm soát góc cua hẹp, các vị trí có thể gặp các dạng cản trở giao thông khác; 

 Xác định người sẽ bảo đảm sự có mặt của các thiết bị kiểm soát giao thông 
tạm thời; 

 Đảm bảo rằng mọi người chỉ dẫn giao thông đều đã được đào tạo và đủ 
trình trình độ. 
(5) Để lắp dựng/ tháo dỡ cần trục, vận thăng, trong nhiều trường hợp cần sử 
dụng một cần trục tự hành tạm thời trên công trường. Cần lập kế hoạch lắp dựng/ 
tháo dỡ cho cần trục này. Các điểm cần chú ý bao gồm: 

 Đảm bảo nền đất đặt cần trục bằng phẳng, ổn định; 

 Tải trọng nâng, tay cần, chiều cao, vị trí đứng của cần trục phù hợp với vị 
trí cẩu lắp và trọng lượng của các bộ phận của cần trục, vận thăng; 

 Vị trí đứng của cần trục không có nguy cơ va chạm đường điện; 

 Vị trí đứng cho phép đặt được các chân chống một cách chắc chắn; 

 Xem xét khu vực lắp dựng cần trục bao gồm: vị trí đường dây trên cao, tình 
trạng đất nền, các công tác thi công xây dựng xung quanh vị trí cần trục sẽ làm 
việc, vị trí đặt chân chống, lối vào của xe tải để bốc dỡ các phần của cần trục; 

 Lựa chọn cách thức treo buộc, người treo buộc, người chỉ dẫn cần trục; 

 Đảm bảo công nhân thực hiện đúng biện pháp an toàn và trang bị bảo hộ. 
(6) Yêu cầu với cần trục tự hành bánh lốp, cần trục ô tô36 

 Lựa chọn nền đất bằng phẳng, không dốc, đủ khả năng chịu tải để đặt cần 
trục. Tham khảo Bảng 14 về khả năng chịu tải của một số loại nền đất; 

 Chân cẩu (outriggers) cần được mở rộng ra hết cỡ; 

 Chân chống cẩu kê lên tấm lót bằng phẳng, đủ rộng, dày, cứng (Hình 24). 

                                                
35 Xem thêm QCVN 18:2021/BXD 

36 Xem thêm TCVN 7549-1(ISO 12480-1:1997) về Cần trục. Sử dụng an toàn. Phần 1: Yêu cầu chung 
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Hình 24. Các điểm lưu ý đảm bảo chân cần trục tự hành tựa lên nền chắc chắn 

 Không được tháo tấm đệm cho đến khi mọi thao tác được hoàn thành. 

 Các điểm kiểm tra an toàn khi sử dụng cần trục tự hành (Hình 25). 

 

Bảng 14. Khả năng chịu tải của một số loại nền đất37 

Loại đất Khả năng chịu tải (T/m2) 

Cát rời  < 10 

Sét mềm (khô)  10 

Sét cứng (khô) 20 

Cát chặt 20 

Mặt đường 20 

Cát, sỏi chặt (20% cát)  40 

Đá phiến sét và đá sa thạch 80 

Đá cứng 200 

 

                                                
37 Xem thêm tài liệu Slewing mobile crane safety and licence guide, Australia  
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Hình 25. Các điểm kiểm tra an toàn của cần trục tự hành làm việc cạnh đường 
bộ 

 

3.5. Kiểm soát rủi ro khi xây dựng, cải tạo, bảo trì, sửa chữa đường, vỉa hè, 
công trình kỹ thuật trên đường và công tác xây dựng khác xâm lấn vào 
đường bộ đang khai thác 

3.5.1. Đánh giá rủi ro 

(1) Để nhận diện các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và đánh giá mức độ rủi ro 
đối với người lao động và cộng đồng khi xây dựng, cải tạo, bảo trì, sửa chữa 
đường bộ và các công trình hệ thống kỹ thuật trên đường hay bất cứ công tác xây 
dựng xâm lấn vào đường giao thông, người sử dụng lao động cần: 

 Xem xét hồ sơ dự án để đánh giá đặc điểm của các công việc thực hiện về 
quy mô khối lượng, diện tích, vị trí, các hệ thống kỹ thuật liên quan, các khu vực 
sẽ xâm lấn vào …; 

 Xem xét hồ sơ biện pháp để đánh giá công nghệ và biện pháp thi công với 
các máy, thiết bị thi công đi kèm; 

 Đánh giá phạm vi vùng nguy hiểm nếu các máy, thiết bị thi công có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn được sử dụng; 

 Xem xét hồ sơ máy thiết bị thi công để đánh giá đặc điểm vận hành, điều 
kiện chất lượng và an toàn của chúng; 
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 Kiểm tra hồ sơ dự án để đánh giá trình độ và kinh nghiệm của đội ngũ cán 
bộ kỹ thuật và công nhân lao động trực tiếp; 

 Khảo sát thực địa hoặc hồ sơ quản lý hệ thống kỹ thuật hạ tầng để xác định 
loại, vị trí các hệ thống kỹ thuật hạ tầng dịch vụ dọc đường; 

 Khảo sát thực địa để đánh giá nhu cầu, mật độ của người đi bộ và phương 
tiện giao thông đi qua, đặc biệt lưu ý vào những giờ cao điểm và ban đêm; 

 Khảo sát thực địa để đánh giá đặc điểm phương tiện tham gia giao thông, 
đặc điểm người tham gia giao thông và dân cư xung quanh; đặc biệt lưu ý về sự 
xuất hiện của người già, trẻ em, người tàn tật, trường học, bệnh viện, chợ gần 
công trường;  

 Tham khảo dữ liệu khí tượng đánh giá điều kiện thời tiết khu vực về mưa, 
gió, ngập úng…; 

 Khảo sát thực địa để đánh giá các biện pháp kiểm soát rủi ro hiện có; và 

 Tham vấn chuyên gia trong một số điều kiện lao động cụ thể đặc biệt. 

3.5.2. Yêu cầu chung 

(2) Cần lập kế hoạch tổ chức giao thông tạm thời đảm bảo an toàn cho tất cả 
các thành phần liên quan tới công việc xâm lấn vào đường giao thông công cộng 
có tính đến các yếu tố sau: 

 Khi tiến hành thi công tại các khu vực xâm lấn vào đường giao thông, cần 
thiết lập khu vực kiểm soát giao thông. Các nguyên tắc thiết lập khu vực kiểm soát 
giao thông cần triệt để tuân theo các nguyên tắc thiết kế đường. Mục đích là để 
đảm bảo cho người sử dụng đường khi đi qua khu vực này được sử dụng đường 
cùng với tất cả các đặc điểm về địa hình, thành phần và các thiết bị chỉ báo giao 
thông gần giống nhất so với lúc bình thường. 

 Kế hoạch kiểm soát giao thông phải có mức độ chi tiết phù hợp với độ phức 
tạp của dự án, phải được chuẩn bị kỹ lưỡng và đảm bảo được hiểu bởi tất cả các 
thành viên của dự án trước khi triển khai công trường. Mọi thay đổi trong kế hoạch 
phải được duyệt bởi người có thẩm quyền. 
(3) Phương án tổ chức giao thông khu vực thi công phải tùy thuộc công trình 
thi công ngắn hạn hay dài hạn, cấp hạng đường ô tô, mức độ nguy hiểm của đoạn 
đường, vị trí và chiều dài của khu vực thi công, lưu lượng xe, chiều rộng của phần 
mặt đường bị đóng không cho lưu thông. 
(4) Trước khi thi công, cần lập sơ đồ khu vực kiểm soát giao thông, trên sơ đồ 
cần thể hiện:  

 Chiều rộng mặt đường và lề đường, dải phân cách, làn đường dành cho xe 
đạp, người đi bộ, các đường vòng tránh được bố trí; 

 Các trang thiết bị phục vụ tổ chức giao thông tạm thời, bao gồm: các biển 
báo giao thông tạm thời, đèn tín hiệu giao thông, vạch tín hiệu giao thông tạm thời, 
trang thiết bị rào chắn và dẫn hướng, đèn cảnh báo. 

 Bố trí phương tiện, thiết bị, máy móc thi công, các trang thiết bị kỹ thuật 
khác; 
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 Những biển báo hiện có cần giữ lại, che lại hoặc dỡ đi, những vạch tín hiệu 
giao thông trên đường cần tẩy bỏ hoặc giữ lại. 
(5) Sơ đồ này cần phải được sự chấp thuận của cơ quan quản lý đường bộ có 
thẩm quyền. 
(6) Công trường thi công thực tế phải được bố trí như sơ đồ đã được duyệt. 
(7) Loại trang thiết bị phục vụ tổ chức giao thông tạm thời phụ thuộc cấp hạng 
đường, thời gian thi công và loại công tác, mức độ nguy hiểm của công trình thi 
công (điều kiện bất lợi, đào hào, rãnh), cách các phương tiện đi qua khu vực thi 
công (trong phạm vi mặt đường, lề đường hay làn đường tránh). 
(8) Đảm bảo chiều rộng mặt đường còn lại và hạn chế tốc độ tối đa của phương 
tiện giao thông đi qua khu vực thi công. 
(9) Đảm bảo các thông tin cần thiết về việc cấm sử dụng vỉa hè và hướng dẫn 
lối đi tạm thời được đặt tại vị trí phù hợp, cách công trường một đoạn để người đi 
đường không tiến tới quá gần công trường. Thông tin chỉ đường được viết bằng 
chữ đen trên nền vàng cho dễ đọc. 
(10) Người lao động chỉ được phép làm việc tại khu vực xâm lấn vào đường bộ 
đang khai thác khi đã qua đào tạo đầy đủ về an toàn lao động, các phương pháp 
làm việc an toàn, kiểm tra kiến thức về an toàn liên quan đến cương vị đảm nhiệm. 
Trước khi bắt đầu làm việc, tất cả người lao động phải làm quen với khu vực kiểm 
soát giao thông tạm thời, thứ tự di chuyển của máy thi công và phương tiện giao 
thông tại các vị trí khúc cua, lối vào, lối ra, vị trí kho chứa vật liệu và dụng cụ thi 
công. 

3.5.3. Biện pháp kiểm soát rủi ro  

(1) Sự cố có thể dẫn đến chấn thương, suy giảm sức khỏe hoặc bệnh tật và 
mức độ rủi ro đối với mỗi sự cố khi thi công kết cấu đường, vỉa hè, các công trình 
kỹ thuật trên đường và các công tác xây dựng khác xâm lấn vào đường bộ có thể 
được đánh giá như Bảng 15. 
(2) Các biện pháp kiểm soát rủi ro khi thi công kết cấu đường, vỉa hè, các công 
trình kỹ thuật trên đường và các công tác xây dựng khác xâm lấn vào đường bộ 
nên xem xét triển khai như Bảng 16. 
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Bảng 15. Sự cố và đánh giá định tính mức độ rủi ro khi xây dựng, cải tạo, bảo trì, 
sửa chữa đường, vỉa hè, công trình kỹ thuật trên đường và công tác xây dựng 

khác xâm lấn vào đường bộ đang khai thác 

 Sự cố MRR cao (có một hoặc một vài yếu 
tố sau) 

Đ
ố

i 
v
ớ

i 
c
ộ

n
g

 đ
ồ

n
g

 

(1) Ngã vào hố đào không được 
rào ngăn, biển báo thích hợp; 

- Mật độ tham gia giao thông cao hoặc 
tại khu vực tập trung đông người; 
- Tốc độ di chuyển của phương tiện 
giao thông cao; 
- Thời gian làm việc vào ban đêm; 
- Điều kiện thời tiết không thuận lợi: 
mưa, sương mù; 
- Phạm vi thi công công trình trải dài. 

(2) Va quệt vào cánh tay quay, 
đối trọng quay của máy cẩu, máy 
xúc 

- Tương tự như với nguy cơ (1) của 
bảng này 
- Máy thi công có kích thước lớn 

(3) Trượt ngã, tai nạn giao thông 
do đi vào phần mặt đường chưa 
hoàn thiện, vật tư để chiếm dụng 
phần lòng đường. Công việc thi 
công đường có thể gián tiếp ép 
người dân đi sai làn đường, dẫn 
đến tai nạn giao thông. 

Tương tự như với nguy cơ (1) của 
bảng này 

 

(4) Suy giảm sức khỏe, bệnh tật 
do hít chất độc hại từ hoạt động 
rải nhựa đường và từ khí thải 
của máy móc 

- Phạm vi thi công trải dài; 
- Mật độ tham gia giao thông cao hoặc 
tại khu vực tập trung đông người. 

(5) Suy giảm sức khỏe, bệnh tật 
do hít bụi phát sinh từ hoạt động 
vận chuyển, công tác đất, công 
tác cắt, mài gạch lát vỉa hè 

Tương tự như với nguy cơ (1) của 
bảng này 

(6) Suy giảm sức khỏe do tiếng 
ồn phát sinh từ xe vận chuyển và 
các phương tiện thi công 

Tương tự như với nguy cơ (1) của 
bảng này 

Đ
ố

i 
v
ớ

i 

c
ô

n
g

 n
h

â
n

 

th
i 
c
ô

n
g

 (7) Tai nạn giao thông do va 
quyệt với phương tiện giao thông 
gây ra, đặc biệt vào ban đêm 

- Tương tự như với nguy cơ (1) của 
bảng này; 
- Có số lượng lớn công nhân làm việc 
cùng lúc; 
 

Ghi chú:  Điều kiện công trường xây dựng có MRR được đánh giá là thấp khi 
không tồn tại các yếu tố bất lợi kể trên. 
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Bảng 16. Biện pháp kiểm soát rủi ro khi xây dựng, cải tạo, bảo trì, sửa chữa đường, vỉa hè, công trình kỹ thuật 
trên đường và công tác xây dựng khác xâm lấn vào đường bộ đang khai thác 

 Sự cố Biện pháp kiểm soát MRR 

thấp 
MRR 
cao 

Đ
ố

i 
v
ớ

i 
c
ộ

n
g

 đ
ồ

n
g

 

(1) Ngã vào hố 
đào không được rào 
ngăn thích hợp; 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 1: 

1.1. Hạn chế hoặc không để hố đào mở tại khu vực có người/ 
phương tiện qua lại, cần nhanh chóng lấp hố, đậy miệng hố 

 √ 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 2: 

1.2. Xem các biện pháp từ 2.2 đến 2.8 của  

Bảng 5. “Biện pháp kiểm soát rủi ro khi thi công đào hố cạnh 
đường bộ” 

√ √ 

1.3. Tổ chức tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức về 
các rủi ro tai nạn của cộng đồng xung quanh khu vực thi 
công 

 √ 

 Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 3: 

1.4. Xây dựng các tình huống sơ cấp cứu thực tế cho người 
lao động và cộng đồng; tổ chức huấn luyện và chuẩn bị sẵn 
sàng các phương án và tình huống cấp cứu tai nạn nhằm 
đảm bảo hiệu quả sơ  cấp cứu 

 √ 

1.5. Thiết lập hệ thống xử lý tình huống khẩn cấp √ √ 

(2) Va quệt vào cánh 
tay quay, đối trọng 
quay của cần trục, 
máy xúc; 

 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 1: 

2.1. Lựa chọn loại cần trục, máy xúc phù hợp (ví dụ chọn 
các máy đào mini, máy xúc mini để hoạt động trong khu vực 
chật hẹp, có nhiều người qua lại) và xác định bề rộng khu 
vực thi công để đảm bảo bán kính quay của cần trục và máy 
xúc không thể vượt ra khỏi khu vực thi công 

 √ 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 2: 
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2.2. Xem các biện pháp từ 2.1 đến 2.6 của Bảng 24. “Biện 
pháp kiểm soát rủi ro khi đỗ, vận hành máy, thiết bị thi công 
chèn ngang đường đi bộ, vỉa hè, lấn lòng đường” 

√ √ 

2.3. Tổ chức hạn chế lưu lại máy, thiết bị thi công trên công 
trường; nếu phải để lại, cần lập hàng rào, biển báo hiệu, bố 
trí chiều sáng thích hợp 

 √ 

2.4. Tổ chức, bố trí người chỉ báo, giám sát hoạt động của 
máy, thiết bị thi công 

  

2.5. Tổ chức tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức về 
các rủi ro tai nạn của cộng đồng xung quanh khu vực thi 
công 

 √ 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 3: 

2.6. Xem biện pháp 1.4 và 1.5 của bảng này. √ √ 

(3) Trượt ngã, tai nạn 
giao thông do đi vào 
phần mặt đường 
chưa hoàn thiện, do 
vật liệu rơi vãi ra 
đường, vật tư để 
chiếm dụng phần 
lòng đường; Công 
việc thi công đường 
có thể gián tiếp ép 
người dân đi sai làn 
đường, dẫn đến tai 
nạn giao thông; 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 1: 

3.1. Cấm đường khi thi công.  √ 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 2: 

3.2. Lập kế hoạch và tổ chức giao thông tạm thời qua khu 
vực thi công 

√ √ 

3.3. Tổ chức tiến độ thi công hợp lý để hoàn trả mặt bằng 
đường nhanh chóng 

√ √ 

3.4 Bố trí hàng rào, biển báo, dây giăng, lan can quanh các 
hố đào38; bố trí nắp đậy miệng hố nhỏ khi phù hợp; bố trí 
chiếu sáng vào ban đêm39 

  

3.5. Tổ chức tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức về 
các rủi ro tai nạn của cộng đồng xung quanh khu vực thi 
công 

 √ 

                                                
38 Xem thêm TCVN 4431: 1987 về lan can an toàn: Điều kiện về kỹ thuật 
39 Xem thêm QCVN 22/2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng - Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc 
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Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 3: 

3.6. Xem biện pháp 1.4 và 1.5 của bảng này √ √ 

(4) Suy giảm sức 
khỏe do chất độc hại 
từ hoạt động rải nhựa 
đường và từ khí thải 
của máy móc; 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 1:   

4.1. Sử dụng các loại vật liệu thi công đường ít độc hại và 
nhiên liệu sạch cho động cơ 

 √ 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 2: 

4.2. Xem các biện pháp kiểm soát rủi ro do chất độc hại từ 
hoạt động rải nhựa đường và từ khí thải của máy móc được 
nêu trong mục “4.2. Kỹ thuật kiểm soát rủi ro do chất độc 
hại” của Hướng dẫn này 

√ √ 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 3 

4.4. Phát khẩu trang, tổ chức chăm sóc sức khỏe cho người 
dân 

 √ 

Đ
ố

i 
v
ớ

i 
c
ộ

n
g

 đ
ồ

n
g

 

(5) Suy giảm sức 
khỏe do bụi phát sinh 
từ hoạt động vận 
chuyển, công tác đất, 
công tác cắt, mài 
gạch lát vỉa hè; 

 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 1: 

5.1. Cấm đường hoặc không thi công đào đất hoặc thực hiện 
các công tác phát sinh bụi khác khi có người qua lại 

 √ 

5.2. Tổ chức thi công hợp lý; không cắt, xẻ gạch, đá trực tiếp 
tại khu vực thi công sát đường giao thông 

 √ 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 2: 

5.3. Xem các biện pháp kiểm soát bụi do hoạt động vận 
chuyển, công tác đất, công tác cắt, mài gạch lát vỉa hè được 
nêu ở mục “4.1. Kỹ thuật kiểm soát rủi ro do bụi” của Hướng 
dẫn này. 

√ √ 

5.4. Tổ chức bố trí kho bãi vật tư vật liệu trong khu vực thi 
công, cách xa hàng rào 

√ √ 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 3   

5.5. Áp dụng biện pháp 4.4 của bảng này  √ 

 Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 1 
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(6) Suy giảm sức 
khỏe do tiếng ồn phát 
sinh từ hoạt động vận 
chuyển và các 
phương tiện thi công; 

6.1.Không sử dụng các công nghệ thi công gây tiếng ồn lớn  √ 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 2 

6.2. Áp dụng các biện pháp kiểm soát tiếng ồn do hoạt động 
vận chuyển và các phương tiện thi công được nêu ở mục 
“4.4. Kỹ thuật kiểm soát rủi ro do ồn và rung động” của 
Hướng dẫn này 

 √ 

6.3. Sử dụng rào chắn chống ồn bao quanh khu vực thi công √ √ 

Đ
ố
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(7) Tai nạn giao thông 
do phương tiện giao 
thông gây ra, đặc biệt 
vào ban đêm; 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 1 

7.1. Cấm đường tạm thời hoặc bố trí lối đi khác  √ 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 2 

7.2. Lập kế hoạch và thực hiện các biện pháp tổ chức giao 
thông tạm thời 

√ √ 

7.3.Trang bị đồ bảo hộ cá nhân phát quang vào ban đêm 
cho người lao động 

√ √ 

7.4. Hạn chế số lượng công nhân, chỉ sử dụng các công 
nhân đã qua đào tạo, đủ năng lực, có nhiều kinh nghiệm 

 √ 

7.5. Phải có chiến lược kiểm soát không gian thi công, sự di 
chuyển của công nhân, phương tiện, thiết bị bên trong khu 
vực làm việc 

√ √ 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 3 

7.6.Xem biện pháp 1.4 và 1.5 của bảng này √ √ 
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(3) Quy trình đảm bảo an toàn giao thông khi thi công xâm lấn đường bộ (xem 
Hình 25): 

Nhận bàn giao khu 

vực thi công
NT

Phê duyệt
Sở GTVT,

Cục QL 

đường bộ

Thi công có cấm

 đường không?

Xác định phần đường 

dành lại cho phương tiện 

giao thông, biện pháp bảo 

đảm an toàn giao thông.

Xác định biện

 pháp cấm đường, 

thời gian thi công

Bố trí người cảnh giới,

Phù hiệu, trang

 phục người lao động

Quản lý vật liệu
Quản lý

 phương tiện

Hoàn thành thi công

Thu dọn

 mặt bằng

Tiến hành nghiệm thu?

Tiếp tục đảm bảo an toàn 

giao thông

Kiểm tra 

hiện trường

Đơn vị QL

Đường bộ

Thi công đường

 tránh, cầu tạm, 

hệ thống báo hiệu.

Lập 

biên bản 

bàn giao

Đơn vị QL

Đường bộ

NT

CĐT

Làm hồ sơ 

xin cấp giấy

 phép thi công

CĐT 

hoặc 

NT

Tổ chức thực hiện NT Kiểm tra, đôn đốc CĐT

 

Hình 26. Sơ đồ quy trình đảm bảo an toàn giao thông khi thi công các công trình 
xâm lấn đường bộ [11] 
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(4) Thiết lập hàng rào bao quanh công trường trên cơ sở đánh giá các yếu tố: 

 Dạng công tác thi công xây dựng 
(phá dỡ, đào đất, thi công trên cao, cẩu lắp 
vật bằng cần trục...); 

 Mật độ người qua lại, sinh sống 
quanh công trường; 

 Những người thường xuyên ra vào 
công trường; 

 Công trường có gần nơi trẻ em có 
thể vào không; 

 Các đặc điểm của khu đất thi công. 

 Thời gian thi công. 
Ví dụ: Nếu đánh giá rủi ro cho thấy 

công trường có rất ít người dân qua lại, công tác đơn giản, diễn ra trong thời gian 
ngắn, có thể chỉ cần ngăn cách khu vực thi công bằng băng cảnh báo, côn hay 
biển báo. Nếu đánh giá rủi ro cho thấy công tác xây dựng gây ra rủi ro lớn hơn với 
cộng đồng, cần dùng hàng rào cố định cao 2m [12] (Hình 27). 
(5) Yêu cầu về hàng rào bao quanh công trường: 

 Sử dụng vật liệu, màu sắc dễ dàng nhận biết với mọi đối tượng như các tấm 
nhựa, tôn sáng màu (Hình 28); 

 Khe hở giữa hàng rào và mặt đất phải đủ nhỏ để ngăn người chui vào qua 
lối này, đặc biệt chú ý trong trường hợp hàng rào đặt trên mặt đất không bằng 
phẳng. Khe hở chân hàng rào không được vượt quá 15 cm [12]; 

 Nếu chân hàng rào lấn vào vỉa hè của người đi bộ thì mép của chân phải 
được sơn vạch sơn sáng màu để tránh vấp ngã. 

 

Hình 27. Rào chắn nên cao trên 2m đề 

phòng người trèo qua 

Hình 28. Sử dụng loại hàng rào sáng màu, sơn viền sáng màu ngăn cách chân hàng rào và 

lối đi bộ để tăng khả năng nhận diện hàng rào 
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(6) Thiết lập đường đi tạm thời cho người đi bộ men theo công trường phải dựa 
trên các tiêu chí sau [13]: 

 Tránh va chạm giữa người đi bộ và các thành phần của công trường như 
(máy móc, thiết bị, các công tác đang thi công); 

 Tránh va chạm giữa người đi bộ và máy thi công đi xung quanh hay đi ra đi 
vào khu vực xây dựng; 

 Cần hạn chế tối đa sự ra vào của công nhân và máy thi công cắt ngang qua 
đường cho người đi bộ cũng như hạn chế việc dừng đỗ, bốc dỡ hàng của máy thi 
công sát với đường cho người đi bộ; 

 Nếu đường đi tạm thời cho người đi bộ nằm dưới lòng đường, cần thiết lập 
rào chắn để đảm bảo an toàn phòng tránh va chạm với phương tiện giao thông 
(Hình 29); 

 Đường đi cho người đi bộ phải có chất lượng gần tương tự như vỉa hè thông 
thường: độ cứng, độ rộng, độ phẳng; 

 Đảm bảo lối đi liên tục không ngắt quãng; 

 Tính tới khả năng sử dụng của những người khuyết tật; 

 Đảm báo khả năng tiếp cận với bến xe buýt, khu dân cư, cửa hàng; 

 Hạn chế vật cản trên đường đi; 

 Thứ tự ưu tiên cho vị trí đường đi tạm thời cho người đi bộ: 
- Trên làn đỗ xe gần công trường; 
- Trên làn đường đã bị cấm đường để thi công; 
- Trên vỉa hè hoặc con dường khác cắt ngang qua phố. 

 Chiều rộng của lối đi cho người đi bộ tối thiểu là 1,5 m. Nếu có các biển 
cảnh báo xâm lấn vào đường đi tạm thời này thì vẫn phải đảm bảo độ rộng còn lại 
tối thiểu là 1,2 m [13]. 
(7) Cần hạn chế sự thay đổi cách thức di chuyển của người tham gia giao 
thông, dựa trên các tiêu chí sau [14]: 

 Cần tránh các thay đổi đột ngột và thường xuyên của địa hình như: thu hẹp 
đường, các hố trên đường, vị trí chuyển làn từ làn đường chính; 

Hình 29. Rào chắn cho người đi bộ và làn đường có xe qua lại 
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 Cần lập tiến độ công việc sao cho giảm thiểu việc cấm đường hoặc sử dụng 
các tuyến đường thay thế trong khi vẫn phải đảm bảo công việc được hoàn thành 
nhanh, kịp thời đưa vào sử dụng; 

 Cần nỗ lực giảm lượng phương tiện lưu thông cho phù hợp với khả năng 
lưu thông trên phần đường còn lại hoặc mở một đoạn đường tránh tạm thời; 

 Người đi xe đạp và người đi bộ, kể cả người khuyết tật cần được cung cấp 
lối đi liên tục và an toàn qua khu vực thi công; 

 Cần xem xét đến việc thi công vào ban đêm nếu công việc có thể hoàn thành 
trong thời gian ngắn; 

 Cần liên lạc sớm với cơ quan chức năng quản lý đoạn đường ảnh hưởng 
bởi công trình thi công và sẵn sàng cho những tình huống khẩn cấp nếu nhận thấy 
có thể có những ảnh hưởng lớn của công trình tới hoạt động lưu thông trên đường. 
(8) Trong phạm vi khu vực thi công xâm lấn vào đường giao thông công cộng, 
không gian thi công rất chật hẹp; do đó, phải có chiến lược kiểm soát không gian 
thi công, sự di chuyển của công nhân, phương tiện, thiết bị bên trong khu vực làm 
việc. Ví dụ như Hình 30: 

 

Hình 30. Phân chia không gian thi công bằng côn cảnh báo trong phạm vi khu 
vực thi công xâm lấn vào đường giao thông công cộng [14] 

(9) Kiểm tra thường xuyên [14]: 

  Cần kiểm tra định kỳ cả ngày và đêm các thiết bị chỉ báo giao thông; 

 Cần chỉ định người có đủ năng lực về kiểm soát giao thông chịu trách nhiệm 
an toàn trong khu vực; 

 Khu vực kiểm soát giao thông phải được giám sát dưới những điều kiện 
thay đổi liên tục của con đường như lưu lượng, ánh sáng, thời tiết để đảm bảo 
các thiết bị chỉ báo hoạt động hiệu quả, dễ nhìn, sạch sẽ và phù hợp với kế hoạch. 
(10) Cần duy trì quan hệ tốt với cộng đồng bằng việc thực hiện các công việc 
sau [14]: 

 Đánh giá nhu cầu của tất cả những người tham gia giao thông để đưa ra 
thông báo trước về cách thức lưu thông và các con đường thay thế; 

 Kết hợp thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng trong đó có 
nhấn mạnh về lý do tồn tại của khu vực thi công xâm lấn đường; 
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 Đánh giá nhu cầu của các vấn đề khẩn cấp (công an, cứu hỏa và y tế) và 
thực hiện các điều chỉnh thích hợp của dự án để giải quyết nhu cầu này; 

 Đánh giá nhu cầu của người vận hành các phương tiện thương mại như xe 
buýt và xe tải lớn và đưa ra các biện pháp phù hợp. 
(11) Cần lưu ý bổ sung các công việc sau: 

 Dự trù các vị trí để đỗ các xe bị tai nạn, xe cứu hộ, …phòng các tình huống 
khẩn cấp; 

 Việc phân luồng người tham gia giao thông sử dụng các vạch kẻ trên mặt 
đường, biển báo và các thiết bị phân luồng có thể phát hiện được, dễ nhìn; 

 Thiết bị làm việc, phương tiện cá nhân của người lao động, vật liệu và phế 
thải phải được lưu giữ sao cho giảm khả năng bị va chạm bởi phương tiện giao 
thông; 

  Việc tiếp cận các trạm dừng xe buýt tạm thời, các điểm sang đường dành 
cho người đi bộ và các vấn đề khác cần được xem xét khi các tuyến đường dành 
cho người đi bộ tạm thời bị chuyển hướng. Cần cung cấp các hàng rào và thiết bị 
phân luồng mà người khuyết tật có thể phát hiện được; 

 Khi thực hiện công việc trên tuyến đường có lưu lượng lớn, có thể bố trí các 
vùng đệm (đặc biệt là vùng đệm dọc sau và diện tích côn hạ lưu ở cuối công 
trường) làm điểm đỗ cho các phương tiện cấp cứu để dễ dàng tiếp cận khu vực 
xảy ra tai nạn. 

Để kiểm soát giao thông cho các phương tiện giao thông đi qua khu vực thi công 
cần nắm chắc thành phần của một khu vực kiểm soát giao thông cơ bản. Bốn 

thành phần của khu vực kiểm soát giao thông: khu vực cảnh báo trước, khu vực 
chuyển tiếp, khu vực thi công, khu vực cuối công trường (Hình 31) [14]. 
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Hình 31. Các thành phần của khu vực kiểm soát giao thông tạm thời [14]. 
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(12) Các biển báo giao thông đặt ở khu vực kiểm soát giao thông tạm thời phải 
tuân thủ các quy định sau: 

 Biển báo phải tuân thủ các quy định hiện hành về báo hiệu đường bộ, về 
kích thước biển báo, chiều cao đặt biển, quy cách đặt biển so với phần đường xe 
chạy, khoảng cách giữa các biển, quy định về thứ tự các biển khi đặt kết hợp thành 
nhóm. Các loại biển báo và cách thức sử dụng xem trong phụ lục 5. 

 Mặt phẳng của biển báo phải vuông góc với mặt đường xe chạy. Trường 
hợp biển báo đặt trên hệ thống gí đỡ thì mặt phẳng biển báo tạo với mặt đường 
xe chạy một góc 90 ÷100o và giá đỡ không được nhô ra khỏi mép biển báo quá 
20 cm40. 
(13) Khoảng cách biển báo giao thông trong khu vực cảnh báo trước phù hợp 
với tốc độ phương tiện giao thông. Có thể tham khảo Bảng 17 để quyết định 
khoảng cách này. 

Bảng 17. Khoảng cách giữa các biển cảnh báo trước được đề xuất [15] 

Loại đường giao 
thông công cộng 

Khoảng cách (A) 
từ điểm chuyển 
tiếp (điểm giới 

hạn) đến biển báo 
đầu tiên 

Khoảng cách (B) 
giữa biển báo 
giao thông thứ 

nhất và biển báo 
thứ hai 

Khoảng cách (C ) 
giữa biển báo 

giao thông thứ hai 
và biển báo thứ 

ba 

Đường đô thị, tốc 
độ cho phép từ 
40km/h trở xuống 

30-35m 30-35m 30-35m 

Đường đô thị, tốc 
độ cho phép từ 
trên 40km/h đến 
64km/h 

75-80m 75-80m 75-80m 

Đường đô thị, tốc 
độ cho phép trên 
65km/h 

105-110m 105-110m 105-110m 

Đường quốc lộ 
(qua vùng nông 
thôn) 

150-155m 150-155m 150-155m 

Đường cao tốc 
(các loại) 

300-305m 455-46m 800-805m 

Biển báo đầu tiên, trong chuỗi ba biển cảnh báo trước, là biển gần vùng kiểm 
soát giao thông tạm thời nhất 

Biển báo thứ ba là biển báo xa vùng kiểm soát giao thông tạm thời nhất về 
phía thượng lưu 

 

                                                
40 Xem thêm TCCS XX:2016/TCĐBVN. Tiêu chuẩn về tổ chức giao thông và rào chắn vị trí thi công trên đường bộ 

đang khai thác 
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(14) Xem xét thiết lập các không gian đệm để cách ly các mối nguy ảnh hưởng 
qua lại lẫn nhau giữa hoạt động giao thông công cộng với hoạt động thi công xây 
dựng: 

 Không được tiến hành hoạt động thi công xây dựng hay cất giữ thiết bị, 
phương tiện hoặc vật liệu trong không gian đệm này. 

 Chiều dài của không gian đệm dọc, theo tốc độ giao thông cho phép như 
Bảng 18. 

(15)  Sử dụng các thiết bị dẫn 
hướng và rào chắn để rào những 
đoạn đường đang có các hoạt 
động thi công và định hướng thị 
giác người tham gia giao thông. 
Thiết bị phải đảm bảo để người 
tham gia giao thông nhận thấy từ 
xa, chịa được tải trọng của gió và 
không bị nghiêng, đổ. Để nhận 
biết rõ hàng rào và các thiết bị dẫn 
hướng trong đêm tối, sử dụng 
màng phản quan đạt chuẩn theo 
quy định hiện hành41. Tại địa điểm 
thi công trên đường, sử dụng các 
thiết bị dẫn hướng sau: 

 Tấm dẫn hướng hình chữ 
nhật,  

 Chóp nón giao thông 

 Thiết bị phân làn 

 Rào chắn bảo vệ tạm thời 

 Các khối bảo vệ 
(16) Sử dụng các đèn báo hiệu 
gắn trên các thiết bị dẫn hướng và 
rào chắn để đảm bảo tầm nhìn vào ban đêm. 

3.6. Kiểm soát rủi ro khi vận chuyển, tập kết, lưu giữ và chồng xếp vật liệu, 
vật tư, cấu kiện bên cạnh, trên vỉa hè, lòng đường bộ 

3.6.1. Đánh giá rủi ro 

(1) Để nhận diện các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và đánh giá mức độ rủi ro 
đối với người lao động và cộng đồng khi tập kết, lưu giữ và chồng xếp vật liệu bên 
cạnh, trên vỉa hè, lòng đường bộ, người sử dụng lao động cần: 

                                                
41  TCVN 7887:2008. Màng phản quang dùng cho báo hiệu đường bộ 

Bảng 18. Chiều dài khuyến cáo của không 
gian đệm dọc [15] 

Tốc độ cho phép 
của phương tiện 
giao thông (km/h) 

Chiều dài không gian 
đệm dọc (m) 

30-35 35 

40-45 45-50 

45-50 60-65 

55-60 75-80 

60-65 90-95 

70-75 105-110 

80-85 125-130 

90-95 150-155 

95-100 170-175 

100-105 195-200 

110-115 220-225 

120-125 250-255 
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 Xem xét hồ sơ xây dựng để xác định loại và đặc điểm tính chất nguy hiểm, 
độc hại của vật liệu/vật tư/cấu kiện, khối lượng và vị trí dự kiến tập kết, lưu giữ; 
lưu ý khoảng cách vị trí tập kết dự kiến so với mép ngoài cùng cùng đường giao 
thông; 

 Xem xét hồ sơ biện pháp kỹ thuật tập kết, bốc, xếp, nâng hạ, lưu giữ bảo 
quản vật liệu, vật tư, cấu kiện; và lưu ý các máy, thiết bị thực hiện công việc đi 
kèm; 

 Xác định phạm vi vùng nguy hiểm, vùng nguy hại của điểm tập kết, lưu giữ, 
bốc xếp vật liệu, vật tư, cấu kiện; 

 Đánh giá đặc điểm vận hành và tính năng an toàn của máy, thiết bị sử dụng 
trong vận chuyển, bốc xếp vật liệu, vật liệu, cấu kiện; 

 Kiểm tra hồ sơ dự án để đánh giá trình độ và kinh nghiệm của đội ngũ cán 
bộ kỹ thuật và công nhân lao động trực tiếp thực hiện công việc; 

 Khảo sát thực địa để đánh giá mật độ của người đi bộ và phương tiện giao 
thông đi qua, đặc biệt lưu ý vào những giờ cao điểm và ban đêm; 

 Khảo sát thực địa để đánh giá đặc điểm người tham gia giao thông và dân 
cư xung quanh; đặc biệt lưu ý về sự xuất hiện của người già, trẻ em, người tàn 
tật, trường học, bệnh viện, chợ gần công trường; 

 Tham khảo dữ liệu khí tượng để đánh giá điều kiện thời tiết khu vực; lưu ý 
về nhiệt độ cao nhất vào mùa hè, điều kiện mưa, gió; 

 Khảo sát thực địa để đánh giá các biện pháp kiểm soát rủi ro hiện có; và 

 Tham vấn chuyên gia trong một số điều kiện lao động cụ thể đặc biệt. 

3.6.2. Yêu cầu chung 

(1) Cần xây dựng kế hoạch và biện pháp vận chuyển, tập kết, lưu giữ và bốc 
xếp vật liệu, vật tư, thiết bị theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan42. 
(2) Kế hoạch cung ứng vật tư phải đảm bảo hạn chế xuống mức tối thiểu các 
máy móc, thiết bị, vật liệu phải lưu trữ ở ngoài công trường. 
(3) Vị trí tiếp nhận, lưu giữ vật tư ở ngoài công trường phải ở vị trí ít người qua 
lại; cần đặt biển báo, cử người giám sát hoạt động tiếp nhận, cảnh báo, chỉ dẫn 
đường cho người dân bên ngoài công trường để phòng tránh tai nạn. 
(4) Việc lưu trữ vật liệu xây dựng cần đảm bảo không tạo ra phụ tải vượt quá 
giới hạn cho phép dẫn đến làm hỏng kết cấu đường công cộng. 

3.6.3. Biện pháp kiểm soát rủi ro 

(1) Sự cố có thể dẫn đến chấn thương, suy giảm sức khỏe hoặc bệnh tật và 
mức độ rủi ro đối với mỗi sự cố khi vận chuyển, tập kết, lưu giữ và chồng xếp vật 
liệu bên cạnh, trên vỉa hè, lòng đường bộ có thể được đánh giá như Bảng 19. 
(2) Biện pháp kiểm soát rủi ro khi vận chuyển, tập kết, lưu giữ và chồng xếp vật 
liệu bên cạnh, trên vỉa hè, lòng đường bộ nên xem xét triển khai như Bảng 20. 
 
                                                
42  QCVN 18:2021/BXD – An toàn trong xây dựng; 

TCVN 3147: 1990 về Quy phạm an toàn trong Công tác xếp dỡ- Yêu cầu chung 
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Bảng 19. Sự cố và đánh giá định tính mức độ rủi ro khi vận chuyển, tập kết, lưu 
giữ và chồng xếp vật liệu bên cạnh, trên vỉa hè, lòng đường bộ 

 Sự cố MRR cao (có một hoặc một vài yếu tố 
sau) 

Đ
ố

i 
v
ớ

i 
c
ộ

n
g

 đ
ồ

n
g

 

(1) Vật liệu, vật tư rơi, đổ, lăn 
từ khu vực tập kết (ví dụ 
chồng cống tròn, ống tròn, 
cọc tròn đổ, lăn ra đường gây 
tai nạn; vật liệu nhẹ bay từ vị 
trí lưu trữ…) 

- Chồng vật liệu, vật tư cao hơn 1,5m; 

- Mật độ tham gia giao thông cao (rất nhiều 
người đi phương tiện hoặc đi bộ tại cùng 
một thời điểm, tốc độ di chuyển cao) hoặc 
tại khu vực tập trung đông người; 

- Tốc độ di chuyển của phương tiện giao 
thông cao; 

- Thời gian làm việc vào ban đêm; 

(2)Trượt ngã, tai nạn giao 
thông do lối đi chứa vật liệu 
rơi vãi, vết dầu loang, dây 
cáp vương vãi, mặt bằng lối 
đi bị hư hại lồi lõm, tạo nhiều 
lỗ hổng... 

- Tương tự như nguy cơ (1); 

- Có người già, trẻ em, người tàn tật đi qua 
khá thường xuyên; 

- Điều kiện thời tiết không thuận lợi (mưa, 
sương mù…). 

(3) Tai nạn giao thông do vị 
trí lưu trữ vật liệu lấn chiếm 
lòng đường gây khuất tầm 
nhìn, thu hẹp lòng đường; 

- Tương tự như nguy cơ (2); 

- Kích thước vật liệu, vật tư lớn, khu vực 
lưu trữ chiếm dụng nhiều không gian giao 
thông. 

 

(4) Suy giảm sức khỏe do hít 
bụi phát sinh từ hoạt động 
vận chuyển, tập kết, lưu trữ 
vật liệu. 

- Khu vực lưu trữ trải dài; 

- Vật liệu rời. 

Ghi chú:  Điều kiện công trường xây dựng có MRR được đánh giá là thấp khi 
không tồn tại các yếu tố bất lợi kể trên. 
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Bảng 20. Biện pháp kiểm soát rủi ro khi vận chuyển, tập kết, lưu giữ và chồng xếp vật liệu trên công trường sát 
cạnh, trên vỉa hè, lòng đường bộ 

 Sự cố Biện pháp kiểm soát MRR 

thấp 
MRR 
cao 

Đ
ố

i 
v
ớ

i 
c

ộ
n

g
 đ

ồ
n

g
 

(1) Tất cả các sự cố tai nạn/suy 
giảm sức khỏe liên quan đến vận 
chuyển, tập kết, lưu giữ và chồng 
xếp vật liệu trên công trường sát 
cạnh, trên vỉa hè, lòng đường bộ 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 1: 

1.1. Tổ chức cung ứng vật tư tối ưu để không cần lưu 
trữ vật tư, vật liệu quá nhiều trên công trường 

√ √ 

1.2. Bố trí mặt bằng khu vực tập kết, lưu giữ vật tư, 
vật liệu ở phía trong phạm vi công trường và cách xa 
hàng rào chu vi công trường (ít nhất là 2 m tính từ mép 
đường gần nhất), và đặc biệt các chất độc hại cần có 
các thùng chứa phù hợp43 và bố trí chiếu sáng để hạn 
chế tiếp cận trái phép44 

 √ 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 3 

1.3. Xây dựng các tình huống sơ cấp cứu thực tế cho 
người lao động và cộng đồng; huấn luyện và chuẩn bị 
sẵn sàng các phương án và tình huống cấp cứu tai 
nạn nhằm đảm bảo hiệu quả sơ  cấp cứu 

 √ 

1.4. Thiết lập hệ thống xử lý tình huống khẩn cấp √ √ 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 2: 

2.1. Công tác xếp dỡ cần tuân thủ các quy định an 
toàn trong tiêu chuẩn hiện hành45  

√ √ 

                                                
43 Xem thêm QCVN 18:2021/BXD 
44 Xem thêm QCVN 22/2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng - Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc 
45 Xem thêm TCVN 3147:1990 - Quy phạm an toàn trong công tác xếp dỡ 
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(2) Vật liệu, vật tư rơi, đổ, lăn từ 
khu vực tập kết (ví dụ chồng cống 
tròn, ống tròn, cọc tròn đổ, lăn ra 
đường gây tai nạn; vật liệu nhẹ 
bay từ vị trí lưu trữ…) 

2.2.Dọn dẹp, làm sạch và bằng phẳng bề mặt đặt vật 
tư 

√ √ 

2.3. Khi nguyên nhiên vật liệu, cấu kiện, hay thiết bị 
được xếp, lưu trữ theo lớp chồng lên nhau phải giới 
hạn độ cao và triển khai các biện pháp cần thiết như 
công cụ chặn, khóa…tương ứng để bảo đảm tránh 
trượt, rơi hoặc sụp đổ 

√ √ 

2.4.Khi vật liệu rời (cát, đá dăm, sỏi..) đổ thành bãi, 
phải có biện pháp kỹ thuật chống sạt trượt đảm bảo 
an toàn cho người, thiết bị 

 √ 

2.5.Các cấu kiện dạng tấm lợp và ván ép cần có biện 
pháp phòng tránh bị thổi bay, đặc biệt khi chúng được 
cất giữ ở độ cao 

√ √ 

2.6.Cần lập và phê duyệt biện pháp bốc xếp, vận 
chuyển, cất giữ, bảo quản đảm bảo an toàn đối với 
các nguyên nhiên vật liệu lỏng, dễ cháy nổ, độc hại, 
thiết bị áp lực, phế thải xây dựng 

 √ 

(3) Trượt ngã, tai nạn giao thông 
do lối đi chứa vật liệu rơi vãi, vết 
dầu loang, dây cáp vương vãi, 
mặt bằng lối đi bị hư hại lồi lõm... 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 2:   

3.1.Tổ chức kiểm tra và dọn dẹp sạch sẽ vật liệu rơi 
vãi, vết dầu loang, dây cáp vương vãi, … 

√ √ 

(4) Tai nạn giao thông do vị trí lưu 
trữ vật liệu lấn chiếm lòng đường 
gây khuất tầm nhìn, thu hẹp lòng 
đường; 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 2: 

4.1. Lập rào chắn, biển cảnh báo quanh khu vực dự 
trữ vật tư 

 √ 

4.2. Đảm bảo ánh sáng xung quanh khu vực dự trữ 
vật tư 

√ √ 
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4.3. Tạo lối đi thay thế cho người đi bộ và phương tiện 
giao thông với biển chỉ dẫn rõ ràng; cử người chỉ dẫn 
giao thông 

 √ 

(5) Suy giảm sức khỏe do hít bụi 
phát sinh từ hoạt động vận 
chuyển, tập kết, lưu trữ vật liệu. 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 2:   

5.1.Áp dụng các biện pháp kiểm soát rủi ro về bụi do 
hoạt động vận chuyển, tập kết, lưu trữ vật liệu được 
nêu trong mục “4.2. Kiểm soát rủi ro do bụi” của 
Hướng dẫn này 

√ √ 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 3:   

5.2. Phát khẩu trang, tổ chức thăm khám sức khỏe 
cho người dân. 

 √ 
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(3) Khi nguyên nhiên vật liệu, cấu kiện, hay thiết bị được xếp, lưu trữ theo lớp 
chồng lên nhau phải triển khai các biện pháp cần thiết như công cụ chặn, khóa…để 
bảo đảm tránh trượt, rơi hoặc sụp đổ và cần thỏa mãn các quy định về chiều cao 
dưới đây [4]: 

 Gạch lát, ngói xếp thành từng ô không được cao quá 1 m. Gạch xây xếp 
thành từng ô không được cao quá 1,5 m [4]. 

 Các tấm sàn, tấm mái xếp thành chồng không được cao quá 2,5 m (kể cả 
chiều dày các lớp đệm lót). Tấm tường phải xếp ở giữa các khung đỡ để thẳng 
đứng hoặc các giá chữ A. Tấm vách ngăn chỉ được để ở vị trí thẳng đứng trong 
các khung giá [4]. 

 Các khối móng, khối tường hầm, các khối và tấm kỹ thuật vệ sinh, thông 
gió, khối ống thải rác xếp thành chồng không được cao quá 2,5 m (kể cả chiều 
dày lớp đệm lót) [4]. 

 Cấu kiện dài chế tạo sẵn xếp thành chồng không cao quá 2 m (kể cả lớp 
đệm lót). 

 Cấu kiện khối và tấm xếp thành từng chồng không cao quá 2,5 m (kể cả lớp 
đệm). 

 Vật liệu cách nhiệt xếp thành chồng không cao quá 1,2 m và phải được bảo 
quản ở trong kho kín, khô ráo. 

 Ống thép có đường kính dưới 300 mm phải xếp theo từng lớp và không cao 
quá 2,5 m. Ống thép có đường kính từ 300 mm trở lên, các loại ống gang xếp 
thành từng lớp, không được cao quá 1,2 m và phải có biện pháp chống giữ chắc 
chắn [4]. 

 Thép tấm, thép hình xếp thành từng chồng không được cao quá 1,5 m. Loại 
có kích thước nhỏ xếp lên các giá với chiều cao tương tự; tải trọng thép xếp trên 
giá phải nhỏ hơn hoặc bằng tải trọng cho phép của giá đỡ [4]. 

 Gỗ cây xếp thành từng chồng, có kê ở dưới, phải có cọc ghìm hai bên và 
không được cao quá 1,5 m. Gỗ xẻ xếp thành từng chồng không được cao quá 1/2 
chiều rộng của chồng đó; nếu xếp xen kẽ lớp ngang và lớp dọc thì không được 
cao quá chiều rộng của chồng đó, kể cả chiều dày các lớp đệm [4]. 

 Kính phải được buộc chắc chắn và đặt trong giá khung thẳng đứng. Chỉ xếp 
một lớp, không được chồng lên nhau. 

 Máy móc và trang thiết bị kỹ thuật của công trình cần xếp đặt tuân thủ hướng 
dẫn nhà sản xuất. 
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3.7. Kiểm soát rủi ro khi xe vận chuyển, máy, thiết bị thi công ra vào công 
trường 

3.7.1. Đánh giá rủi ro 

(1) Để nhận diện các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và đánh giá mức độ rủi ro 
đối với người lao động và cộng đồng khi di chuyển xe máy, thiết bị thi công ra vào 
công trường cạnh đường bộ, người sử dụng lao động cần: 

 Xem xét hồ sơ biện pháp để đánh giá loại, kích thước, đặc điểm vận hành, 
tính năng an toàn của xe máy, ô tô, thiết bị vận chuyển ra vào công trường; 

 Xem xét hồ sơ biện pháp để đánh giá mật độ, thời điểm máy, ô tô, thiết bị 
ra vào công trường; 

 Xem xét phương án thiết kế, tổ chức mặt bằng cổng và hàng rào xung quanh 
cổng ra vào công trường; 

 Đánh giá phạm vi vùng nguy hiểm khi di chuyển xe máy, thiết bị thi công ra 
vào công trường; 

 Khảo sát thực địa để xác định hệ thống đường dây điện lưới,cáp quang trên 
không, chiều cao các công trình lân cận và các chướng ngại trên cao khác; 

 Khảo sát thực địa để đánh giá mật độ của người đi bộ và phương tiện giao 
thông đi qua, đặc biệt lưu ý vào những giờ cao điểm và ban đêm; 

 Khảo sát thực địa để đánh giá đặc điểm người tham gia giao thông và dân 
cư xung quanh; đặc biệt lưu ý về sự xuất hiện của người già, trẻ em, người tàn 
tật, trường học, bệnh viện, chợ gần công trường;  

 Khảo sát thực địa để đánh giá các biện pháp kiểm soát rủi ro hiện có; và 

 Tham vấn chuyên gia trong một số điều kiện lao động cụ thể đặc biệt. 

3.7.2. Yêu cầu chung 

(1) Cần thiết kế tổ chức mặt bằng tại cổng ra vào công trường theo các quy 
chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan46. 

3.7.3. Biện pháp kiểm soát rủi ro 

(1) Sự cố thể dẫn đến chấn thương, suy giảm sức khỏe và bệnh tật và mức độ 
rủi ro của mỗi sự cố khi xe vận chuyển, máy, thiết bị thi công ra vào công trường 
có thể được đánh giá như Bảng 21. 
(2) Biện pháp kiểm soát rủi ro khi di chuyển xe vận chuyển, máy, thiết bị thi 
công ra vào công trường nên xem xét triển khai như bảng 22. 

                                                
46  Xem thêm QCVN 18:2021/BXD; và TCVN 4055:2012: Tổ chức thi công 
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Bảng 21. Sự cố và đánh giá định tính mức độ rủi ro khi xe, máy, thiết bị thi công ra vào công trường 
 

 Sự cố MRR cao (có một hoặc một vài yếu tố sau) 

Đ
ố

i 
v
ớ

i 
c
ộ

n
g

 đ
ồ

n
g

 (1) Tai nạn giao thông giữa xe của 
công trường và phương tiện giao 
thông hoặc người đi bộ. 

- Mật độ tham gia giao thông cao hoặc tại khu vực tập trung 
đông người; 

- Tốc độ di chuyển của phương tiện giao thông cao; 

- Điều kiện thời tiết không thuận lợi (mưa, sương mù…). 

(2) Suy giảm sức khỏe do hít bụi 
phát sinh từ hoạt động vận chuyển 
vật liệu, phế thải ra vào công 
trường 

- Tương tự như với nguy cơ (1) của bảng này; 

- Xe vận chuyển, máy, thiết bị thi công có tải trọng lớn. 

- Khu vực thi công trải dài, có nhiều máy thi công cơ giới. 

Đ
ố

I 
v
ớ

I 

n
g

ư
ờ

I 
la

o
 

đ
ộ

n
g

 (1) Tai nạn giao thông giữa xe vận 
chuyển, máy, thiết bị thi công và xe 
tham gia giao thông trên đường bộ 

- Mật độ tham gia giao thông cao hoặc tại khu vực tập trung 
đông người; 

- Tốc độ di chuyển của phương tiện giao thông cao; 

- Điều kiện thời tiết không thuận lợi (mưa, sương mù…). 

Ghi chú:  Điều kiện công trường xây dựng có MRR được đánh giá là thấp khi không tồn tại các yếu tố bất lợi kể 
trên. 
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Bảng 22. Biện pháp kiểm soát rủi ro khi xe vận chuyển, máy, thiết bị thi công ra vào công trường 

 Sự cố Biện pháp kiểm soát MRR 
thấp 

MRR 
cao 

Đ
ố

i 
v
ớ

i 
c
ộ

n
g

 đ
ồ

n
g

 

(1) Tất cả các 
nguy cơ liên 
quan đến xe 
vận chuyển, 
máy, thiết bị thi 
công ra vào 
công trường 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 1: 

1.1.Tổ chức thi công phù hợp, giảm thiểu số lượng xe máy, thiết bị thi công 
di chuyển làm việc ra vào công trường cùng một lúc 

 √ 

1.2.Tổ chức cung ứng vật tư và vận chuyển chất thải xây dựng tối ưu để 
hạn chế di chuyển xe máy, thiết bị ra vào công trường47; đặc biệt ưu tiên 
vào thời điểm ban đêm 

 √ 

(2) Tai nạn giao 
thông giữa xe, 
máy thi công 
của công 
trường và 
phương tiện 
giao thông 
hoặc người đi 
bộ 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 2 

2.1.Thiết lập kế hoạch quản lý giao thông công trường √ √ 

2.2.Bố trí hệ thống kiểm soát và thông báo đặt ở tất cả các lối vào và lối 
ra vào công trường 

 √ 

2.3.Tất cả các lối vào / lối ra công trường phải được quản lý tại tất cả thời 
gian; cổng đóng khi không có bảo vệ trực 

√ √ 

2.4.Lắp đặt biển hạn chế tốc độ xe công trường, xe công cộng √ √ 

2.5.Cổng ra vào công trường không khuất tầm nhìn xe từ công trường ra √ √ 

2.6. Đặc biệt lưu ý bố trí cán bộ chỉ báo, giám sát xe ra vào công trường 
khi có nhiều xe ra vào công trường; đặc biệt khi gần khu vực trường học 

 √ 

2.7. Bố trí lối đi, hàng rào phân luồng giao thông phù hợp phía trước cổng 
công trường 

 √ 

2.8. Mặt đường liên tục được giám sát, bảo dưỡng để tránh ổ gà, hằn lún   

2.9. Bố trí hệ thống chiếu sáng, đèn báo hiệu, âm thanh báo động đúng 
yêu cầu kỹ thuật vào ban đêm48 

√ √ 

                                                
47 Tham khảo thêm mục 5 của TCVN 4055:2012: Tổ chức thi công 
48 Xem thêm QCVN 22/2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng - Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc và Mục 3.11 của Hướng dẫn này 
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2.10. Tổ chức tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức về các rủi ro tai 
nạn của cộng đồng xung quanh khu vực thi công 

 √ 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 3 

 2.11. Xây dựng tình huống sơ cấp cứu thực tế cho người lao động và cộng 
đồng; huấn luyện và chuẩn bị sẵn sàng các phương án và tình huống cấp 
cứu tai nạn nhằm đảm bảo hiệu quả sơ cấp cứu. 

 √ 

2.12.Kế hoạch xử lý tình huống khẩn cấp √ √ 

(3) Ô nhiễm 
bụi, chất độc 
hại do hoạt 
động vận 
chuyển, do khí 
thải máy và 
thiết bị thi công. 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 2: 

3.1. Áp dụng các biện pháp kiểm soát rủi ro do bụi từ hoạt động vận 
chuyển, do khí thải của máy và thiết bị thi công được nêu ở mục “4.1. Kiểm 
soát rủi ro do bụi” của Hướng dẫn này 

√ √ 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 3: 

3.2. Phát khẩu trang, chăm sóc sức khỏe cho người dân  √ 

Đ
ố

i 
v
ớ

I 
n

g
ư

ờ
I 
la

o
 đ

ộ
n

g
 (1) Tai nạn giao 

thông giữa xe 
vận chuyển, 
máy, thiết bị thi 
công và xe 
tham gia giao 
thông trên 
đường bộ 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 1:   

4.1.Tổ chức thi công phù hợp, giảm thiểu số lượng xe máy, thiết bị thi công 
di chuyển làm việc ra vào công trường cùng một lúc 

√ √ 

4.2.Tổ chức cung ứng vật tư và vận chuyển chất thải xây dựng tối ưu để 
hạn chế di chuyển xe máy, thiết bị ra vào công trường49; đặc biệt ưu tiên 
vào thời điểm ban đêm 

√ √ 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 2:   

Triển khai các biện pháp từ 2.1 đến 2.10 trong Bảng này   

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 3:   

Triển khai các biện pháp từ 2.11 đến 2.12 trong Bảng này   

                                                
49 Xem thêm mục 5 của TCVN 4055:2012: Tổ chức thi công 
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(3) Bề rộng vùng đệm từ hàng rào công trường vào đến chu vi ngoài của công 
trình (chu vi sàn tầng cao hay chu vi ngoài của giáo công tác ngoài, ...) hay tới chu 
vi ngoài của khu vực di chuyển tải (bán kính đối trọng và tầm với tay cần cần trục 
tháp, ...) đối với thiết bị nâng, thiết bị làm việc trên cao phải không nhỏ hơn bán 
kính giới hạn vùng nguy hiểm vật rơi, được quy định trong Bảng 1- Phụ lục 1. 
(4) Có thể tận dụng hành lang vùng đệm ngang tiếp giáp hàng rào công trường 
để bố trí tuyến đường công vụ nội bộ công trường tiếp cận kho bãi và máy móc 
thiết bị nâng bố trí phía trong đường công vụ đó, kèm theo điều kiện chống công 
chúng tiếp cân đường công vụ này bằng hàng rào công trường, trạm gác bảo vệ 
và cổng ra vào công trường có gắc chắn. Khi đó giảm thiểu tối đa nguy cơ mất an 
toàn cho cộng đồng từ mối nguy rơi vật rơi, mặc dù vẫn còn nguy cơ mất an toàn 
lao động. Nguy cơ mất an toàn lao động trong trường hợp này được giảm thiểu 
bằng việc thiết kế và lắp đặt mái che tạm trên đường công vụ, sàn đón bắn văng 
gắn vào giáo công tác xòe ra che bên trên tuyến đường công vụ này. 
(5) Thiết kế lối ra vào công trường cơ bản như Hình 32, với một số lưu ý chính 
[14]: 

 Bố trí lỗi đi bộ ra vào công trường riêng với lối đi ô tô, xe máy; 

 Hàng rào gần cổng ra vào công trường cần bố trí lùi vào một khoảng hoặc 
làm bằng lưới để đảm bảo không làm khuất tầm nhìn đối với máy, thiết bị thi công 
và phương tiện tham gia giao thông trên trường; 

 Cung cấp lối đi bộ an toàn cho cộng đồng; lưu ý đối với người già, trẻ em, 
người khuyết tật; 

  

Hình 32. Lối ra vào công trường 
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3.8. Kiểm soát rủi ro khi đỗ, vận hành máy, thiết bị thi công lấn chiếm vỉa 
hè, lòng lề đường bộ 

3.8.1. Đánh giá rủi ro 

(1) Để nhận diện các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và đánh giá mức độ rủi ro 
đối với người lao động và cộng đồng khi khi đỗ, vận hành máy, thiết bị thi công 
lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường bộ, người sử dụng lao động cần: 

 Xem xét hồ sơ xây dựng để đánh giá đặc điểm hoạt động đỗ, vận hành máy, 
thiết bị thi công lấn chiếm lòng lề đường đi bộ, vỉa hè về yếu tố khoảng thời gian, 
thời điểm, vị trí, phạm vi lấn chiếm tạm thời…; 

 Đánh giá tính năng vận hành, tính năng an toàn của máy, thiết bị thi công; 

 Đánh giá phạm vi vùng nguy hiểm khi đỗ, vận hành máy, thiết bị thi công 
lấn chiếm lòng lề đường đi bộ, vỉa hè; đặc biệt đối với các máy, thiết bị thi công có 
yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động50; 

 Kiểm tra hồ sơ dự án đánh giá trình độ, kinh nghiệm đội ngũ cán bộ vận 
hành máy; 

 Khảo sát thực địa xác định hệ thống đường dây điện lưới, cáp quang, hệ 
thống kỹ thuật dịch vụ đi ngầm và trên không, đặc điểm công trình lân cận và các 
chướng ngại trên cao khác; 

 Khảo sát thực địa để đánh giá mật độ của người đi bộ và phương tiện giao 
thông đi qua, đặc biệt lưu ý vào những giờ cao điểm và ban đêm; 

 Khảo sát thực địa để đánh giá đặc điểm người tham gia giao thông và dân 
cư xung quanh; đặc biệt lưu ý về sự xuất hiện của người già, trẻ em, người tàn 
tật, trường học, bệnh viện, chợ gần công trường;  

 Tham khảo dữ liệu khí tượng để đánh giá điều kiện thời tiết khu vực; 

 Khảo sát thực địa để đánh giá các biện pháp kiểm soát rủi ro hiện có; và 

 Tham vấn chuyên gia trong một số điều kiện lao động cụ thể đặc biệt. 

3.8.2. Yêu cầu chung 

(1) Cần thiết kế biện pháp thi công với các máy, thiết bị thi công theo các quy 
chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan51. 
(2) Tùy thuộc vào mức độ nguy hiểm và thời gian của hoạt động thi công xây 
dựng, hàng rào/ rào ngăn công trường cần được dựng để ngăn cách người đi 
đường khỏi hoạt động xây dựng. Hàng rào/ rào ngăn cần được dựng tại những vị 
trí sau:  

 Xung quanh toàn bộ chu vi công trường; 

 Xung quanh các thiết bị nâng hạ trong và ngoài công trường; 

 Xung quanh dàn giáo, ván khuôn; 

 Xung quanh khu vực để rác thải và vật liệu; 

                                                
50 Xem thêm Thông tư 36/2019/TT –BLĐTBXH về Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm 
ngặt về an toàn, vệ sinh lao động 
51  Xem thêm Mục 2.4 và 2.5 của QCVN 18:2021/BXD; 
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 Xung quanh tất cả các khu vực khác có thể gây nguy hiểm cho người lao 
động và người đi đường. 

3.8.3. Biện pháp kiểm soát rủi ro 

(1) Sự có thể dẫn đến chấn thương, suy giảm sức khỏe và bệnh tật và mức độ 
rủi ro đối với mỗi sự cố khi máy, thiết bị thi công đỗ, vận hành lấn chiếm vỉa hè, 
lòng lề đường bộ có thể được đánh giá như Bảng 23. 
(2) Biện pháp kiểm soát rủi ro khi đỗ, vận hành máy, thiết bị thi công lấn chiếm 
vỉa hè, lòng lề đường bộ nên xem xét triển khai như Bảng 24. 
 
Bảng 23. Sự cố và đánh giá định tính mức độ rủi ro khi đỗ, vận hành máy, thiết bị 

thi công lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường bộ  

 Sự cố MRR cao (có một hoặc một vài yếu tố sau) 

Đ
ố

i 
v
ớ

i 
c
ộ

n
g

 đ
ồ

n
g

 

(1) Tai nạn va 
chạm giữa xe, 
máy, thiết bị thi 
công và phương 
tiện giao thông do 
không gian lưu 
thông bị thu hẹp, 
khuất tầm nhìn, 
mặt đường bị hư 
hại 

- Mật độ tham gia giao thông cao hoặc tại khu 
vực tập trung đông người; 
- Tốc độ di chuyển của phương tiện giao thông 
cao; 
- Vỉa hè, đường giao thông chật hẹp; 
- Có người già, trẻ em, người tàn tật đi qua 
thường xuyên; 
- Điều kiện thời tiết không thuận lợi (mưa, sương 
mù, thi công vào ban đêm). 

(2) Máy, thiết bị thi 
công đổ đè vào 
người trong quá 
trình vận hành 

- Mật độ tham gia giao thông cao hoặc tại khu 
vực tập trung đông người; 
- Xe vận chuyển, máy, thiết bị thi công có tải trọng 
lớn; 
- Có người già, trẻ em, người tàn tật đi qua 
thường xuyên; 
- Điều kiện thời tiết không thuận lợi (mưa, sương 
mù). 

Đ
ố

I 
v
ớ

I 

n
g

ư
ờ

i 

la
o

 đ
ộ

n
g

  

 

(3) Tai nạn giao 
thông do va chạm 
với phương tiện 
giao thông 

- Tương tự như với nguy cơ (1) của bảng này. 
 

Ghi chú:  Điều kiện công trường xây dựng có MRR được đánh giá là thấp khi 
không tồn tại các yếu tố bất lợi kể trên. 
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Bảng 24. Biện pháp kiểm soát rủi ro khi đỗ, vận hành máy, thiết bị thi công lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường bộ 

 Sự cố Biện pháp kiểm soát MRR 

thấp 
MRR 
cao 

Đ
ố

i 
v
ớ

i 
c
ộ

n
g

 đ
ồ

n
g

 

(1) Tất cả các nguy 
cơ liên quan đến 
đỗ, vận hành máy, 
thiết bị thi công lấn 
chiếm lòng, lề 
đường giao thông, 
vỉa hè 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 1: 

1.1.Tổ chức thi công phù hợp, giảm thiểu số lượng xe máy, thiết bị 
thi công di chuyển làm việc ra vào công trường cùng một lúc 

√ √ 

1.2. Tổ chức thi công tối ưu, hạn chế đỗ, vận hành máy, thiết bị thi 
công lấn chiếm lòng lề đường giao thông, vỉa hè 

√ √ 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 2   

1.3. Mặt đường liên tục được giám sát và bảo dưỡng để tránh ổ gà, 
hằn lún lớn… 

 √ 

1.4. Tổ chức tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức về các rủi 
ro tai nạn của cộng đồng xung quanh khu vực thi công 

 √ 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 3   

1.5. Xây dựng tình huống sơ cấp cứu thực tế cho người lao động và 
cộng đồng; tổ chức huấn luyện, chuẩn bị sẵn sàng các phương án 
và tình huống cấp cứu tai nạn nhằm đảm bảo hiệu quả sơ  cấp cứu 

 √ 

1.6.Kế hoạch xử lý tình huống khẩn cấp √ √ 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 2 

2.1. Cần xin phép và thông báo với cơ quan quản lý địa phương khi 
vỉa hè, lòng đường bị chiếm dụng tạm thời 

√ √ 

 2.2. Lập hàng rào cứng hoặc di động ngăn khu vực nguy hiểm  √ 
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(2) Va chạm 
giữa máy, thiết bị 
thi công và phương 
tiện giao thông. Va 
chạm giữa các 
phương tiện giao 
thông do không 
gian lưu thông bị 
thu hẹp. 

2.3. Đặt biển báo hiệu, hệ thống chiếu sáng, đèn tín hiệu vào ban 
đêm, thời tiết sương mù52 

√ √ 

2.4. Đặt biển báo hạn chế tốc độ phương tiện giao thông phù hợp53 √ √ 

2.5. Bố trí đường, lối đi thay thế tạm thời với biển chỉ dẫn53  √ 

2.6. Sử dụng người vận hành máy thiết bị đúng năng lực √ √ 

2.7. Cần lưu ý biện pháp bảo vệ hệ thống kỹ thuật ngầm dọc vỉa hè, 
lòng đường 

√ √ 

 (3) Hư hỏng mặt 
đường, gây tai nạn 
giao thông. 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 2: 

3.1. Hạn chế tải trọng của xe công trường  √ 

3.2. Mặt đường được giám sát, bảo dưỡng để tránh ổ gà, hằn lún √ √ 

Đ
ố

i 
v
ớ

i 
n

g
ư

ờ
I 
la

o
 đ

ộ
n

g
 

(4)Tai nạn giao 
thông do va chạm 
với phương tiện 
giao thông. 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 2: 

4.1. Lập kế hoạch và thực hiện các biện pháp tổ chức giao thông 
tạm thời. 

 √ 

4.2. Trang bị đồ bảo hộ cá nhân phát quang vào ban đêm. √ √ 

4.3. Hạn chế số lượng công nhân, chỉ sử dụng các công nhân đã 
qua đào tạo, đủ năng lực, có nhiều kinh nghiệm. 

 √ 

4.4. Lập hàng rào cứng hoặc di động ngăn khu vực nguy hiểm  √ 

4.5. Đặt biển báo hiệu, hệ thống chiếu sáng, đèn tín hiệu vào ban 
đêm, thời tiết sương mù 

√ √ 

4.6. Đặt biển báo hạn chế tốc độ phương tiện giao thông phù hợp √ √ 

4.7. Bố trí đường, lối đi thay thế tạm thời với biển chỉ dẫn  √ 

                                                
52 Tham khảo thêm QCVN 22/2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng - Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc; và Mục 3.11 của Hướng dẫn này 
53 Tham khảo thêm TCCS XX:2016/TCĐBVN Tiêu chuẩn về tổ chức giao thông và rào chắn vị trí thi công trên đường bộ đang khai thác 
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3.9. Kiểm soát rủi ro khi thực hiện công tác hàn ở khu vực sát chu vi công 
trường sát đường bộ 

3.9.1. Đánh giá rủi ro 

(1) Để nhận diện các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và đánh giá mức độ rủi ro 
đối với người lao động và cộng đồng khi thực hiện công tác hàn ở khu vực sát chu 
vi công trường sát đường bộ, người sử dụng lao động cần: 

 Xem xét hồ sơ biện pháp để đánh giá công nghệ và biện pháp thi công hàn 
(với các máy, thiết bị thi công đi kèm); đặc biệt lưu ý vị trí hàn về độ cao và khoảng 
cách so với mép ngoài cùng của đường giao thông, khối lượng hàn, thời điểm 
hàn; 

 Kiểm tra hồ sơ dự án để đánh giá trình độ và kinh nghiệm của đội ngũ cán 
bộ kỹ thuật hàn; 

 Đánh giá phạm vi vùng nguy hiểm, vùng nguy hại khi thực hiện công tác 
hàn; 

 Khảo sát thực địa để xác định đặc điểm hệ thống đường dây điện lưới, cáp 
quang trên không, tài sản lân cận như nhà xưởng, nhà kho, phương tiện ô tô, xe 
máy của cộng đồng; 

 Khảo sát thực địa để đánh giá mật độ của người đi bộ và phương tiện giao 
thông đi qua khu vực nguy hiểm đã xác định; 

 Khảo sát thực địa để đánh giá đặc điểm người tham gia giao thông và dân 
cư xung quanh; đặc biệt lưu ý về sự xuất hiện của người già, trẻ em, người tàn 
tật, trường học, bệnh viện, chợ gần công trường;  

 Tham khảo dữ liệu khí tượng để đánh giá điều kiện thời tiết khu vực; 

 Khảo sát thực địa để đánh giá các biện pháp kiểm soát rủi ro hiện có; và 

 Tham vấn chuyên gia trong một số điều kiện lao động cụ thể đặc biệt. 

3.9.2. Yêu cầu chung 

(1) Biện pháp thi công công tác hàn nên theo các quy chuẩn và tiêu chuẩn liên 
quan54. 

3.9.3. Biện pháp kiểm soát rủi ro  

(1) Sự có thể dẫn đến chấn thương, suy giảm sức khỏe và bệnh tật và mức độ 
rủi ro đối với mỗi sự cố khi thực hiện công tác hàn ở khu vực sát chu vi công 
trường sát đường bộ có thể được đánh giá như Bảng 25. 

  

                                                
54  Tham khảo thêm QCVN 18:2021/BXD; và QCVN 03:2011/BLĐTBXH: An toàn lao động đối với máy hàn điện và 

công tác hàn điện 
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Bảng 25. Sự cố và đánh giá định tính mức độ rủi ro khi thực hiện công tác hàn ở 
khu vực sát chu vi công trường sát đường bộ 

 

 Sự cố MRR cao (có một hoặc một vài yếu tố 
sau) 

Đ
ố

i 
v
ớ

i 
c
ộ

n
g

 đ
ồ

n
g

 

(1) Người dân, đặc biệt trẻ em 
nhìn vào ánh hồ quang, gây 
tổn thương mắt; 

- Vùng nguy hiểm công việc hàn có bao 
phủ một phần lớn vỉa hè, lối đi bộ, lòng 
đường;  

- Mật độ người tham gia đi bộ cao;  

- Nhiều trẻ em đi qua, dễ nhìn thấy khu 
vực hàn. 

(2) Gây cháy, nổ, hư hỏng tài 
sản xung quanh công trường. 

- Vùng nguy hiểm công việc hàn có bao 
phủ một phần lớn vỉa hè, lối đi bộ, lòng 
đường; 

- Thi công tại khu vực xung quanh có các 
chất dễ cháy như khí gas, gỗ, vải, giấy. 

Ghi chú:  Điều kiện công trường có MRR được đánh giá là thấp khi không xuất 
hiện các yếu tố bất lợi kể trên. 

 
(2) Biện pháp kiểm soát rủi ro khi thực hiện công tác hàn ở khu vực sát chu vi 
công trường sát đường bộ nên xem xét triển khai như Bảng 26. 
 

Bảng 26. Biện pháp kiểm soát rủi ro khi thực hiện công tác hàn ở khu vực sát 
chu vi công trường sát đường bộ 

 

 Sự cố Biện pháp kiểm soát MRR 

thấp 

MRR 
cao 

Đ
ố

i 
v
ớ

i 
c
ộ

n
g

 đ
ồ

n
g

 

Cộng đồng 
đặc biệt là trẻ 
em và người 
già có thể đối 
mặt với các 
sự cố sau: 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 1: 

1.1. Xem xét thay đổi biện pháp thi công để 
loại bỏ việc hàn ở khu vực phía ngoài công 
trường hay sát cạnh đường, khu vực công 
cộng 

 √ 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 2   

1.2. Che chắn, ngăn cách khu vực hàn 
bằng các tấm chắn làm từ vật liệu chống 
cháy. 

√ √ 
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- Người dân, 
đặc biệt trẻ 
em nhìn vào 
ánh hồ 
quang, gây 
tổn thương 
mắt; 

- Gây cháy, 
nổ, hư hỏng 
tài sản xung 
quanh công 
trường. 

1.3.Sử dụng công nhân hàn có đủ năng lực, 
nhiều kinh nghiệm 

√ √ 

1.4. Cần biện pháp che, hứng bọt hàn, 
tránh để rơi xuống khu vực có người đi lại 
và tài sản cộng đồng 

√ √ 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 3   

1.6. Xây dựng các tình huống sơ cấp cứu 
thực tế cho người lao động và cộng đồng; 
tổ chức huấn luyện và chuẩn bị sẵn sàng 
các phương án và tình huống cấp cứu tai 
nạn nhằm đảm bảo hiệu quả sơ  cấp cứu 

√ √ 

 

 

3.10. Kiểm soát rủi ro khi sử dụng điện phụ vụ thi công cạnh đường bộ 

3.10.1. Đánh giá rủi ro 

(1) Để nhận diện các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và đánh giá mức độ rủi ro 
đối với người lao động và cộng đồng khi sử dụng điện phục vụ thi công cạnh 
đường bộ, người sử dụng lao động cần: 

 Xem xét hồ sơ xây dựng để đánh giá đặc điểm các phương án dẫn nguồn 
điện vào công trường phục vụ thi công; ví trí đường dây dẫn (hạ ngầm hay trên 
không) và trạm biến thế của công trường (nếu có); 

 Xác định phạm vi vùng nguy hiểm điện cạnh đường bộ, khu đông dân cư đi 
lại; 

 Khảo sát thực địa để xác định các đối tượng tiềm ẩn gây nguy hiểm cho 
đường dẫn điện nguồn như cành cây, công trình lân cận; 

 Khảo sát thực địa để đánh giá mật độ của người đi bộ và phương tiện giao 
thông đi qua, đặc biệt lưu ý vào những giờ cao điểm và ban đêm; 

 Khảo sát thực địa để đánh giá đặc điểm người tham gia giao thông và dân 
cư xung quanh; đặc biệt lưu ý về sự xuất hiện của người già, trẻ em, người tàn 
tật, trường học, bệnh viện, chợ gần công trường; 

 Khảo sát thực địa để đánh giá tình hình kinh doanh tạm trên vỉa hè, xung 
quanh công trường của cộng đồng; 

 Tham khảo dữ liệu khí tượng để đánh giá điều kiện thời tiết như mưa gió 
lớn ở khu vực; 

 Khảo sát thực địa để đánh giá các biện pháp kiểm soát rủi ro hiện có; và 

 Tham vấn chuyên gia trong một số điều kiện lao động cụ thể đặc biệt. 
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3.10.2. Yêu cầu chung 

(1) Biện pháp kỹ thuật an toàn điện trong thi công xây dựng cần theo các quy 
chuẩn và tiêu chuẩn liên quan55. 

3.10.3. Biện pháp kiểm soát rủi ro  

(1) Sự có thể dẫn đến chấn thương, suy giảm sức khỏe và bệnh tật và mức độ 
rủi ro đối với mỗi sự cố khi sử dụng điện phục vụ thi công cạnh đường bộ có thể 
được đánh giá như Bảng 27. 
(2) Biện pháp kiểm soát rủi ro khi sử dụng điện phục vụ thi công cạnh đường 
bộ nên xem xét triển khai như Bảng 28. 
 

Bảng 27. Sự cố và đánh giá định tính mức độ rủi ro khi sử dụng điện phục vụ thi 
công cạnh đường bộ 

 Sự cố MRR cao (có một hoặc một vài yếu tố 
sau) 

Đ
ố

i 
v
ớ

i 
c
ộ

n
g

 đ
ồ

n
g

 

(1) Phương tiện giao thông 
quệt, vướng vào dây dẫn 
điện vào công trường khi 
giăng qua phía trên đường 
đi; 

- Mật độ tham gia giao thông cao; 

- Có xe khổ lớn đi qua; 

(2) Trẻ em bị điện giật do 
tiếp cận trái phép vào công 
trường xây dựng 

 

- Công trường gần khu vực có đông trẻ em 
như trường học, công viên, khu vui chơi 
ngoài trời…; 

- Có trẻ em đi qua khá thường xuyên; 

- Thời tiết không thuận lợi (nhiều mưa, hay 
ngập úng, nắng nóng...). 

(3) Chập, cháy, nổ, điện 
giật do người dân dẫn điện 
trái phép từ công trường 
để phục vụ dịch vụ bán 
hàng vỉa hè  

- Có hiện tượng kinh doanh hàng rong trên 
vỉa hè; 

- Thời tiết không thuận lợi (nhiều mưa, hay 
ngập úng, nắng nóng...). 

Ghi chú:  Điều kiện công trường có MRR đánh giá là thấp khi không xuất hiện 
các yếu tố bất lợi kể trên. 

 

  

                                                
55  Tham khảo thêm QCVN 18:2021/BXD; QCVN 01:2008/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện; và 
TCVN 4086: 1985 - Tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn điện trong xây dựng - Yêu cầu chung 
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Bảng 28. Biện pháp kiểm soát rủi ro khi sử dụng điện phục vụ thi công cạnh 
đường bộ 

 Sự cố Biện pháp kiểm soát 
MRR 

thấp 

MRR 
cao 

Đ
ố

i 
v
ớ

i 
c
ộ

n
g

 đ
ồ

n
g

 

 

(1) Phương tiện 
giao thông quệt, 
vướng vào dây 
dẫn điện vào 
công trường khi 
giăng qua phía 
trên đường đi; 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 1: 

1.1. Hạ ngầm đường dây dẫn điện khi 
qua khu vực công cộng 

√ √ 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 2   

1.2. Mắc đường dây điện ở trên cao tối 
thiểu 6m so với mặt đất ở nơi có xe khổ 
lớn qua lại và có biển báo 

√ √ 

1.3. Hệ thống chiếu sáng bên ngoài công 
trường cần được lắp đặt đúng kỹ thuật56, 
không vươn ra khu vực công cộng mà 
không có biện pháp cảnh báo an toàn 

√ √ 

(2) Trẻ em tiếp 
cận trái phép 
vào công trường 
xây dựng và bị 
điện giật; 

Nhóm biện pháp ưu tiên cấp độ 2: 

2.1. Lập hàng rào ngăn khu vực công 
trường 

√ √ 

2.2. Cử người canh gác xung quanh 
công trường, ngăn chặn trẻ em xâm 
nhập trái phép. 

√ √ 

2.3. Hệ thống chiếu sáng bên ngoài công 
trường cần được lắp đặt đảm bảo yêu 
cầu an toàn điện57, không vươn ra khu 
vực công cộng mà không có biện pháp 
cảnh báo an toàn. 

 √ 

2.4. Cắt nguồn điện cục bộ khi không sử 
dụng 

 √ 

2.5. Đảm bảo các dây dẫn điện được 
mắc trên cao: cách mặt đất tối thiểu 2,5 
m tại mặt bằng thi công; tối thiểu 5 m tại 
nơi có xe qua lại [4]. 

√ √ 

                                                
56 Tham khảo thêm QCVN 22:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng - Mức cho phép chiếu sáng nơi 

làm việc 
57 Tham khảo thêm Mục 2.16.1 và 2.16.2 của QCVN 18:2021/BXD; và Mục 1&2 Chương II QCVN 01:2008/BCT 
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(3) Người dân 
dẫn điện trái 
phép từ công 
trường để phục 
vụ dịch vụ bán 
hàng vỉa hè dẫn 
đến chập, cháy, 
nổ, điện giật. 

2.6. Tăng cường quản lý, giám sát để 
đảm bảo nghiêm cấm việc dẫn điện từ 
công trường ra ngoài hàng rào để bán 
hàng vỉa hè. 

√ √ 

3.11. Một số lưu ý bổ sung để kiểm soát rủi ro khi thi công vào ban đêm 
cạnh đường bộ 

(1) Ca đêm là khoảng thời gian được nhiều nhà thầu thi công công trình dân 
dụng, hạ tầng kỹ thuật và giao thông lựa chọn do khí hậu mát mẻ, giao thông thông 
thoáng. Tuy nhiên, thi công vào ban đêm tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn so với ban ngày, 
do đó nhà thầu cần thực hiện các biện pháp an toàn tăng cường để bảo vệ cộng 
đồng và người lao động. Các nội dung chính cần quan tâm bao gồm: 

 Lập kế hoạch thi công vào ban đêm hạn chế rủi ro tai nạn cho cộng đồng và 
người lao động; 

 Thiết kế và bố trí chiếu sáng phù hợp; 

 Tăng cường các biện pháp phòng tránh va chạm với đường điện; 

 Bảo vệ các máy thi công tránh va chạm với phương tiện giao thông; 

 Bảo vệ công nhân tránh va chạm với máy thi công và phương tiện giao 
thông; 

 Tăng cường các biện pháp kiểm soát rung động và tiếng ồn; 

 Tăng cường các biện pháp kiểm soát an toàn giao thông; 

 Tăng cường thông tin cho cộng đồng. 
(2) Yêu cầu về độ rọi ở khu vực thi công vào ban đêm. Do sự đa dạng của các 
công tác trên công trường xây dựng, tùy thuộc tính chất của công tác mà xác định 
độ rọi duy trì (Em) yêu cầu. Độ rọi duy trì tối thiểu phục vụ đi lại trong các khu vực 
kín bên trong công trình hoặc bên trong các công trình ngầm, đường hầm là 50lux 
[4]. Có thể tham khảo bảng 29 để quyết định độ rọi yêu cầu khi thi công vào ban 
đêm với công trình sửa chữa, xây mới đường. 

Bảng 29. Độ rọi yêu cầu khi thi công một số công tác vào ban đêm với công trình 
sửa chữa, xây mới đường [16] 

Cấp 
độ  

Độ rọi yêu 
cầu (lux) 

Tên công tác 

I 59 Công tác xây dựng nói chung như dọn dẹp mặt bằng, 
đào, đắp, san đất, khu vực dự trữ vật liệu 

II 108 Khu vực xung quanh các trang thiết bị, máy móc 

III 215 Công việc yêu cầu độ chính xác cao hơn như lát gạch, 
sửa chữa các khe, lắp đặt thiết bị cơ điện… 
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(3) Chi tiết các yêu cầu thiết kế khu vực thi công có xâm lấn vào đường giao 
thông công cộng vào ban đêm xem Phụ lục 4. 
(4) Lập kế hoạch thi công vào ban đêm: 

 Nhà thầu cần liệt kê các công tác dự kiến thực hiện vào ban đêm và tiến 
hành đánh giá rủi ro đối với tất cả các mối nguy tiềm ẩn có liên quan tới các công 
tác này trong điều kiện thi công ban đêm. 

 Lựa chọn nhân sự phù hợp: Lựa chọn các cá nhân có trình độ, sức khỏe 
phù hợp để tiến hành thi công vào ban đêm (đã qua đào tạo, đủ năng lực về thính 
giác, thị giác, được nghỉ ngơi đủ ban ngày). Xem xét mức độ phức tạp của công 
tác thi công vào ban đêm để bổ sung lực lượng. 

 Nếu công tác thi công/ công tác vận chuyển và cung ứng vật liệu diễn ra 
ngay sát đường giao thông hoặc trên đường giao thông, có nguy cơ va chạm với 
phương tiện giao thông thì phải lựa chọn những người được đao tạo phù hợp làm 
công tác giám sát, chỉ dẫn an toàn giao thông vào ban đêm. Họ tên, các thông tin 
chứng chỉ, bằng cấp, kinh nghiệm của người giám sát, chỉ dẫn an toàn giao thông 
phải được nêu trong kế hoạch. 

 Xây dựng các quy trình làm việc ban đêm có tính đến các rủi ro khi thi công 
vào ban đêm. 

 Lên kế hoạch về việc sửa chữa kịp thời các máy móc, thiết bị trong trường 
hợp hỏng hóc và dự trữ nguyên vật liệu đủ khi làm việc vào ban đêm. 

 Lên kế hoạch huấn luyện công nhân; 

 Kế hoạch xử lý tình huống khẩn cấp cho trường hợp chỉ có bảo vệ trên công 
trường, kế hoạch khi hệ thống chiếu sáng bị hỏng, kế hoạch khi xảy ra tai nạn giao 
thông vào ban đêm do nguyên nhân xuất phát từ công trường phải được lập và 
phổ biến từ trước khi thi công. 
(5) Đối với máy thi công, xe vận chuyển của công trường vào ban đêm, nhà 
thầu cần chú ý các điểm sau [16]: 

 Máy thi công, xe vận chuyển của công trường nên được gắn 2 đèn chớp 
xoay cảnh báo màu vàng. 

 Băng dán phản quang với độ rộng 5cm màu đỏ và trắng nên được dán xung 
quanh thân máy để tăng khả năng nhìn thấy. 

 Bổ sung biển phản quang thông báo xe công trường ở đuôi xe tải vận 
chuyển. 

 Hướng di chuyển của các máy và xe công trường nên cùng hướng với các 
phương tiện giao thông bên ngoài, nếu bắt buộc phải di chuyển ngược hướng thì 
nên đi lùi. 

 Máy thi công không nên đi chung làn với cách phương tiện giao thông, nếu 
bắt buộc phải đi thì nên đi vào ban ngày, lúc đường vắng. 

 Nên bố trí các vị trí đỗ tạm thời cho máy thi công và xe vận chuyển dọc công 
trường, trong phạm vị có rào chắn hoặc thiết bị dẫn hướng thay vì đỗ tập trung tại 
một địa điểm. 
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(6) Công nhân làm việc tại nơi có phương tiện giao thông đi lại phải mặc áo 
khoăc có màu sắc nê on, có vạch kẻ ngang xen kẽ, quần áo trong màu sáng (trắng 
càng tốt). Mũ và áo đều có khả năng phản quang. Trang phục an toàn đảm bảo 
khả năng nhận dạng cao được yêu cầu tầm nhìn là 360 độ; nghĩa là người mặc 
có thể được nhìn thấy từ mọi phía. Tham khảo ba loại áo được sử dụng tùy theo 
từng trường hợp (Bảng 30). 

Bảng 30. Các loại áo phản quang và trường hợp sử dụng 

Loại Hình ảnh Trường hợp sử dụng 

1 

 

- Người lao động có thể để ý phương tiện đang đến gần. 
- Ngăn cách rộng rãi giữa công nhân và xe cộ. 
- Bối cảnh không quá phức tạp. 
- Tốc độ xe/thiết bị không vượt quá 40km/giờ. 

2 

 

- Yêu cầu tầm nhìn xa hơn do thời tiết. 
- Bối cảnh xung quanh phức tạp. 
- Công nhân thực hiện các nhiệm vụ làm điều hướng 
các 
phương tiện tiếp cận. 
- Tốc độ xe/thiết bị vượt quá 40km/giờ, nhưng nhỏ hơn 
80km/giờ. 
- Các hoạt động làm việc diễn ra trong hoặc gần nơi có 
xe cộ qua lại. 

3 

 

- Tốc độ xe/thiết bị vượt quá 80km/giờ. 
- Người lao động và người điều khiển phương tiện có tải 
trọng cao. 
- Người mặc phải dễ thấy thông qua đầy đủ các chuyển 
động của cơ thể tối thiểu là 390 m và phải được xác 
định là một người. 

3.12. Một số lưu ý bổ sung để kiểm soát rủi ro cho trẻ em, người già, và 
người tàn tật 

(1) Cần đánh giá rủi ro tai nạn cho đối tượng cộng đồng đặc biệt như người 
già, trẻ em, người tàn tật sử dụng xe lăn, người mù…và có biện pháp kiểm soát 
rủi ro phù hợp; 
(2) Cần xem xét cung cấp các lối đi bộ tạm thời có rào ngăn cách; có bề mặt 
phẳng, không trơn trượt, không có bậc, không có vật cản; khi cần sử dụng đường 
dốc (độ dốc không quá 1:20) phải bố trí lan can tay vịn; và cần cung cấp các biển 
chỉ dẫn rõ ràng và điều kiện ánh sáng tốt [17]; 
(3) Lối đi bộ tạm nên có bề rộng tối thiểu 1,6m; độ cao chênh lệch giữa nền đất, 
lòng đường với lối đi bộ tạm nên tối đa 20mm [17]. 
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(4) Các đường dốc tạm thời để lên xuống cho xe lăn từ vỉa hè xuống lòng đường 
cần được trang bị như Hình 33. 

  

a. Đường dốc bằng bê tông b. Đường dốc bằng nhôm 

Hình 33. Các đường dốc tạm thời để lên xuống cho xe lăn của người khuyết tật 

(5) Các vạch kẻ nổi dành cho người 
khiếm thị có thể được sử dụng để giúp 
người khiếm thị định vị chỗ qua đường 
(Hình 34). 
(6) Các tấm chặn chân ở giàn giáo 
nên được trang bị để đảm bảo người 
khiếm thị có thể xác định được biên ngoài 
của giàn giáo (Hình 35). 
(7) Các biện pháp kỹ thuật an toàn và 
các biện pháp kiểm soát ra vào công 
trường phải được thực hiện ở mức cao 
nhất khi nhà thầu nhận thấy nguy cơ trẻ 
em có thể tiếp cận với bất kỳ thành phần 
nào của công trường (xâm nhập vào bên 
trong công trường hay tiếp cận với máy, 
thiết bị, vật liệu được đặt tạm thời ngoài 
công trường…); 
(8) Để tăng cường nhận thức cho trẻ 
em, nhà thầu cần phối hợp chặc chẽ với 
nhà trường và chính quyền địa phương 
để thông tin tuyên truyền về các mối nguy 
hiểm khi xâm nhập trái phép vào công 
trường. Cách thức thông tin có thể là 
thông qua các buổi chiếu phim, nói 
chuyện ở trường, gửi thư tới các hộ dân 
xung quanh công trường. 

  

Hình 34. Vạch kẻ nổi cho người khiếm thị 

Hình 35. Tấm chặn chân dưới giàn giáo 
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3.13. Một số lưu ý bổ sung kiểm soát rủi ro do mưa, gió, bão khi thi công sát 
đường bộ 

3.13.1. Các lưu ý phòng ngừa tai nạn khi trời mưa lớn 

(1) Chú ý theo dõi dự báo thời tiết, trước khi có mưa lớn, cần kiểm tra các khu 
vực thi công và điều kiện xung quanh, xác định các biện pháp cần thực hiện để 
đề phòng tai nạn sau mưa lớn, đưa ra thông báo và thực hiện các biện pháp 
này. Các khu vực cần chú ý gồm có: 

 Các vị trí có thể sạt lở đất hoặc trôi các phế thải xây dựng  

 Nơi các vật thể hoặc đất trôi ra. 

 Các kết cấu, vị trí bị ngập do mưa và có nguy cơ bị lún, lật. 

 Những vị trí có thể xảy ra lũ lụt. 

 Những hố đào ngập nước sau mưa. 

(2) Các biện pháp cần thực hiện: 

 Di chuyển các vật liệu, hóa chất, vật thể có thể trôi theo nước tới nơi an 
toàn. 

 Công nhân phải di chuyển tới vị trí an toàn tránh các vị trí có thể ngã cao, 
sạt lở đất hay tránh khỏi các máy thi công lớn. 

 Các công trình tạm khi bị ngập nước cần được gia cố hoặc di dời. 

 Ngăn chặn các dòng chảy của đất đá, bùn. 

3.13.2. Lưu ý đề phòng tai nạn khi có gió to, bão 

(1) Cần chú ý theo dõi dự báo thời tiết, khi có gió to, cần lưu ý các biện pháp 
sau: 

 Các biện pháp chống lật các máy thi công lớn như cần trục, máy đóng cọc 
cần được thực hiện 

 Tăng cường khoảng cách an toàn với đường dây điện. 

 Gia cường các sàn công tác chống sập đổ hoặc bay. 

 Ngừng tất cả các công tác thi công trên cao. 

 Chặn các vật thể có thể bị bay do gió mạnh. 
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IV. KỸ THUẬT VỆ SINH MÔI TRƯỜNG 

4.1. Kỹ thuật kiểm soát rủi ro do bụi 

(1) Trước khi tiến hành hoạt động xây dựng, nhà thầu phải đánh giá rủi ro để 
đưa ra kế hoạch giảm bụi hơp lý. Kế hoạch giảm bụi phải phù hợp với mức độ rủi 
ro của công trình và mục tiêu về mức độ phát thải bụi mà nhà thầu cần đạt được 
(nồng độ bụi tại nơi làm việc và tại không gian công cộng xung quanh công trường 
không được vượt quá các giá trị quy định trong các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện 
hành58). 
(2) Kế hoạch giảm bụi phải bao gồm: 

 Lập biện pháp trước khi thi công công trình. 

 Các biện pháp cụ thể nhằm tới mục tiêu là các nguồn gây bụi chính sau: 
- Hoạt động vận chuyển vật tư trên công trường. 
- Trạm trộn bê tông trên công trường. 
- Công tác đất. 
- Bãi dự trữ vật liệu lộ thiên. 
- Phá dỡ công trình. 
- Đục nhám bề mặt bê tông; các hoạt động cắt, mài, cưa. 
- Tập kết phế liệu. 
- Xử lý rác thải đốt. 
- Một số hoạt động khác. 

 Biện pháp kiểm soát bụi cần thực hiện trước khi thi công công trình: 
- Bố trí các phương tiện, thiết bị và các công tác gây bụi xa hàng rào và khu 

vực nhạy cảm; 
- Dựng lưới chắn/ rào chắn xung quanh khu vực thi công gây bụi; 
- Dựng rào chắn bằng tấm lớn bao quanh chu vi công trình; 

(3) Cần thực hiện các biện pháp kiểm soát bụi từ xe vận chuyển do sự tiếp xúc 
của bánh xe với mặt đường, do khí thải từ xe, hay do vật liệu rời được vận chuyển 
trên xe bay ra. Các nhóm biện pháp cơ bản gồm có: 

 Thùng xe đậy kín; 

 Gia cố mặt đường; 

 Tưới nước mặt đường. Tuy nhiên, khi thực hiện biện pháp này, cần phải 
chú ý tiết kiệm nước bằng cách xem xét sử dụng lại các nguồn nước như nguồn 
nước mặt, nguồn nước từ hoạt động thi công hạ mực nước ngầm. 

 Rửa sạch xe trước khi xe ra khỏi công trường. 

 Hạn chế số lượng xe vận chuyển ra vào công trường. 

 Giảm phát thải bụi từ xe vận chuyển và máy thi công. 

                                                
58 Tham khảo thêm QCVN 02:2019/BYT  - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi 

tại nơi làm việc; và QCVN 05:2013/BTNMT -  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh 
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(4) Kế hoạch này phải được triển khai trên toàn công trường và được tuyên 
truyền, huấn luyện định kỳ cho cán bộ, công nhân viên. Các biện pháp giảm ảnh 
hưởng của bụi phải được đánh giá hiệu quả qua đo đạc, khảo sát thường xuyên 
mức độ phát thải bụi trên công trường. 
(5) Các công trường có trạm trộn bê tông ngay trên công trường phải được xếp 
vào mức độ rủi ro trung bình hoặc cao. Nếu có thể thì nên thiết kế để trạm trộn bê 
tông tại công trường khép kín hoàn toàn. Tham khảo các biện pháp kiểm soát bụi 
do trạm trộn bê tông trên công trường (Bảng 31) [18]. 

Bảng 31. Biện pháp kiểm soát bụi do trạm trộn bê tông trên công trường 

Stt Nguồn gây bụi Biện pháp kiểm soát 

1 Quá trình nạp/xuất vật liệu 

- Vận chuyển cốt hiệu tới 
phễu nạp liệu; 

- Vận chuyển hỗn hợp khô 
tới máy trộn; 

- Vận chuyển hỗn hợp khô 
tới xe trộn bê tông; 

- Nên thực hiện trong các đường ống kín; 

- Sử dụng hệ thống phun sương dập bụi; 

- Giảm chiều cao rơi (thông qua sử dụng băng 
tải hoặc máng trượt có thể thay đổi độ cao); 

- Sử dụng hệ thống lọc bụi dành cho trạm trộn. 

2. Các điểm trung chuyển vật 
liệu 

Thiết kế trạm và các quy trình để giảm các 
điểm trung chuyển 

3. Quá trình chuyển xi măng 
từ xe bồn chở xi măng tới 
các xi lô 

Hệ thống chuyển phải kín 

4. Xi lô cốt liệu, xi măng Sử dụng hệ thống lọc bụi dành cho trạm trộn 

5. Bãi dự trữ cốt liệu - Bố trí bãi ở cuối hướng gió, lập hàng rào 
chắn; 

- Sử dụng hệ thống phun sương, phun nước 
lọc bụi; 

- Che phủ kín. 

6. Băng chuyền - Sử dụng băng chuyền  kín; 

- Giảm chiều cao rơi của vật liệu; 

- Đặt xa vị trí dân cư xung quanh. 

7. Máy trộn - Máy trộn kín; 

- Đặt máy tại vị trí cố định;  

- Giảm chiều cao đổ vật liệu; 

- Sử dụng hệ thống lọc bụi dành cho trạm trộn. 
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(6) Khi thi công đất (đào, san, lấp, hớt…) lớp đất tự nhiên trên cùng bị bóc đi 
khiến cho đất rất dễ bị xói lở hoặc bị gió cuốn đi; do vậy, để hạn chế bụi từ công 
tác đất cần nhanh chóng tôn tạo lại đất, tăng lực dính cho đất, tưới nước hoặc sử 
dụng các biện pháp che phủ tạm thời (bằng vải bao bố, mùn cưa, cát). 
(7) Các nguyên tắc cơ bản hạn chế bụi phát tán từ các bãi vật liệu lộ thiên [18]. 

 Xác định vị trí phù hợp cho bãi vật liệu (nếu có thể bố trí các bãi vật liệu ở 
xa rào công trường, xa các khu vực có ảnh hưởng lớn tới người dân, các nguồn 
nước mặt; bố trí các bãi vật liệu ở cuối hướng gió); 

 Che chắn kín (dựng các rào chắn hoặc trồng cây, làm bờ giậu, bờ đất với 
chiều cao và kích thước phù hợp để chắn gió cho bãi vật liệu, thường xuyên tưới 
nước rửa sạch các loại rào chắn này); 

 Dự trữ vật liệu đúng cách (ví dụ: cất trữ các vật liệu dạng bột/hạt mịn trong 
các nhà kho vật bao chứa kín; các bãi vật liệu để lâu phải được gia cố, làm phẳng 
hoặc sử dụng các chất kết dính vô cơ để ổn định bề mặt; không chất các đống vật 
liệu theo kiểu tạo thành dốc đứng); 

 Sử dụng lại bê tông, gạch vỡ để tránh phải vận chuyển khỏi công trường. 
(8) Các biện pháp kiểm soát bụi do cắt, mài, cưa gồm: 

 Nên sử dụng các vật liệu đã được gia công, chế tạo sẵn để hạn chế hoạt 
động cắt, mài, cưa trên công trường; 

 Nếu các hoạt động cắt/mài không được trang bị các phương tiện hút/lọc bụi 
thì nên có người hỗ trợ tưới nước trực tiếp vào vật liệu khi cắt, mài; 

 Mọi máy móc phải được trang bị thiết bị phun nước dập bụi hoặc hệ thống 
thông gió lọc bụi cục bộ; 

 Bảo dưỡng quạt và hệ thống lọc bụi thường xuyên; 

 Sử dụng kĩ thuật hút bụi nếu có thể. 
(9) Các biện pháp kiểm soát bụi do tập kết phế liệu [4, 18]: 

 Phủ kín các thùng chứa, phương tiện vận chuyển phế liệu (ví dụ: phủ kín 
chắc chắn các thùng đựng phế liệu, thùng phế liệu phải có nắp kín; sử dụng băng 
chuyền/đường ống kín để vận chuyển phế từ cao xuống); 

 Giảm lượng phế liệu trên công trường, lên kế hoạch tái chế vật liệu (Không 
được vứt vật liệu thừa đi, phải sử dụng hoặc vận chuyển an toàn ra khỏi công 
trường; Phân loại phế liệu và để chúng vào các thùng chứa có dán nhãn); 

 Dự trữ vật liệu cách xa hàng rào công trường; 

 Gia cố/lát nền các vị trí tập kết phế liệu; 

 Giảm chiều cao rơi vật liệu; 

 Thường xuyên tưới nước bề mặt; 

 Không được đốt phế liệu trên công trường. 
(10) Phải có kế hoạch xử lý/tái chế phế liệu từ công trường; nội dung kế hoạch 
bao gồm: 

 Xác định loại phế liệu phát sinh và hướng tới giảm lượng phế liệu càng 
nhiều càng tốt thông qua các biện pháp tái chế sử dụng vật liệu; 

 Kiểm soát tốt các khu vực dự trữ để tránh thất thoát/hư hỏng vật liệu; 
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 Bố trí một khu đựng gỗ vụn để công nhân có thể tái sử dụng. 
(11) Công trường thực hiện công tác phá dỡ công trình nên thực hiện các biện 
pháp hạn chế bụi sau [4, 18]:  

 Các cấu kiện chứa amiăng phải được xác định vị trí, xử lí theo quy định 
trước khi phá dỡ; 

 Tránh phá dỡ bằng phương pháp nổ, nên sử dụng phương pháp thủ công 
và cơ giới; 

 Nhà thầu phá dỡ phải có hồ sơ phù hợp;  

 Thực hiện quy trình lấy mẫu phân tích chất độc hại; 

 Rào chắn công trường bằng vật liệu phù hợp; 

 Tháo dỡ thành phần không chịu lực (tấm thạch cao, cửa sổ…) trước khi phá 
dỡ; 

 Di chuyển phế thải ra công trường càng sớm càng tốt, nếu lưu trữ lại thì 
phải phủ kín; 

 Đóng bao và di chuyển rác thải hữu cơ trước khi phá dỡ; 

 Tưới nước trước và trong khi phá dỡ. 

4.2. Kỹ thuật kiểm soát rủi ro do chất độc hại 

(1) Người lao động, người dân xung quanh và khách thăm có thể bị ảnh hưởng 
bởi các loại khí độc hại, các chất độc hại thể rắn và thể lỏng bị rò rỉ trong quá trình 
lưu trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc thải bỏ. 
(2) Để nhận diện các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và đánh giá mức độ rủi ro 
đối với người lao động và cộng đồng khi lưu trữ, vận chuyển, sử dụng các chất, 
vật liệu độc hại, dễ bay hơi tại công trường cạnh đường bộ, khu vực đông dân cư 
đi lại, người sử dụng lao động cần: 

 Xem xét hồ sơ xây dựng để đánh giá đặc điểm các chất, vật liệu độc hại, dễ 
bay hơi về dạng, tính năng độc hại; nhu cầu sử dụng chúng; 

 Xem xét hồ sơ biện pháp để đánh giá đặc điểm công nghệ và biện pháp 
thực hiện công việc lưu trữ, vận chuyển, sử dụng các chất, vật liệu độc hại, dễ bay 
hơi với các máy, thiết bị thi công đi kèm; 

 Xem xét hồ sơ biện pháp để xác định vị trí, quy mô khu vực lưu trữ các chất 
độc hại, dễ bay hỏi; 

 Đánh giá phạm vi vùng nguy hại khi lưu trữ, vận chuyển, sử dụng các chất, 
vật liệu độc hại, dễ bay hơi; 

 Khảo sát thực địa để đánh giá mật độ của người đi bộ và phương tiện giao 
thông đi qua, đặc biệt lưu ý vào những giờ cao điểm và ban đêm; 

 Khảo sát thực địa để đánh giá đặc điểm người tham gia giao thông và dân 
cư xung quanh; đặc biệt lưu ý về sự xuất hiện của người già, trẻ em, người tàn 
tật, trường học, bệnh viện, chợ gần công trường;  

 Tham khảo dữ liệu khí tượng để đánh giá điều kiện thời tiết khu vực; đặc 
biệt lưu ý hướng gió chính, tốc độ gió, nhiệt độ cao nhất vào mùa hè, lượng mưa, 
điều kiện ngập ứng khu vực… 
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 Khảo sát thực địa để đánh giá các biện pháp kiểm soát rủi ro hiện có; và 

 Tham vấn chuyên gia trong một số điều kiện lao động cụ thể đặc biệt. 
(3) Biện pháp kiểm soát rủi ro khi lưu trữ, vận chuyển, sử dụng các chất, vật 
liệu độc hại, dễ bay hơi nên được triển khai theo quy chuẩn và tiêu chuẩn liên 
quan59 và tương xứng với mức độ rủi ro được đánh giá như dưới đây: 
(4) Phân mức độ rủi ro đối với cộng đồng: 
Mức độ rủi ro thấp: đường, lối đi bộ, vỉa hè rộng, thoáng; mật độ tham gia giao 
thông công cộng thấp; mật độ dân cư xung quanh thấp; có rất ít người già, trẻ em, 
người tàn tật đi qua; điều kiện thời tiết thuận lợi (nhiệt độ mát, ít gió, ít mưa, ít 
ngập ứng …); 
Mực độ rủi ro cao: vỉa hè, đường giao thông hẹp; mật độ tham gia giao thông cao; 
mật độ khu dân cư cao; có người già, trẻ em, người tàn tật đi qua khá thường 
xuyên; thời tiết không thuận lợi (nhiều mưa, hay ngập úng, nắng nóng...). 
(5) Các loại khí độc hại phát sinh từ hoạt động xây dựng bao gồm (không giới 
hạn): các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (volatile organic compounds -VOCs), khí 
nitơ oxit (NOx) và khí sulphur dioxide (SO2), khí cacbon monoxit (CO). Có 3 nguồn 
phát thải chính trong xây dựng: 

 Động cơ của các máy móc, thiết bị thi công. 

 Sản xuất bê tông nhựa nóng, nhựa đường và hắc ín từ trạm trộn, thiết bị 
lưu động. 

 Các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (dung môi hydrocacbon) trong sơn phủ, 
chất tẩy rửa. 
(6) Để giảm thiểu sự phát tán của các loại chất độc hại từ máy, thiết bị thi công, 
nhà thầu nên cân nhắc sử dụng các biện pháp sau [19]: 

 Lựa chọn các máy, thiết bị thi công hiện đại, có tỷ lệ phát thải khí nhà kính 
thấp (ví dụ, sử dụng loại nhiên liệu có nồng độ sulphur thấp; diesel sinh học, 
ethanol, propane, gas tự nhiên…); 

 Xử lý khí thải ở máy, thiết bị thi công trước khi chúng được phát thải ra môi 
trường (ví dụ, sử dụng bộ lọc để giảm nhiệt độ bốc cháy được của các chất độc 
hại; chất xúc tác sản sinh nhiên liệu làm cho sản phẩm cháy của nhiên liệu đã 
được thay đổi có ít khí thải độc hại so với trước khi xử lý; xúc tác oxi hóa để các 
chất độc hại tồn dư trong khí thải bị oxi hóa nhanh hơn…); 

 Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng động cơ; 

 Giảm thời gian chạy không tải của các máy móc thi công; 

 Sử dụng các công nghệ kiểm soát bay hơi nhiên liệu. 
(7) Các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs) - có trong dung môi của sơn phủ 
bề mặt kim loại, gỗ, bê tông, thạch cao…Biện pháp để giảm chất độc hại bay hơi 
từ các vật liệu này [19]: 

 Sử dụng các loại vật liệu sơn phủ có hàm lượng VOCs thấp; 

                                                
59  Tham khảo thêm QCVN 18:2021/BXD; QCVN 05 : 2020/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản 

xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm; và Thông tư 02/2018/TT-BXD Quy định về 
bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng 
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 Giảm sự bay hơi VOCs trong hoạt động lưu trữ, xử lý, chuẩn bị vật liệu sơn 
phủ; đóng chặt nắp các thùng chứa VOCs (thùng chứa nên có gioăng) trong quá 
trình vận chuyển và lưu giữ; chỉ mở ra khi dùng và đóng nắp lại ngay. 

 Trộn vật liệu sơn phủ trong các thùng trộn cỡ lớn; 

 Sử dụng nước hoặc thiết bị làm nóng để làm loãng sơn thay vì hóa chất làm 
loãng; 

 Nếu có thể không sử dụng súng phun sơn mà dùng con lăn hoặc chổi sơn. 
(8) Bảng 32 là một số chất độc hại thể rắn, lỏng và nguồn phát sinh từ hoạt 
động xây dựng [20]: 

Bảng 32. Các công tác xây dựng phát sinh các chất độc hại rắn và lỏng 

Công tác Các chất độc hại phát sinh 

Giải phóng mặt 
bằng, phá dỡ 
công trình 

Chất thải rắn: ống dẫn nước chứa chì, mảng sơn có chứa chì, 
bóng đèn và một số dụng cụ có chứa thủy ngân, amiăng trong 
tấm cách nhiệt, lớp cách nhiệt của đường ống, gạch lát nền 
… 

Xây dựng công 
trình giao thông 

Nhựa đường, các sản phẩm khí độc hại của quá trình nấu 
chảy. 

Công tác mộc, 
sơn bả và ốp lát 
và các công tác 
hoàn thiện khác 

Keo dán, sơn phủ, các sản phẩm của quá trình chưng cất dầu 
hỏa, gỗ đã qua xử lý, cồn khoáng, dung môi, thuốc nhuộm, 
acetone, methylene chloride, methyl ethyl ketone (MEK), 
methyl isobutyl ketone (MIK), toluene, trichloroethylene, and 
xylene, nước bẩn. 

 

(9) Các biện pháp kiểm soát ảnh hưởng của chất độc hại thể rắn và thể lỏng 
với cộng đồng: 

 Sử dụng ít chất độc hại nhất có thể, ví dụ như sử dụng sơn hệ nước thay vì 
sơn hệ dung môi; hạn chế sử dụng các chất dễ cháy nổ; 

 Ngăn cách các khu vực thi công có sử dụng chất độc hại hoàn toàn với cộng 
đồng đặc biệt là quá trình xử lý chống mọt và chống ẩm mốc; 

 Lên kế hoạch và kiểm soát lượng chất độc hại được chuyển đến; 

 Để các chất độc hại vào thùng chứa có ghi rõ loại chất; thu gom và xử lý 
các thùng chứa chất độc hại đã hết; 

 Cất giữ chất độc hại ở nơi có khóa khi không dùng đến; 

 Đối với những chất độc hại là chất thải thì tiến hành phân loại và quản lý 
theo quy định, hướng dẫn hiện hành60. 

                                                
60  Tham khảo thêm Chương 2 của  Nghị định 38-2015/ND-CP ngày 24/04/2015 của Chính Phủ về Quản lý chất thải 

và phế liệu 
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4.3. Kỹ thuật kiểm soát rủi ro do ô nhiểm ánh sáng 

(1) Ánh sáng từ công trường có thể gây chói lóa cho người đi đường, ánh sáng 
của tia tử ngoại từ tia lửa hàn có thể ảnh hưởng tới thị lực của người đi đường. 
Các biện pháp để kiểm soát hai mối nguy này được trình bày dưới đây [17]: 

 Kiểm soát độ chói do ánh sáng từ công trường gây ra cho người đi đường:  
- Nguyên tắc là trục ánh sáng chính của đèn phải ở ngoài các đường nhìn 

chính của người điều khiển phương tiện giao thông (đường nhìn chính bao gồm 
đường phía trước, các biển báo hiệu và hướng quan sát nười chỉ dẫn giao thông 
nếu có). Trục ánh sáng chính nên hướng thẳng về phía công trường thi công. 

- Phương pháp kiểm soát: Đèn lắp trên các tháp chiếu sáng nên hướng song 
song hoặc vuông góc với đường. Các đèn phải hướng sao cho trục ánh sáng 
chính tạo một góc nhỏ hơn 600 so với phương đứng và không ó đền nào có cường 
độ sáng lớn hơn 20.000 candela trong phạm vi các tia sáng từ đèn tạo thành góc 
720 so với phương đứng. Sử dụng các thiết bị chống chói lóa nếu cần thiết [17]. 

 Kiểm soát ảnh hưởng của tia lửa hàn tới người đi đường: Giảm các hoạt 
động hàn trực tiếp trên công trường sát phía ngoài, chỉ hàn tại các khu vực có rào 
chắn đã được chỉ định trước. 

4.4. Kỹ thuật kiểm soát rủi ro do ồn, rung động 

(1) Kế hoạch giảm tiếng ồn và rung động phải phù hợp với mức độ rủi ro của 
công trình và mục tiêu về mức ồn và rung động mà nhà thầu cần đạt được61. Kế 
hoạch giảm tiếng ồn và rung động phải bao gồm [21]: 

 Các biện pháp chung giảm ảnh hưởng của tiếng ồn và rung động tới khu 
vực xung quanh; 

 Các biện pháp cụ thể nhằm tới mục tiêu là các nguồn gây ồn và rung động 
chính sau: 

- Phá dỡ công trình; 
- Hoạt động vận chuyển, đổ, xếp, dỡ vật tư trên công trường; 
- Máy móc, thiết bị; 
- Thi công phần ngầm; 
- Thi công bê tông toàn khối (lắp dựng ván khuôn, đổ bê tông) và phần hoàn 

thiện. 
(2) Kế hoạch này phải được triển khai trên toàn công trường và được tuyên 
truyền, huấn luyện định kỳ cho cán bộ, công nhân viên. Các biện pháp giảm ảnh 
hưởng của tiếng ồn và rung động phải được đánh giá hiệu quả thông qua đo đạc, 
khảo sát thường xuyên mức độ ồn và rung động trên công trường. 

                                                

61 Tham khảo thêm Thông tư 24/2016/BYT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép 

tiếng ồn tại nơi làm việc; Thông tư 27/2016/TT-BYT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung- Giá trị cho phép tại 

nơi làm việc; QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; và QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về độ rung 
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(3) Để giảm sự lan truyền của tiếng ồn ra ngoài khu vực thi công, trong khả 
năng có thể, cần thực hiện các biện pháp sau: 

 Bố trí nguồn gây ồn, rung động chính xa hàng rào và xa vị trí tiếp giáp với 
khu dân cư. 

 Lên lịch để thi công các công tác gây ồn, rung động trong giờ hành chính. 
- Xây dựng hệ thống rào chắn chống ồn xung quanh công trường. Các loại 

rào chắn có thể sử dụng tùy vào tình huống cụ thể: 
- Hàng rào cây bụi (hiệu quả chắn không cao). 
- Nhà tạm và kho bãi công trường đặt sát nhau tạo thành rào chắn cách âm. 
- Tường chắn bằng đất đắp chạy doc công trình (phù hợp với công trình xây 

dựng đường lớn). 
- Đặt máy cố định như máy phát điện, máy bơm, máy nén khí trong hố đào 

để cách âm; 
- Sử dụng tường rào chức năng cách âm; có thể được chế tạo tại chỗ từ vật 

liệu lót bằng vật liệu hấp thụ âm thanh (bông khoáng, bông thủy tinh, xốp). 
- Vật liệu làm rào cản cần có mật độ bề mặt lớn 

hơn 7kg / m2 để đạt được hiệu quả hấp thụ âm tối 
đa. Chiều dài tấm chắn thẳng đứng thường phải lớn 
hơn chiều cao của nó ít nhất năm lần, chiều cao tối 
thiểu của tấm chắn phải sao cho không có phần nào 
của nguồn ồn có thể nhìn thấy từ đối tượng đang 
được bảo vệ; nên dùng rào chắn với đầu nghiêng có 
răng cưa (Hình 36). 
(4) Kiểm soát tiếng ồn từ công tác phá dỡ công 
trình: 

 Lựa chọn phương pháp, phương tiện phá dỡ 
ít ồn, rung động: 

- Tránh sử dụng phương pháp đập để phá dỡ 
công trình, thay vào đó, sử dụng máy khoan thủy lực 
hoặc bột nở tách đá. 

- Cắt rời từng mảng lớn của công trình và vận 
chuyển tới nơi có thể phá nhỏ các bộ phận. 

 Lập các tường rào cách âm hiệu quả xung 
quanh công trường: Lập kế hoạch phá hủy từ trong 
ra ngoài để tận dụng các tòa nhà phía ngoài khu đất làm rào cách âm. 

 

(5) Kiểm soát tiếng ồn từ vận chuyển, đổ, xếp, dỡ vật tư trên công trường như  
Bảng 33 [22]. 

  

Hình 36. Hàng rào chống ồn 

với đầu nghiêng răng cưa sẽ 

hoạt động tốt hơn 
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Bảng 33. Kiểm soát tiếng ồn từ vận chuyển, đổ, xếp, dỡ vật tư trên công trường 

Stt Biện pháp 

1 Giảm tối đa hoạt động lưu thông của các xe vận chuyển vật tư bên ngoài 
công trường 

1.1 Tận dụng vật liệu thừa để giảm số lượng xe vận chuyển vật tư cần gọi 
tới 

1.2 Lập kế hoạch cung ứng vật tư phù hợp để tránh xe chở vật tư gây ùn 
tắc ở bên ngoài công trường. Nếu có ùn tắc phải yêu cầu tắt máy động 
cơ. 

1.3 Xem xét lưu lượng giao thông trên các tuyến đường xung quanh công 
trường tại các thời điểm khác nhau trong ngày, đặc biệt chú ý đến kế 
hoạch vận chuyển vật tư của các công trường lân cận để lựa chọn tuyến 
đường và thời gian vận chuyển phù hợp, tránh ùn tắc. 

1.4 Thiết kế diện tích kho bãi đảm bảo không cần vận chuyển bổ sung vật 
liệu vào các thời điểm nhạy cảm như ban đêm, cuối tuần. 

1.5 Sử dụng phương tiện vận chuyển bằng đường sắt, đường thủy. 

2 Giảm thời gian xe di chuyển trong công trường 

2.1 Lập kế hoạch quản lý giao thông công trường để giảm thời gian xe di 
chuyển trong công trường và qua các khu vực nhạy cảm với tiếng ồn. 

2.2 Vạch tuyến đường tạm trên công trường hợp lý, tránh việc xe phải đi lùi 
hoặc quay đầu. Nếu phải đi lùi hoặc quay đầu, nên sử dụng người hỗ 
trợ chỉ dẫn. 

3 Giảm tiếng ồn do bánh xe tiếp xúc với mặt đường tạm 

3.1 Bảo dưỡng mặt đường tạm thường xuyên. 

3.2 Tránh để các đoạn dốc trên đường tạm. 

4 Giảm tiếng ồn do vật liệu va chạm với bề mặt cứng 

4.1 Lót mặt trong thùng chứa của các phương tiện vận chuyển bằng các 
tấm cao su. 

4.2 Giảm chiều cao đổ vật liệu, thả vật tư. 
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(6) Kiểm soát tiếng ồn từ vận hành máy, thiết bị thi công trên công trường như 
Bảng 34 [22]: 

Bảng 34. Kiểm soát tiếng ồn từ vận hành máy, thiết bị thi công trên công trường 

Stt Biện pháp 

1 Giảm tiếng ồn và rung động tại nguồn phát sinh 

1.1 Ưu tiên sử dụng công nghệ thi công lắp ghép cấu kiện bê tông đúc sẵn. 

1.2 Sử dụng các cốt thép, ván khuôn đã được gia công sẵn trong nhà máy. 

1.3 Lựa chọn các công nghệ thi công, loại máy, thiết bị sản sinh ít tiếng ồn 
và rung động. Ví dụ đầm đất bằng đầm lăn, hạ cọc, ván cừ bằng phương 
pháp ép…). 

1.4 Sử dụng loại ván khuôn ít gây ồn khi lắp dựng, tháo dỡ (vd: ván khuôn 
nhôm). 

1.5 Thay thế các bộ phận có tiếng ồn lớn của máy bằng các bộ phận ít ồn 
hơn. 

1.6 Lắp các thiết bị giảm âm cho các nguồn phát sinh tiếng ồn của máy. 

1.7 Thay động cơ đốt trong bằng động cơ điện. 

2 Sử dụng máy hợp lý 

2.1 Tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất để giảm tiếng ồn và rung động. 

2.2 Sử dụng máy đúng mục đích. 

2.3 Giảm thời gian chạy không tải của máy. 

2.4 Bật các máy lần lượt nhau thay vì bật đồng thời. 

2.5 Tránh hiện tượng cộng hưởng của tiếng ồn và rung động. 

3 Cách ly nguồn gây ồn và rung động 

3.1 Lập rào chắn kín xung quanh các máy gây ồn. Chú ý giảm âm hiệu quả 
tại các vị trí lỗ thông hơi của rào chắn. Bảo trì rào chắn thường xuyên, 
đặc biệt chú ý đến các máy hoạt động 24/24h như máy phát điện, máy 
bơm hạ mực nước ngầm. 

3.2 Làm giảm sự truyền rung động qua đất bằng mạch cách âm, khe cách 
rung, đệm móng ở máy. 

3.3 Khi thi công cắt, mài gạch, đá và một số loại vật liệu hoàn thiện, cố gắng 
thi công trong khu vực phía trong công trường; trong khu vực có ngăn 
cách và trang bị hệ thống hút bụi; 
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(7) Kiểm soát tiếng ồn từ thi công phần ngầm trên công trường như Bảng 35 
[22]. 

Bảng 35. Kiểm soát tiếng ồn từ thi công phần ngầm trên công trường 

Stt Biện pháp 

1 Giảm tiếng ồn và rung động tại nguồn phát sinh 

1.1 Không hạ cọc bằng phương pháp đóng. 

1.2 Thứ tự ưu tiên cho công nghệ thi công cọc/ ván cừ: Phương pháp ép 
=> Cọc khoan nhồi/tường trong đất => Phương pháp rung. 

1.3 Nếu sử dụng guồng xoắn khi khoan lỗ cọc khoan nhồi, khi nhấc guồng 
xoắn lên tránh rũ đất từ guồng bằng cách xoay mũi khoan ngược chiều, 
thay vào đó sử dụng chổi sắt gắn trên dàn khoan. 

1.4 Phá đầu cọc bằng máy cắt đầu cọc thủy lực để hạn chế tiếng ồn và rung 
động. 

2 Lựa chọn vị trí của các máy thi công 

2.1 Lập sơ đồ di chuyển tối ưu của máy thi công cọc để giảm thời gian thi 
công. 

2.2 Lựa chọn loại và vị trí của máy bơm bê tông để giảm tiếng ồn. 

4.5. Điều kiện sinh hoạt cho người lao động tại công trường 

(1) Điều kiện sinh hoạt cho người lao động tại công trường cần được đảm 
bảo theo tiêu chuẩn hiện hành62. 
(2) Ưu tiên sử dụng nhà vệ sinh di động, khép kín, được công ty vệ sinh thu 
dọn thường xuyên. Vị trí đặt nhà vệ sinh nên đảm bảo tránh xa các vùng nguy 
hiểm, vùng có hại, nơi có đông người, phương tiện lưu thông, 
(3) Cần trang bị điện, nước, xà phòng, giấy vệ sinh đầy đủ. 
(4) Có biện pháp đảm bảo chỉ người của công trường mới có thể sử dụng nhà 
vệ sinh công trường. 

 

                                                
62 Tham khảo thêm Mục 2.20 QCVN18:2021/BXD 
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V. KẾ HOẠCH ỨNG CỨU KHẨN CẤP 

5.1. Xác định và phân loại tình huống khẩn cấp 

(1) Xác định tình huống khẩn cấp căn cứ vào nội dung đánh giá rủi ro an toàn 
vệ sinh lao động và môi trường của dự án có tính đến các yếu tố: 

 Quy mô của dự án 

 Các mối nguy về an toàn vệ sinh lao động và môi trường do công tác thi 
công; vận chuyển, bốc  dỡ, dự trữ vật liệu; tháo lắp, hoạt động các trang thiết bị 
máy móc và các kết cấu chống đỡ tạm. 

 Các điều kiện thời tiết bất lợi 

 Mức độ gần khu dân cư, các hệ thống kỹ thuật, nguồn nước 

 Mật độ dân cư qua lại 

(2) Với các công trường cạnh đường bộ, các tình huống khẩn cấp cần lập kế hoạch 
ứng cứu gồm có: ngập lụt; rò rỉ, tràn hóa chất; cháy nổ; chập điện, sập đổ công 
trình hoặc một bộ phận công trình, thảm họa thiên nhiên, các tai nạn khác làm 
chết người hoặc bị thương nhiều người63. 

(3) Theo mức độ khẩn cấp, tình huống khẩn cấp có thể phân làm 3 loại [23]: 

 Tình huống khẩn cấp cấp 1: Là tình huống khi sự cố xảy ra với quy mô 
nhỏ, không có khả năng đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người và sự 
tồn tại của một phần công trình. Tình huống được xử lý, khắc phục bằng 
nhân lực tại chỗ. 

 Tình huống khẩn cấp cấp 2: Là tình huống khi sự cố xảy ra với quy mô 
trung bình, có khả năng đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người và sự 
tồn tại của một phần công trình. Tình huống được xử lý, khắc phục bởi lực 
lượng ứng cứu của tổ chức dưới sự chỉ huy của Ban chỉ huy ứng phó sự 
cố khẩn cấp, có thể cần lực lượng ứng cứu của các đơn vị khác và các cơ 
quan hữu quan địa phương. 

 Tình huống khẩn cấp cấp 3: Là tình huống khi sự cố xảy ra với quy mô 
lớn, gây nên mối nguy hiểm nghiêm trọng với nhiều người, có khả năng 
phá hủy công trình và gây ảnh hưởng lớn đến môi trường. Tình huống này 
được xử lý và khắc phục bởi lực lượng chuyên trách quốc gia, các bộ, 
ngành liên quan và có thể từ lực lượng nước ngoài 

5.2. Nguồn lực ứng cứu khẩn cấp 

(4) Với mỗi một tình huống khẩn cấp, xác định các nguồn lực cần huy động để giải 
quyết nhanh chóng và hạn chế hậu quả [23].  

                                                
63 Tham khảo thêm ANSI/ASSE A10.34-2021. Protection of the Public on or Adjacent to Construction Sites 
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(5) Khảo sát sự cần thiết, khả năng đáp ứng và thời gian xuất hiện các nguồn lực 
bên ngoài: 

 Các cơ quan chức năng như cảnh sát 113, cảnh sát địa phương, cứu hỏa 
114, tạm y tế địa phương, cứu thương 115, ủy ban nhân dân địa phương 
(tại một số khu vực việc tham gia ứng cứu của cơ quan chức năng là khó 
khăn. 

 Các thỏa thuận hỗ trợ nhau với các công trình lân cận và các cơ quan 
chức năng. 

 Các nguồn lực từ thỏa thuận hợp đồng (ví dụ: Các dịch vụ kỹ thuật, sơ cấp 
cứu, điều trị y tế, di tản). 

 Các phương tiện, thiết bị an toàn thuê từ bên ngoài phục vụ ứng cứu trong 
tình huống khẩn cấp.Nguồn lực bên trong phục vụ ứng cứu khẩn cấp và 
thoát hiểm. 

(6) Chuẩn bị các nguồn lực bên trong: 

 Nhân lực và trình độ của đội ứng cứu khẩn cấp nội bộ. 

 Số lượng, loại, công dụng, vị trí lắp đặt... của các thiết bị được lắp đặt của 
công trình phục vụ công tác ứng cứu. 

5.3. Tổ chức, phân cấp trách nhiệm trong tình huống khẩn cấp 

(1) Mô tả sơ đồ tổ chức ứng cứu tương ứng với từng tình huống khẩn cấp, trong 
đó thể hiện thành phần các đội ứng cứu nhằm đáp ứng các công tác ứng cứu 
hiệu quả, tương tác giữa các vị trí chủ chốt của các đội ứng cứu và giữa các 
đội ứng cứu với nhau. 

(2) Lập bảng nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong cơ cấu tổ chức ứng cứu 
trong từng tình huống cụ thể. 

5.4. Hệ thống thông báo 

(1) Nhà thầu cần xây dựng mạng lưới thông tin khẩn cấp, trong đó xác định:Yêu 
cầu nội dung về quy trình thông báo từ khi phát hiện sự cố đến khi thông tin 
cho lực lượng tham gia ứng cứu và lực lượng chỉ đạo/điều hành công tác ứng 
cứu, nhân viên/bộ phận hỗ trợ ứng cứu, đối tác, nhà thầu, lực lượng cứu hộ, 
cứu nạn chuyên nghiệp của các cơ quan chính quyền địa phương theo yêu 
cầu [23]. 

(2) Quy định về thông báo nội bộ yêu cầu các nội dung sau: 

 Các hình thức thông báo sự cố đến Chỉ huy ứng cứu khẩn cấp, lực lượng 
tham gia ứng cứu, các phòng ban/bộ phận, nhân viên hỗ trợ ứng cứu. 

 Nội dung thông báo (mô tả sự cố, loại tình huống khẩn cấp, vị trí và thời 
gian xảy ra, mức độ thiệt hại/số người bị thương, tình trạng, hành động đã 
khắc phục, yêu cầu hỗ trợ). 

 Kênh thông tin liên lạc (điện thoại, bộ đàm, âm thanh báo động, fax/email...). 

 Người được ủy quyền thông báo khẩn cấp. 
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(3) Quy định thông báo tình huống khẩn cấp ra bên ngoài yêu cầu các nội dung 
sau: 

 Các quy định hình thức thông báo, người chịu trách nhiệm, được ủy quyền 
thông báo. 

 Quy trình và nội dung thông báo cho đơn vị chủ quản, các cơ quan có thẩm 
quyền liên quan, đối tác, tổ chức hỗ trợ ứng cứu, báo chí/truyền thông, thân 
nhân người bị nạn... 

(4) Số điện thoại, địa chỉ liên lạc với các bộ phận nội bộ, các đơn vị hỗ trợ ứng cứu 
khẩn cấp và các cơ quan chứng năng liên quan cần được dán ở nơi dễ thấy. 

(5) Sau khi kết thúc xử lý tình huống khẩn cấp cần lập báo cáo sự cố. Báo cáo sự 
cố cần tuân thủ quy định về lập và nộp các báo cáo tai nạn/sự cố, các biểu mẫu 
báo cáo tai nạn/sự cố trong nội bộ, cho đơn vị chủ quản và các cơ quan có 
thẩm quyền, cho truyền thông/báo chí... 

5.5. Các quy trình ứng cứu khẩn cấp  

(1) Xây dựng quy trình phù hợp với tình huống khẩn cấp đã được xác định và phân 
loại.Về cơ bản, để kiểm soát tình huống khẩn cấp cần thực hiện các bước dưới 
đây {Ontario, 2003 #31}: 

 Đánh giá tình hình: Xác định loại tình huống khẩn cấp. Xác định hậu quả tiếp 
diễn nếu không can thiệp. Xác định nguyên nhân. 

 Ra lệnh: Ban chỉ huy điều hành hoạt động ứng cứu khẩn cấp chỉ định nhiệm 
vụ cho các thành viên trên công trường nhằm kiểm soát tình hống khẩn cấp. 
Liên lạc hoặc với các nguồn lực ứng cứu bên ngoài, các dịch vụ điện, nước, 
khí gas có liên quan. 

 Ngăn chặn tình huống xấu tiếp diễn: Tìm và kiểm soát nguyên nhân gây ra 
tình huống khẩn cấp. Sơ tán người khỏi khu vực nguy hiểm, bảo vệ người bị 
thương, máy móc, phương tiện, vật liệu, môi trường. Cách ly khu vực xảy ra 
tình huống khẩn cấp, dập tắt đám cháy, ngăn vật rơi, tắt các thiết bị hoặc 
khóa các hệ thống ống dẫn... Bảo vệ hiện trường. 

 Sơ cấp cứu: Sơ cấp cứu và giúp đỡ những người bị nạn. 

 Quản lý: quản lý các nhân sự tại hiện trường. Cử người đón đội cứu hộ. 

 Duy trì liên lạc với đội cứu hộ: Giữ liên lạc với đội cứu hộ và nhà cung cấp 
các dịch vụ điện, nước, gas về tình hình. Thông báo với cấp cao. Tiếp tục 
tăng cường kiểm soát tình huống và nguyên nhân cho tới khi mối nguy đã 
được kiểm soát hoặc loại bỏ. 

 Chỉ dẫn và hỗ trợ đội cứu hộ: Khi đội cứu hộ đến, chỉ dẫn, thông báo tình hình 
và các nguy cơ, hỗ trợ đội cứu hộ xử lý tình huống. 

(2) Quy trình cần được thông báo, rà soát cùng với các bên sau: 

 Các thầu phụ mới; 

 Các công nhân mới; 

 Nhà cung cấp vật liệu (để đảm bảo quy trình tính tới mọi mối nguy liên 
quan vật liệu) 
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 Chủ đầu tư; 

 Hội đồng an toàn vệ sinh lao động; 

 Đại diện cơ quan chức năng. 
(3) Quy trình cần được dán ở nơi dễ thấy trên công trường. Tham khảo một số 

quy trình ứng cứu khẩn cấp ở Phụ lục 6,7. 

5.6. Phương án sơ tán khẩn cấp 

(1) Xây dựng phương án sơ tán khẩn cấp gồm các nội dung: 

 Quy trình sơ tán khẩn cấp 

 Lối cứu hộ và thoát hiểm 

 Bố trí các thiết bị, phương tiện cứu hộ tại các lối cứu hộ và thoát hiểm,  

 Các nơi trú ẩn tạm thời và trung tâm điều khiển tại hiện trường.  
(2) Phương án sơ tán khẩn cấp cần được trình bày bằng Bản đồ, hình ảnh và phần 

mô tả. Phương án phải được thông báo tới tất cả các thành viên của công 
trường, đồng thời dán tại những nơi dễ thấy. 

5.7. Kế hoạch huấn luyện và diễn tập ứng cứu khẩn cấp 

(1) Nội dung kế hoạch huấn luyện ứng cứu khẩn cấp bao gồm: 

 Các quy định chung về huấn luyện lý thuyết và thực hành ứng cứu khẩn 
cấp. 

 Nội dung huấn luyện ứng cứu khẩn cấp cho từng nhóm nhân viên, nhóm 
công việc. 

 Kế hoạch, chương trình huấn luyện. 
(2) Nội dung kế hoạch diễn tập ứng cứu khẩn cấp bao gồm: 

 Các hình thức diễn tập: Bàn giấy và thực tế. 

 Kế hoạch diễn tập. Kế hoạch diễn tập phải mô tả rõ loại tình huống, nội 
dung diễn tập, tần suất, đối tượng tham gia, thời gian và địa điểm dự 
kiến, các cơ quan bên ngoài tham gia. 

5.8. Kế hoạch khôi phục hoạt động sau sự cố, tai nạn 

(1) Kế hoạch khôi phục hoạt động của công trình bao gồm công tác điều tra, đánh 
giá nguyên nhân, hậu quả để tái lập và nâng cao mức an toàn của công trình. 
Kế hoạch yêu cầu các nội dung chính: 

 Quy trình điều tra, đánh giá nguyên nhân, hậu quả của tai nạn, sự cố 

 Kế hoạch nâng cấp các biện pháp phòng ngừa, ứng phó khẩn cấp và 
nâng cao mức an toàn của công trình. 
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Phụ lục 1. Xác định phạm vi vùng nguy hiểm, vùng nguy hại của một số 
yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại 

a) Giới hạn vùng nguy hiểm do vật rơi hoặc đổ xuống xác định theo hình chiếu 
bằng và lấy bằng giá trị lớn nhất trong các giá trị được xác định riêng cho từng loại 
công việc thi công xây dựng và giá trị quy định trong Bảng 1. 

Bảng 1 - Giới hạn vùng nguy hiểm từ nguy cơ các vật rơi 

Độ cao có thể 
rơi các vật 
(m) 

Giới hạn vùng nguy hiểm - Kích thước tối thiểu (m) 

Đối với công trình đang xây 
dựng hoặc công trình hiện hữu 
(tính từ đường chu vi ngoài 
hoặc các hệ thống bao che) 

Khu vực di chuyển, nâng hạ 
vật/tải (tính từ đường chu vi 
ngoài của hình chiếu bằng 
theo kích thước lớn nhất của 
vật/tải) 

Đến 20 5 7 

Từ 20 đến 70 7 10 

Từ 70 đến 
120 

10 15 

Từ 120 đến 
200 

15 20 

Từ 200 đến 
300 

20 25 

Từ 300 đến 
450 

25 30 

b) Giới hạn vùng nguy hiểm khi thử nghiệm các thiết bị, đường ống có áp suất xác 
định theo chỉ dẫn về công việc thử nghiệm của nhà sản xuất. Riêng đối với các 
đường ống có áp suất, giới hạn vùng nguy hiểm lấy bằng giá trị lớn nhất trong các 
giá trị xác định theo chỉ dẫn của nhà sản xuất và giá trị quy định trong Bảng 2. 

Bảng 2 – Giới hạn vùng nguy hiểm khi thử nghiệm đường ống có áp suất 

Loại đường ống và áp suất thử 
nghiệm 

Đường kính 
ống (mm) 

Bán kính vùng nguy hiểm 
nhỏ nhất tính từ mép ngoài 
ống (m) 

1. Ống thép với áp suất thử 1000 
kPa 

Tới 300 7 

Từ 300 đến 
1000 

10 

Trên 1000 20 

2. Ống gang với áp suất thử 150 
kPa 

Tới 500 10 

Trên 500 20 

3. Ống gang với áp suất thử 600 
kPa 

Tới 500 15 

Trên 500 25 
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Phụ lục 2. Mẫu kế hoạch kiểm soát rủi ro tai nạn và suy giảm sức khỏe cho 
công đồng 

Nội dung Cán bộ phụ 
trách, điện 
thoại 

Ngày 
cập 
nhật 

Các hoạt 
động, biện 
pháp yêu 
cầu 

A. Thông tin dự án    

Tên dự án    

Vị trí công trường    

Nhà thầu    

Phạm vi công việc mà kế hoạch an 
toàn này triển khai 

   

Cán bộ lập Kế hoạch    

B. Thông tin về các chính sách 
an toàn của các bên 

   

C. Thủ tục kiểm tra, giám sát tại 
công trường 

Cán bộ phụ 
trách 

Tần 
suất? 

Các hoạt 
động, tài liệu 
được yêu 
cầu? 

D. Thông tin cán bộ phụ trách 
cho từng nhiệm vụ, công việc cụ 
thể sau 

Cán bộ phụ 
trách 

  

1. Công việc điều tra tai nạn    

2. Thông báo thông tin, xử lý khiếu 
nại, và quan hệ công chúng 

   

3. Cán bộ phụ trách cung cấp các 
dịch vụ: 

- Nước cấp 

- Nước thải 

- Khí ga 

- Điện 

- Dầu, xăng, chất đốt 

- Dịch vụ vệ sinh 

- Rác thải… 

Cán bộ phụ 
trách 

  

4. Thông tin liên lạc của đơn vị 
quản lý nhà nước có thẩm quyền 
về các dịch vụ sau: 

- Cảnh sát, công an 

- Phòng cháy chữa cháy 

Tên, số điện 
thoại 
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- Cấp cứu 

- Các trường học 

- Giao thông công cộng 

- Hệ thống nước thoát 

- Điện 

- Quản lý môi trường… 

5. Danh sách các mối nguy tai 
nạn và suy giảm sức khỏe cộng 
đồng 

Tên, số điện 
thoại cá nhân 
có trách nhiệm 
lập kế hoạch và 
triển khai xử lý 

  

Ồn    

Rung    

Cháy, nổ, khói    

Bụi    

Vật rơi    

Vật bay    

Bức xạ    

Ô nhiểm ánh sáng    

Ô nhiểm nước    

Ô nhiểm không khí    

Khí độc    

Di chuyển của máy, thiết bị ra vào 
công trường 

   

Luồng giao thông / Biển báo / Rào 
chắn 

   

Cầu vượt đi bộ, mái che tạm    

Lối đi dành cho người đi bộ / Biển 
báo 

   

Khu vực, lối tiếp cận của xe khẩn 
cấp 

   

Công việc dọn dẹp đường, lối đi    

Trơn, trượt, ngã khi đi bộ, tham gia 
giao thông 

   

Lối vào, thoát hiểm, sơ tán khẩn 
cấp cho cộng đồng… 

   

6. Kế hoạch khẩn cấp    

Ngập lụt, lũ quét    
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Bão, lốc xoáy, điều kiện thời tiết 
khắc nghiệt 

   

Cháy, nổ    

Cấp cứu y tế    

Điện giật    

Phát tán chất độc hại    

Sụp đổ kết cấu    

Tai nạn chết người, nhiều người bị 
thương nặng 

   

Bom, đạn dưới lòng đất…    
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Phụ lục 3. Danh mục các nội dung cần thực hiện trong quản lý rủi ro tai 
nạn và suy giảm sức khỏe cho người lao động khi làm việc cạnh hoặc phía 

trên đường bộ 

Đối với cán bộ quản lý công trường 

Vấn đề quản lý rủi ro 

 Có K
o 

N/
a 

Có kế hoạch quản lý an toàn và sức khỏe trên công trường (yêu 
cầu khi có từ 5 công nhân làm việc trở lên) 

   

Có quy trình, bản phác thảo, kế hoạch quản lý giao thông tại công 
trường 

   

Có các biện pháp an toàn từ các nhà thầu phụ cho các công việc 
phụ trách 

   

Có tiến hành nhận diện, đánh giá, và kiểm soát các rủi ro an toàn 
và sức khỏe lao động trên công trường 

   

Có tiến hành xác định, đánh giá và kiểm soát các rủi ro mới / rủi 
ro phát sinh từ những thay đổi trong công việc theo tiến độ 

   

Có hệ thống kiểm tra, giám sát và báo cáo các rủi ro tại công 
trường 

   

Vấn đề đào tạo, huấn luyện 

Tất cả cán bộ điều hành, kiểm soát giao thông đã được tham gia 
các buổi đào tạo, tập huấn về kiểm soát giao thông thích hợp 

   

Tất cả người lao động (bao gồm cán bộ kiểm soát giao thông) đã 
được được tạo, tập huấn về kiến thức an toàn lao động trong thi 
công xây dựng 

   

Vấn đề tham vấn, chia sẽ thông tin an toàn trên công trường  

Có tham vấn, trao đổi, chia sẻ thông tin về các vấn đề an toàn 
liên quan đến công việc đối với từng nhà thầu phụ 

   

Có tạo điều kiện thuận lợi, ví dụ tổ chức các cuộc họp thường kỳ 
hay đột xuất, để bộ phận quản lý, giám sát an toàn chia sẻ, tham 
vấn với các bên khác nhau về vấn đề an toàn ngay tại công 
trường 

   

Tổ điều hành, kiểm soát giao thông đường được mời tham gia 
vào trong các buổi họp tham vấn an toàn tại công trường 

   

 

Đối với tổ điều hành, kiểm soát giao thông 

Vấn đề quản lý giao thông 

 Có K
o 

N/
a 
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Đã đánh giá rủi ro trước khi phát triển, xây dựng kế hoạch quản 
lý giao thông trên đường 

   

Kế hoạch quản lý giao thông trên đường có xét đến đặc điểm của 
các công việc thi công theo tiến độ xây dựng 

   

Triển khai, quản lý, giám sát giao thông tuân thủ bản kế hoạch 
quản lý giao thông trên đường 

   

Có thực hiện đánh giá lưu lượng giao thông dự kiến để xác định 
thời gian tốt nhất để công việc tiến hành 

   

Có xác định và chỉ báo rõ các vùng giới hạn tốc độ khác nhau    

Bố trí số cán bộ điều phối, kiểm soát giao thông đủ trên công 
trường trong tất cả thời gian, kể cả thời gian nghỉ trưa, bữa ăn… 

   

Vấn đề quản lý an toàn và sức khỏe trên công trường 

Các cán bộ giám sát, điều phối giao thông trên công trường đã 
được đào tạo, tập huấn 

   

Các cán bộ giám sát, điều phối giao thông trên công trường được 
cung cấp đầy đủ thiết bị và quần áo bảo hộ cá nhân thích hợp; ví 
dụ áo vest cao cổ, mũ vành rộng, quần áo bảo hộ phát quang, 
kem chống nắng, ủng bảo hộ… 

   

Bố trí đường, lối thoát hiểm phù hợp cho các cán bộ giám sát, 
điều phối giao thông 

   

Các cán bộ giám sát, điều phối giao thông trên công trường được 
bố trí, tổ chức kế hoạch làm việc thích hợp; thường được nghỉ 
ngơi sau 2h trên công trường 

   

Các cán bộ giám sát, điều phối giao thông trên công trường được 
trang bị bộ đàm hay các hệ thống giao tiếp phù hợp 

   

Nếu thi công vào ban đêm, thì cán bộ giám sát, điều phối giao 
thông trên công trường được: 

+ Trang bị mặc quần áo thích hợp 

+ Cung cấp khu vực làm việc được chiếu sáng an toàn và công 
nhân có thể nhìn thấy được; 

+ Trang bị thiết bị giao tiếp phù hợp; 

+ Trang bị gậy phát sáng để điều phối giao thông 

   

Các biển báo giao thông luôn được duy trì, hiển thị rõ ràng và 
hoạt động tốt 

   

Nếu có thể, các biển báo giao thông di động, biển báo mũi tên 
nhấp nháy và biển báo thông báo thay đổi đang được sử dụng 
đúng cách. 

   

Các hàng rào, lan can được lắp đặt đúng kỹ thuật, đúng vị trí, 
đúng mục đích 
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Hoạt động di chuyển của máy, thiết bị và người đi bộ được quản 
lý, giám sát, chỉ dẫn 

   

Nhu cầu của người đi bộ, đi xe đạp, xe lăn người khuyết tật được 
xác định và đáp ứng 

   

Các ảnh hưởng lên hoạt động giao thông công cộng được đánh 
giá và kiểm soát 

   

Các biện pháp kiểm soát rủi ro thỏa đáng được thực hiện khi công 
nhân đang làm việc gần máy, thiết bị đang di chuyển 

   

Có biện pháp ngăn cách người đi bộ với khu vực hoạt động máy, 
thiết bị thi công 

   

Có triển khai các biện pháp thích hợp để kiểm soát các mối nguy 
chung sau: 

+ rủi ro do ánh sáng yếu (ngày mưa / làm việc ban đêm); 

+ rủi ro do nắng và nóng; 

+ rủi ro do trươn, trượt và ngã; 

+ rủi ro do tiếng ồn; 

+ rủi ro do thời tiết khắc nghiệt; 

+ rủi ro từ các công việc xử lý thủ công. 
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Phụ lục 4. Yêu cầu thiết kế khu vực thi công có xâm lấn vào đường bộ vào 
ban đêm 

(Tham khảo tài liệu “Guidelines for design and operation of nighttime traffic 
control for highway maintenance and construction” (2002) Transportation 

Research Board) 

Mục Tình 
huống và 
yêu cầu 
với các 
thiết bị 
an toàn 
giao 
thông 
liên quan 

Nội dung yêu cầu 

1 Cấm 
đường 
hoàn 
toàn 

Khi công tác thi công đường yêu cầu phải cấm hoàn toàn 
đường vào ban đêm thi phải bố trí đoạn đường tránh sang 
tuyến đường khác. 
 

1.1 Yêu cầu 
với biển 
cảnh báo 
và chỉ dẫn 
ở trước 
đoạn 
đường 
cấm 

- Đường cao tốc: 

 Nội dung biển cảnh báo: Cần đặt các 
biển báo “Công trường”, “Cấm đường” và biển 
chỉ dẫn đường vòng tránh. Biển báo “Công 
trường” đặt trước hai biển còn lại. Khi tốc độ 
lưu thông trên đường cao nên cân nhắc việc 
sử dụng biển báo giao thông có thông tin thay 
đổi. 

 Khoảng cách biển báo đầu tiên tới khu vực thi công và 
khoảng cách giữa các biển phải dài hơn so với ban ngày. 
- Đường đô thị: 

 Nội dung biển cảnh báo: Chỉ cần đặt các biển báo 
“Công trường”. 

 Khoảng cách giữa biển báo tới khu vực thi công khoảng 
30m. 

Hình 37. Biển báo đường vòng tránh 

1.2 Yêu cầu 
với biển 
chỉ dẫn 
trên đoạn 
đường 
tránh 

- Yêu cầu chung: cần đảm bảo các biển báo rẽ, chuyển hướng 
và nhắc lại tên đường được sử dụng tại những vị trí cần thiết 
trên đoạn đường tránh. 
- Kích thước biển chỉ dẫn đường: Nên tăng kích thước biển 
chỉ dẫn đặc biệt ở đường nhiều làn. 
- Đặt biển ở cả hai bên đường của đường nhiều làn. 
- Đặt biển chỉ dẫn ở cả các đường giao với đoạn đường tránh 
để cung cấp thông tin cho các xe có nhu cầu đi vào đoạn 
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đường tránh rồi nhập trở lại vào đoạn đường chính (đoạn 
không bị cấm). 
- Trong trường hợp việc chuyển hướng đường không dẫn 
người tham gia giao thông quay lại đường cũ sau khi vượt 
qua đoạn đường đang thi công, cần đặt biển chỉ dẫn tuyến 
đường thay thế thay vì biển báo đường vòng tránh. 

1.3. Yêu cầu 
với rào 
chắn và 
thiết bị 
dẫn 
hướng 

- Tại các vị trí cấm đi vào đường rẽ nhánh 
cần đặt rào chắn loại ngắn, di động được. 
Nếu muốn để các phương tiện thi công ra 
vào thì để khe hở ở bên trái hoặc phía lề 
đường. Để tránh cản trở tầm nhìn, nên đặt 
rào chắn lùi lại vài m từ đầu đường nhánh. 
 

1.4  Yêu cầu 
đối với 
biển hiệu 
lệnh cấm 
đường tại 
vị trí cấm 
đường 

- Vị trí đặt biển cấm đường trên đường cao tốc: đặt trước 
điểm quyết định hướng đi của người tham gia giao thông ứng 
với tốc độ phổ biến nhất. 
- Vị trí đặt biển cấm đường trên đường có vận tốc nhỏ: đặt 
biển trên mặt rào chắn thay vì đặt trên đỉnh rào chắn để đảm 
bảo đèn pha của các phương tiện có thể rọi vào. 

1.5 Yêu cầu 
đối với 
đèn cảnh 
báo 

- Sử dụng đèn nhấp nháy có dạng tròn trên hàng rào, khoảng 
cách 1,5 m giữa các đền với rào ngắn và 1,2m với rào dài. 

1.6 Tăng cường bảo vệ chống xâm nhập khu vực thi công 
- Tại một số khu vực có nguy cơ 
người tham gia giao thông có thể 
tự ý xâm nhập vào khu vực thi 
công, đặc biệt là ở ngoại ô cần 
xem xét các biện pháp tăng 
cường bảo vệ chống xâm nhập. 
- Không nên đặt rào chắn cấm 
đường quá xa khu vực thi công 
vì có thể khiến nguồi tham gia giao thông mất kiên nhẫn và 
tìm cách vượt qua rào chắc, 
- Nên xem xét sử dụng thêm các biện pháp ngăn cản xâm 
nhập ở phía trong khu vực thi 
công ví dụ như sử dụng hàng rào 
dạng lưới chắn an toàn (hàng rào 
cho phép xe đâm phải có thể 
giảm tốc từ từ); xe chuyên dụng cảnh báo sửa chữa đường 

Hình 38. Rào chắn di động gắn đèn 

Hình 39. Xe chuyên dụng cảnh 

báo sửa chữa đường 
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có lắp thiết bị giảm chấn khi va chạm; chốt bảo vệ hay chốt 
cảnh sát. 

1.7 Tăng 
cường 
chất 
lượng 
đoạn 
đường 
tránh 

- Kích thước đường tránh: mở rộng nút 
giao, cấm dừng đỗ trên đường, xây dựng 
lại các đoạn thắt nút cổ chai. 
- Vạch kẻ đường: bổ sung các vạch kẻ 
biên, vạch kẻ giữa, vạch phân làn (nếu 
thiếu). Đảm bảo chất lượng và khả năng 
nhìn thấy của vạch kẻ. Bổ sung đinh phản 
quang nếu cần thiết. 
- Kích thước và khả năng phản xạ của biển cảnh báo trên 
đoạn đường tránh cần được tăng cường 
so với ban ngày. 
- Chiếu sáng trên đường tránh phải được 
đảm bảo. Có thể xem xét sử dụng hệ thống chiếu sáng tạm 
thời. 
- Mặt đường của đoạn đường tránh cần được xem xét qua 
cường nếu cần thiết 

2 Cấm làn 
đường, 
lề đường 

Trong một số trường hợp ví dụ như sửa đường, rải nhựa 
đường, công tác thi công đường chỉ yêu cầu cấm từng 
làn đường hoặc cấm sử dụng lề đường. 

2.1 Yêu cầu 
với điểm 
bắt đầu 
đóng làn 

- Điểm bắt đầu đóng làn cần tránh các điểm đặc biệt như các 
đường tách ra, đường nhập vào, nút giao, các biển báo giao 
thông quan trọng, biển báo giao thông có thông tin thay đổi. 
- Điểm bắt đầu đóng làn không nên ở cuối đoạn đường cong, 
mặt kia con dốc, cạnh rào chắn tàu hỏa, bụi cây lớn, chân cầu 
và các vật cản trở tầm nhìn khác. 

2.2 Bố trí 
trong 
vùng 
chuyển 
tiếp 

- Chiều dài của “không gian thu hẹp làn” vào ban đêm phải 
lớn hơn vào ban ngày. Cần sử dụng các thiết bị dẫn hướng 
có kích thước lớn và đặt gần nhau khi thi công vào ban đêm. 
Điều chỉnh chiều dài “không gian thu hẹp làn” nếu ghi nhận 
có những điểm bất ổn trong hoạt động giao thông, ví dụ: 
phanh gấp hay ùn tắc giao thông.  
- Khoảng cách giữa hai điểm đóng làn liên tiếp phải bằng hai 
lần chiều dài “không gian thu hẹp làn”. 

2.3 Bố trí 
trong 
vùng hoạt 
động 

- Không gian đệm theo phương ngang và theo phương dọc 
phải được đảm bảo. Trong vùng không gian này tuyệt đối 
không được có công nhân, thiết bị hay vật cản trở tầm nhìn. 
- Khi sử dụng rào chắn cứng, không gian đệm theo phương 
ngang sẽ nằm giữa đường giao thông và rào chắn để đảm 
bảo phương tiện giao thông được giữ càng xa rào chắn càng 
tốt. Khi sử dụng thiết bị dẫn hướng thì không gian đệm theo 

Hình 40. Đinh phản 

quang 
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phương ngang nằm giữa khu vực thi công và thiết bị dẫn 
hướng.. 
- Nếu không thể đảm bảo không gian đệm theo phương 
ngang rõ ràng thì phải sử dụng người điều khiển giao thông. 
Người điểm khiển giao thông phải được đảm bảo có thể được 
nhìn rõ vào ban đêm và được trang bị một thiết bị cảnh báo 
bằng âm thanh trong tihf huống nguy hiểm. 

2.4 Bảo vệ 
chống 
xâm nhập 
vùng thi 
công 

- Khi công có đóng làn đường thì không nên sử dụng rào chắn 
cứng. Nếu muốn sử dụng rào chắn cứng thì phải sử dụng loại 
di động được. 
- Khi sử dụng rào chắn cứng nên giời hạn chiều dài rào chắn 
ở mức cần thiết để bảo vệ khu vực thi công và nên sử dụng 
kết hợp với thiết bị dẫn hướng tạo không gian thu hẹp dần. 
- Nếu sử dụng rào chắn để tạo thành không gian thu hẹp dần 
thì tang của góc nghiêng của rào chắn với mép đường nên 
giao động trong khoảng 1/8 đến1/4. Đường đô thị thì lấy tang 
của góc nghiêng bằng 1/6 đến 1/5. 

2.5 Yêu cầu 
với thiết bị 
dẫn 
hướng 

- Thiết bị dẫn hướng (côn, trống, cọc tiêu) sử dụng vào ban 
đêm phải có kích thước lớn hơn và được đặt sát hơn so với 
ban ngày. 
- Nếu sử dụng trống cảnh báo có thể tham khảo bảng sau để 
xác định khoảng cách giữa các trống: 
Bảng 36. Khoảng cách giữa các trống cảnh báo vào ban đêm 

Tốc độ ước tính 
(km/h) 

Khoảng cách lớn nhất giữa các trống 
(m) 

30 6 

50 9 

70 12 

- Tại các chỗ giao với đường nhánh hoặc ngã ba, ngã tư thì 
khoảng cách giữa các thiết bị dẫn hướng phải giảm xuống ½ 
so với bình thường. 
- Khi rải nhựa đường thường đóng làn một đoạn dài nên dễ 
gây tâm lý sốt ruột cho người tham gia giao thông khiến họ 
xâm nhập vào khu vực thi công. Do đó nên bổ sung thêm một 
lớp rào chắn ngang làn đường (có thể sử dụng loại rào chắn 
ngắn, di động được) cách khoảng 225m từ điểm cấm làn ban 
đầu. 
- Để tránh phương tiện giao thông lưu thông thành 2 làn hoặc 
vượt nhau ở đoạn đi qua khu vực thi công, nên đặt thiết bị 
dẫn hướng ở cả hai bên làn xe đang di chuyển nhằm giới hạn 
chiều rộng làn dưới 4m. 
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- Đèn cảnh báo nhấp nháy nên được đặt trên thiết bị dẫn 
hướng, tuy nhiên để tránh bối rối chỉ đặt đèn trên một hoặc 
hai thiết bị dẫn hướng đầu tiên. 

2.6 Yêu cầu 
với đèn 
tín hiệu 
hình mũi 
tên 

- Nên sử dụng đèn mũi tên khi thi công đóng làn đường vào 
ban đêm. 
- Đặt đen ở lề đường tại điểm bắt đầu của không gian thu hẹp. 

2.7 Yêu cầu 
với biển 
báo giao 
thông 

- Các biển “ Công trường” và biển báo đóng làn đường nên 
được sử dụng làm biển cánh báo trước. Biển báo đầu tiên đặt 
cách công trường 1,6m và các biển tiếp theo đặt cách công 
trường 0,8 và 0,4m. 
- Đặt biển “ Cấm vượt” để đảm bảo chỉ có một làn xe. 

2.8 Thay đổi 
làn đường 
bị đóng 

Vị trí thi công của những công tác như rải nhựa đường hay 
sửa chữa đường thường thay đổi từ làn nọ sang làn kia hoặc 
thay đổi dọc theo chiều dàn làn trong một đêm. Để đảm bảo 
an toàn cho công tác này, cần chú ý các điểm sau: 
- Viêc lựa chọn làn nào để đóng trước cần dựa trên sự xem 
xét các yêu cầu của công tác thi công, số làn cần thiết để các 
phương tiện lưu thông và đặc điểm của công trường. Đường 
3 làn với lề đường rộng nên đóng làn bên phải trước. Đường 
2 làn khi lưu lượng giao thông đông nên đóng làn bên trái 
trước. 
- Khi phải đổi làn thi công, cần làm chậm luồng giao thông để 
công nhân nhan chóng điều chỉnh thiết bị dẫn hướng tạo 
thành khu vực chuyển tiếp làn. Việc tạm dừng có thể được 
thực hiện bằng xe cảnh sát hoặc xe công trường đỗ ở phía 
trước khu vực chuyển đổi cho phép các phương tiện giao 
thông giảm tốc độ và từ từ di chuyển qua vùng chuyển đổi. 
Trên xe cảnh sát hoặc xe công trường phải bật đèn nháy cảnh 
báo. Trên xe công trường phải gắn biển báo: xe công trường, 
cấm vượt. 
Trước khi chuyển làn thi công phải lắp đặt sẵn các thiết bị dẫn 
hướng dọc theo làn thi công mới để giảm thời gian chuyển.  



128 
 

Phụ lục 5. Biển báo khu vực thi công64 

Stt Tên biển Hình ảnh Trường hợp sử dụng 

1 Biển số 227 
“Công trường” 

 

- Đặt trước đoạn đường đang có bất kỳ 
các hoạt động thi công nào. Biển thường 
được đăt tại ví trí bắt đầu khu vực cảnh 
báo trên một cột (trụ đỡ riêng). 
- Khảng cách từ vị trí đặt biển số 227 
đến công trường theo các quy định hiện 
hành, trường hợp không đảm bảo thì 
cần đặt thêm biển số 502 “Khoảng cách 
đến đối tượng báo hiệu” 
- Ngoài các khu đông dân cư, biển số 
227 cần được lặp lại ở khoảng cách 50 

÷100 m trước vị trí bắt đầu công trường. 

2 Biển số 502 
“Khoảng cách 
đến đối tượng 
báo hiệu” 

 

Biển phụ của biển 227, báo hiệu khoảng 
cách tới công trường. 

3 Biển số 209 
“Giao nhau có 
đèn tín hiệu”  

Khi điều khiển giao thông tại khu vực thi 
công bằng đèn tín hiệu. 

4 Biển số 222a 
“Đường trơn” 

 

 Khi mặt đường có khả năng trơn trượt 
hơn só với đoán trước nó do việc thi 
công (ví dụ do tưới thấm bám bằng 
nhựa lỏng, do bùn đất vương vãi ra khi 
các phương tiện đi từ đường tránh ra 
đường chính...) 

5 Biển số 221a 
“Đường có ổ 
gà lồi lõm” 

 

Nếu trên phần mặt đường xe chạy qua 
khu vực thi công có hư hỏng. 

6 Biển số 228c 
“Sỏi đá bắn 
lên” 

 

Khi sửa chữa hay bảo trì mặt đường cấp 
pối, mặt đường đá dăm, sỏi sạn...các xe 
đi qua có thể làm sỏi đá bắn lên gây 
nguy hiểm cho người và phương tiện 
tham gia giao thông. 

7 Biển số 204 
“Đường hai 
chiều” 

 

Báo trước về đoạn đường sắp ddeens 
do tổ chức thi công một bê đường mà 

                                                
64Tham khảo TCCS XX: 2016/TCĐBVN Tiêu chuẩn về tổ chức giao thông và rào chắn vị trí thi công trên 
đường bộ đang khai thác. 
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tạm thời cho phwowg tiện ả hai chiều đi 
trên phần đường còn lại. 

8 Biển số 203 
(a,b,c) 
“Đường bị 
hẹp” 

 

Cảnh báo sắt đến đoạn đượng bị hẹp 
đột ngột do tổ chức thi công. 

9 Biển số 507 
“Hướng rẽ” 

 Vị trí thay đổi hướng chuyển động của 
phương tiện trong đường cong. 

10 Biển số 132 
“Nhường 
đường cho xe 
cơ giới đi 
ngược chiều” 
và biển 406 
“Được ưu tiên 
qua đường 
hẹp” 

 

 

Đặt khi lưu lượng giao thông lớn để xác 
ddinhj thứ tự ưu tiên của các phương 
tiện đi qua khu vực đường chỉ có một 
làn. 

11 Biển số 125 
“Cấm vượt” 

 

Áp dụng cho các đoạn đường có phần 
mặt đường xe chạy bị thu hẹp trên 
đường có hai và ba làn xe, khi đó việc 
vượt xe rất nguy hiểm, làm hạn chế tầm 
nhìn của xe ngược chiều cũng như cản 
trở việc đi qua đoạn đường hẹp một 
cách thuận lợi. 

12 Biển số 127 
“Tốc độ tối đa 
cho phép”  

 

Nên được đặt trên các đoạn đường 
đang thi công khi chiều rộng làn đường 
bị giảm, số làn đường bị giảm, tầm nhìn 
bị hạn chế, chất lượng mạt đường xe 
chạy không đảm bảo cũng như để bảo 
vệ và bảo đảm an toàn cho những người 
có mặt trong khu vực thi công. 

13 Biển số 134 
“Hết hạn chế 
tốc độ tối đa”  

 

Được đặt ngay sau điểm cuối của côn 
hạ lưu. 

14 Biển số 130 
“Cấm dừng xe 
và đỗ xe”  

 Nên đặt khi việc dừng, đỗ xe gây cản 
trở giao thông, cản trở việc thi công và 
giảm an toàn. 

15 Biển số 302 
(a,b) “Hướng 
đi vòng  

Được sử dụng để chỉ hướng các 
phương tiện vòng tránh rào chắn hoặc 
chướng ngại vật. 
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chướng ngại 
vật “ 

16 Biển số 246 
(a,b,c) “Phía 
trước có 
chướng ngại 
vật” 

 

Được sử dụng để báo cho người lái xe 
biết phía trước có chướng ngại vật, xe 
cần giảm tốc độ và phòng tránh theo chỉ 
dẫn. 

17 Biển số 115 
“Hạn chế 

trọng lượng 
xe”. Biển số 

116 “Hạn chế 
trọng lượng 

trục xe” 

 

 
 

 
 

Khi cần hạn chế trọng lượng các 
phương tiện đi qua khu vực thi công 

18 Biển số 117 
“Hạn chế 

chiều cao xe”. 
Biển số 118 

“Hạn chế 
chiều ngang” 

 

 

Khi cần hạn chế kích thước các phương 
tiện đi qua khu vực thi công 

19 Biển số 112 
“Cấm người đi 

bộ” 
 

Đặt ở đầu đoạn đường mà theo hướng 
này cấm người đi bộ vào. 
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Phụ lục 6. Mạng thông tin liên lạc khẩn cấp65 

(Theo tài liệu Kế hoạch chuẩn về quản lý an toàn của Bộ Xây dựng và JICA - 
2016) 

 

  

                                                

65 Tham khảo tài liệu Kế hoạch chuẩn về quản lý an toàn của Bộ Xây dựng và JICA (2016).  
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Phụ lục 7. Trách nhiệm và nội dung báo cáo tình huống khẩn cấp66 

Bước Người 
chịu trách 

nhiệm 

Thông báo 
đến 

Phương 
pháp 

Thời gian Báo cáo 

1 Cán bộ an 
toàn 

Giám sát 
viên an toàn 

Điện thoại Ngay lập tức 
(trong vòng 2 
phút)  

Thời gian/địa 
điểm tai nạn, 
thương vong, 
thiệt hại 

Số khẩn cấp 

Cảnh sát 

Bệnh viện 

  

2 Giám sát 
viên an 

toàn 

Trưởng bộ 
phận an 
toàn 

Điện thoại Ngay lập tức Thời gian/địa 
điểm tai nạn, 
thương vong, 
thiệt hại (tên, 
tình trạng, điều 
trị v.v …) 

Báo cảnh 
sát/số khẩn 
cấp 

  

3 Trưởng bộ 
phân an 

toàn 

Giám đốc dự 
án 

Điện thoại 
(báo cáo 
lần đầu) 

Ngay lập tức 
(trong vòng 2 
phút) 

Báo cáo lần 
đầu 

Ban QLDA 

Tư vấn 

  

4 Trưởng bộ 
phân an 

toàn 

Giám đốc dự 
án 

Email 
(báo cáo 
lần đầu) 

Trong vòng 1 
giờ đồng hồ 
sau tai nạn 

Báo cáo sau 
tai nạn 

Ban QLDA 

Tư vấn 

     

5 Trưởng bộ 
phân an 

toàn 

Như trên Email 
(báo cáo 
lần hai) 

Bất kì khi 
nào  

Báo cáo về 
những thay đổi 
liên quan đến 
tình hình 
chung, thương 
vong, thiệt hại 
và các hành 
động đã thực 
hiện kể từ sau 
báo cáo lần 
đầu 

  

6 Trưởng bộ Như trên Email Trong vòng Một bản báo 

                                                
66 Tham khảo tài liệu Kế hoạch chuẩn về quản lý an toàn của Bộ Xây dựng và JICA (2016) 
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phân an 
toàn 

24 giờ sau 
khi tai nạn 
kết thúc 

cáo về tai nạn 
và thảm họa 
bao gồm các 
ghi chép về 
các hoạt động 
được triển 
khai từ đầu 
đến cuối  

- Nguyên nhân 

- Biện pháp 
ngăn ngừa tai 
nạn tái diễn 
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Phụ lục 8. Một số quy trình ứng cứu khẩn cấp 

(Hiệu chỉnh từ tài liệu “Incident and Emergency Response Plan” của Fulton 
Hogan (2018)) 

 

PL 8A- Quy trình thông báo sự cố khẩn cấp 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



135 
 

PL 8B- Quy trình ứng cứu khẩn cấp - sự cố tràn dầu, xăng 
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PL 8C- Quy trình ứng cứu khẩn cấp tai nạn 
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PL 8D - Quy trình ứng cứu khẩn cấp trong trường hợp có cháy nổ lớn 
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PL 8E – Các yêu cầu ứng phó khẩn cấp đối với sự cố va chạm với đường 
điện 
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PL 8F -Quy trình ứng cứu khẩn cấp - Tình huống va chạm và làm vỡ 
đường ống cấp, thoát nước 

 

 

 



 

PL 8G - Quy trình ứng cứu khẩn cấp - tình huống bão, lụt 

 

 

 

 


